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B ộ  QUỐC PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: m  /QĐ-BQP Hà Nội, n g à y t h ả n g Ặ ị  năm 2025

QUYÉT ĐỊNH
Giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quốc phòng của năm 2023 (đọi: 2), năm 

2024 (đợt 1) cho các đơn vị, doanh nghiệp quân đội và Công ty cổ phần

B ộ TRƯỞNG B ộ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung 
một sổ điều của Luật Đất đai sổ 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, 
Luật Kỉnh doanh bất động sản so 29/2023/QH15 và Luật Các tố chức tín dụng 
số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết sổ 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc 
hội thí điếm một sổ chính sách đế tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử 
dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25 thảng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điểu của Nghị quyết so 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 
11 năm 2020 của Quốc hội thí điếm một so chính sách đế tháo gỡ vướng mắc, tồn 
đọng trong quản ỉý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản 
xuất, xây dựng kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết thi hành một sô điêu của Luật Đát đai;

Căn cứ Nghị định sổ 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu to chức của Bộ 
Quốc phòng; Nghị định so 03/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một sổ điều của Nghị định so 01/2022/NĐ-CP ngày 30 thảng 11 năm
2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức 
của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 87/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024;

Căn cứ Quyết định sổ 25/2023/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đẩt của năm 2023;

Căn cứ Thông tư số 58/2021/TT-BQP ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quy định về thí điếm một so chính sách 
để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kêt hợp với 
hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tê;
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Căn cứ Thông tư so 99/2025/ĨT-BQP ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với 
hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế;

Theo đê nghị của các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Cục trưởng 
Cục Tài chỉnh/BQP tại Văn bản sổ: AAHùH../CTC-QLCS ngày ,2.2-.tháng Ảũ.. 
năm 2025.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều l ễ Phê duyệt giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quốc phòng của năm
2023 (đợt 2) và năm 2024 (đợt 1) cho các đơn vị, doanh nghiệp quân đội và Công 
ty cổ phần, tổng số tiền là 254ễ579.240.353 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi 
bôn tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi nghìn, ba trăm năm mươi 
ba đồng), trong đó:

- Giảm tiền sử dụng đất quốc phòng của năm 2023 (đợt 2) là 663.520.902 đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục I  kèm theo)

- Giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quốc phòng của năm 2024 (đợt 1) là 
253.915.719.451 đồng, gồm:

+ Tiền sử dụng đất: 216.926.117.053 đồng;
+ Tiền thuê đất quốc phòng: 36.989.602.398 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)
Đơn vị, doanh nghiệp quân đội, Công ty cổ phần chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và Bộ Quốc phòng về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề 
nghị giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quốc phòng, đảm bảo đúng đối tượng 
được giảm theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng tại khoản 1 Văn bản số 
4528/BQP-TC ngày 20/11/2023 về việc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quốc 
phòng của năm 2023 và khoản 1 Văn bản số 3009/BQP-TC ngày 29/5/2025 về 
việc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quốc phòng của năm 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Các đơn vị, doanh nghiệp quân đội, Công ty cổ phần tổ chức triển khai 

thực hiện nội dung được phê duyệt tại Điều 1.
2. Trường hợp các đơn vị, doanh nghiệp quân đội, Công ty cố phần đã có 

quyết định được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quốc phòng tại Điều 1 
nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra không 
thuộc trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quốc phòng theo quy 
định tại Quyết định’ so 25/2023/QĐ-TTg, Nghị  ̂ định số 87/2025/NĐ-CP và 
hướng dẫn của Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 4528/BQP-TC, Văn bản số 
3009/BQP-TC thì phải hoàn trả số tiền đã giảm và tiền chậm nộp tính trên số 
tiền được giảm theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 26/2021/NĐ-CP,
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khoản 5 Điều 12 Thông tư số 58/2021/TT-BQP và khoản 4, khoản 5 Điều 13 
Thông tư số 99/2025/TT-BQP.

3. Trường hợp các đơn vị, doanh nghiệp quân đội, Công ty cổ phần đã nộp 
đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quốc phòng của năm 2023 và năm 2024 (so với 
tiên sử dụng đât quôc phòng phải nộp của phương án do Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng phê duyệt) trước khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định này, 
nêu có phát sinh thừa (so đã nộp cao hơn so phải nộp) thì được trừ số tiền đã nộp 
thừa vào tiền sử dụng đất quốc phòng phải nộp của năm sau liền kề hoặc được 
hoàn trả theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 58/2021/TT- 
BQP và khoản 3, khoản 6 Điều 13 Thông tư số 99/2025/TT-BQP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Tống Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tống cục Chính trị, Chủ nhiệm các 

Tống cục, Cục trưởng Cục Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. lA r '

Nơi nhận:
-  Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thủ trưởng Bộ và CN TCCT;
- Các đầu mối trực thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT BQP;
- C41, C64;
- Cục Pháp chế BQP, Kiểm toán BQP;
- Lưu: VT, THBĐ. Hg (CTC)

Thượng tướng Vũ Hải Sản



Phụ Lục I

TỎNG HỢP GIẢM TIỀN s ử  DỤNG ĐÁT QUÓC PHÒNG NĂM 2023 (ĐỢT 2) ĐÓI VỚI CÔNG TY CỎ PHẦN
(Kèm theo Quyết định sổ 5S61 /QĐ-BQP ngày AỶ tháng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Đơn vị tính: Đồng

TT Tên đơn vị, doanh 
nghiệp Mã số thuế Dịa chì trụ 

sỏ' chính Địa chỉ khu đất

Quyết 
định hoặc 
văn bản 

BQP đồng 
ý về chủ 
trirong

Họp đồng
GCNQSD 
đất(nếu 

có)

Số tiền phải nộp 
NSNN năm 2023

Các thông 
tin liên 

quan khác

Dơn vị đề nghị 
giảm tiền sử 

dụng đất quốc 
phòng năm 2023

Dã được giảm 
theo QĐ số 

4070/QĐ-BQP 
ngàv 11/9/2024 

của BT BQP

Cục Tài chính đc 
nghị giảm tiền sử 

dụng đất quốc 
phòng năm 2023 

(Đọi 2)

Cục Tài chính 
dề nghị giảm 
tiền sử dụng 

đất quốc 
phòng năm 

2023 đọt tiếp 
theo

Ghi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

TỎNG CỘNG 3.153.377.434 - 2 8 2 .4 9 2 .3 2 8 2 8 2 .4 9 2 .3 2 8 6 6 3 .5 2 0 .9 0 2 - -

A CÔNG TY CỎ PHÀN 3.153.377.434 - 282.492.328 282.492.328 663.520.902 -

I TCT TRỤC THĂNG VN 3.153.377.434 - 282.492.328 282.492.328 663.520.902 -

VB số 1533/TCT- 
PTC ngày 
1 3 /6 /2 0 2 5  củ a  

T C T  T r ự c  T h ă n g  

VN

1 CTCP Đầu tư Thương 
mại llẳi Âu 0310151457

39B Trường 
Sơn, Q Tân 
Binh, TP. 
HCM

3.153.377.434 - 282.492.328 282.492328 663.520.902 -

- Thửa số 1
39B Trường Sơn, 
Q. Tân Binh, TP. 
HCM

Số 2105/HĐ- 
BQP ngày 
12/7/2012

249.789.960 37.468.494 37.468.494 37.468.494

- Thửa số 2 42A đường 30/4, 
P9, TP Vũng Tàu

Số 2106/HĐ- 
BQP ngày 
12/7/2012

2.903.587.474 245.023.834 245.023.834 626.052.408



Phụ lục II
TỎNG HỢP GIẢM TIÈN s ử  DỤNG ĐẤT, THUÊ ĐẤT QUỐC PHÒNG NĂM 2024 (ĐỌT 1) 

ĐÓI VỚI CÁC ĐON VỊ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY CỎ PHẦN
(Kèm theo Quyết định so ĩ  $  9 i/Q Đ -B Q P ngày ' í ?  thảng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Đơn vị tính: Đồng

TT Tên đon vị, doanh nghiệp
Số tiền tạm tính phái 
nộp NSNN năm 2024

Đon vị đề nghị giảm 
tiền sử dụng đất 

quốc phòng năm 2024

Cục Tài chính đề 
nghị giảm tiền sử  

dụng đất quốc phòng 
năm 2024 (Đọt 1)

Đe nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

TỎNG CỘNG 847.396.597.102 253.915.719.451 253.915.719.451 -

A ĐƠN VỊ TRỤC THUỘC B ộ  (A.1+A.2) 534.240.872.014 159.969.001.925 159.969.001.925 - -

A.I
Đuọc BQP phê duyệt PA theo theo quy định tại NQ 

số 132/2020/QH14 va NĐ số 26/2021/NĐ-CP 275.673.441.225 82.702.032.368 82.702.032.368

1 Bộ Tổng Tham mưu 256.384.794.650 76.915.438.395 76.915.438.395 - VB số 4397/TM-TC ngày 31/7/2025 của BTTM

2 Tổng cục CNQP 3.776.300.640 1.132.890.192 1.132.890.192 VB số 11285/CNQP-TC ngày 29/7/2025 của 
TCCNQP

3 Quân khu 7 14.030.182.060 4.209.054.618 4.209.054.618 - VB số 1661/QK-TC ngày 30/7/2025 cùa QK7

4 Quân chùng PKKQ 1.482.163.875 444.649.163 444.649.163 -
VB số 4405/PKKQ-TM ngày 29/7/2025 cùa 
QCPKKQ

A.2
Chua đuọ'c BQP phê duyệt PA theo quy định tại NQ 

số 132/2020/QH14 và NĐ số 26/2021/NĐ-CP
258.567.430.789 77.266.969.558 77.266.969.558 -

1 Bộ Tổng Tham mưu 23.738.238.701 7.121.471.610 7.121.471.610 -
VB số 4397/TM-TC ngày 31/7/2025 và số 3906/TM- 
TC ngày 19/7/2025 của BTTM

2 Tổng cục Chính trị 4.112.330.736 1.233.699.221 1.233.699.221 - Vb số 2086/CT-VP ngày 13/6/2025 của TCCT

3 Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật 46.102.482.921 13.830.744.876 13.830.744.876 -
Vb số 4403/TCHCKT-Tch ngày 28/7/2025 cùa 
TCHCKT

4 Tổng cục CNQP 8.648.750.862 2.291.365.582 2.291.365.582 -
Vb số 11285/CNQP-TC ngày 29/7/2025 của 
TCCNQP

5 BTL Thú đô Hà Nội 423.975.960 127.192.788 127.192.788 - VB số 2399/BTL-TC ngày 19/6/2025 cùa BTL TĐ

6 Quân khu 3 3.579.577.000 1.073.873.100 1.073.873.100 - VB số 726/QK3-TC ngày 31/7/2025 cùa QK3



TT Tên đon vị, doanh nghiệp
Số tiền tạm tính phải 
nộp NSNN năm 2024

Đon vị đề nghị giảm 
tiền sử dụng đất 

quốc phòng năm 2024

Cục Tài chính đề 
nghị giảm tiền sử 

dụng đất quốc phòng 
năm 2024 (Đọ"t 1)

Đe nghị 
giảm đọt 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

7 Quân khu 7 66.245.547.302 19.873.664.191 19.873.664.191 - VB số 1661/QK-TC ngày 30/7/2025 của QK7

8 Quân khu 9 6.875.081.703 2.062.524.511 2.062.524.511 - VB sổ 1511/QK-TC ngày 21/7/2025 cùa QK9

9 Quân chùng PKKQ 53.750.780.569 16.125.234,171 16.125.234.171 -
VB số 4405/PKKQ-TM ngày 29/7/2025 của 
QCPKKQ

10 Quân chủng Hải quân 19.668.003.141 5.900.400.940 5.900.400.940
VB số 21307/HQ-TCh ngày 30/7/2025 của QCHQ 
và VB số 20210/HQ-TCh ngày 21/7/2025 cùa QCHQ

11 Bình chủng Công binh 22.350.103.400 6.705.031.020 6.705.031.020 - Số 2828/BCCB-TC ngày 23/6/2025 cùa BCCB

12 Binh chúng Thông tin liên lạc 2.427.035.029 728.110.509 728.110.509 -
VB số 5679/BCTT-PTC ngày 27/6/2025 của 
BCTTLL

13 Bộ đội Biên phòng 645.523.465 193.657.040 193.657.040 - Số 3493/BĐBP-TC ngày 27/6/2025 cùa BĐBP

B DOANH NGHIỆP TRỤC THUỘC BỘ 189.857.050.427 56.957.115.128 56.957.115.128

BI
Đuọc BQP phê duyệt PA theo quy định tại NQ số 
132/2020/QH14 và NĐ số 26/2021/TVĐ-CP 102.134.966.388 30.640.489.916 30.640.489.916

1 Binh đoàn 19 1.801.882.200 540.564.660 540.564.660 -
VB số 4532/BĐ-TCKT ngày 05/6/2025 của Binh 
đoàn 19

2 Binh đoàn 20 (TCT Tân Càng Sài Gòn) 4.470.316.000 1.341.094 800 1.341.094.800
Vb số 3071/TCg-TCh ngày 22/7/2025 cùa TCT 
TCSG

3 TCT Xây dựng Lũng Lô 5.422.427.690 1.626.728.307 ■1.626.728.307 - VB số 2017/LCC-TC ngày 24/6/2025 cùa TCT LL

4 TCT Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị/BQP 850.971.000 255.291.300 255.291.300 - VB số 788/TCT-TC ngày 10/6/2025 cùa TCT Nhà

5 Công ty TNHH MTV ứng dụng Kỹ thuật và sản xuất 19.840.845.694 5.952.253.708 5.952.253.708 -
VB số 999/UBKTSX-TCKT ngày 02/6/2025 cùa Cty 
Tecapro

6 Tập đoàn CNVTQĐ 69.748.523.804 20.924.557.141 20.924.557.141 -
VB số 8526/CNVTQĐ-VAM ngày 22/7/2025 của 
TĐ CNVTQĐ

B2
Chua đu’Ọ’c BQP phê duyệt PA theo q u y  định tại NQ 

số 132/2020/QH14 và NĐ số 26/2021/NĐ-CP 87.722.084.039 26.316.625.212 26.316.625.212

1 Binh đoàn 11 7.321.228.107 2.196.368.432 2.196.368.432 - VB số 1225/BĐ-TC ngày 23/7/2025 của BĐ 11
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TT Tên đon vị, doanh nghiệp
Số tiền tạm tính phải 
nộp NSNN năm 2024

Đon vị đề nghị giảm 
tiền sử dụng đất 

quốc phòng năm 2024

Cục Tài chính đề 
nghị giảm tiền sử 

dụng đất quốc phòng 
năm 2024 (Đọt I)

Đe nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

2 Binh đoàn 15 101.384.680 30.415.404 30.415.404 - VB số 2346/TCT-TCKT ngày 24/6/2025 cúa TCT 15

3 Tổng công ty 789 2.027.630.660 608.289.198 608.289.198 - VB số 781/TCT-TCKT ngày 23/7/2025 của TCT 789

4 Tổng công ty 319 1.723.000.000 516.900.000 516.900.000 -
VB số 1995/TCT319-TCKT ngày 24/7/2025 của 
TCT319

5 TCT Xây dựng Lũng Lô 750.000.000 225.000.000 225.000.000 - VB số 2017/LCC-TC ngày 24/6/2025 cùa TCT LL

6 TCT Trực Thăng VN 7.938.063.070 2.381.418.921 2.381.418.921 -
VB số 1533/TCT-PTC ngày 13/6/2025 của TCT 
Trực Thăng VN

7 TCT Thái Sơn 3.634.770.900 1.090.431.270 1.090.431.270 -
VB số 1063/TS-ĐT ngày 03/6/2025 của TCT Thái 
Sơn

8 Binh đoàn 20 (TCTTân Cảng Sài Gòn) 33.944.738.900 10.183.421.670 10.183.421.670 -
Vb số 3071/TCg-TCh neày 22/7/2025 cùa TCT 
TCSG

9 TCT Xuất nhập khẩu Tồng hợp Vạn Xuân 16.839.581.562 5.051.874.469 5.051.874.469 - VB số 2223/VXC-TC ngày 02/7/2025 của Vaxuco

10 Công ty TNHH MTV ứna dụng Kỹ thuật và sản xuất 13.441.686.160 4.032.505.848 4.032.505.848 -
VB sổ 999/UBK.TSX-TCKT ngày 02/6/2025 của Cty 
Tecapro

c CÔNG TY CỎ PHÀN 123.298.674.661 36.989.602.398 36.989.602.398

C1 Đơn vị trực thuộc Bộ 112.604.013.919 33.781.204.176 33.781.204.176

1 Bộ Tổng Tham mưu 6.318.755.100 1.895.626.530 1.895.626.530 -
VB số 4397/TM-TC ngày 31/7/2025 và số 3906/TM- 
TC ngày 19/7/2025 của BTTM, số 324/CTHĐ- 
KTKH ngày 25/7/2025 cùa CTCP Tập đoàn Hà Đô

2 Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật 60.440.739.183 18.132.221.755 18.132.221.755 -
Vb số 4403/TCHCK.T-Tch ngày 28/7/2025 cùa 
TCHCKT

3 Tổng cục CNQP 23.466.528.328 7.039.958.498 7.039.958.498 -
Vb số 11285/CNQP-TC ngày 29/7/2025 của 
TCCNQP

4 Quân khu 3 617.582.000 185.274.600 185.274.600 - VB số 726/QK3-TC ngày 31/7/2025 cùa QK3

5 Quân khu 4 100.601.328 30.180.398 30.180.398 - VB số 2350/QK-TC ngày 28/7/2025 cùa QK4

6 Quân khu 5 7.735.898.364 2.320.769.509 2.320.769.509 - VB số 1307/QK-TC ngày 29/7/2025 cùa Quân khu 5 
-----------------------------------------------------------



4

TT Tên đon vị, doanh nghiệp
Số tiền tạm tính phải 
nộp NSNN năm 2024

Đon vị đề nghị giảm 
tiền sử dụng đất 

quốc phòng năm 2024

Cục Tài chính để 
nghị giảm tiền sử 

dụng đất quốc phòng 
năm 2024 (Đọ1 1)

Đe nghị 
giảm đọt 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

7 Quân đoàn 34 11.099.716.014 3.329.914.804 3.329.914.804 - Số 3859/QĐ-TC ngày 24/7/2025 của Quân đoàn 34

8 Quân chùng PKKQ 2.824.193.602 847.258.081 847.258.081 -
VB số 4405/PKKQ-TM ngày 29/7/2025 của 
QCPKKQ

C2 DN trục thuộc Bộ 10.694.660.742 3.208.398.223 3.208.398.223

1 Binh đoàn 11 5.953.890.345 1.786.167.104 1.786.167.104 - VB số 1225/BĐ-TC ngày 23/7/2025 của B Đ 11

2 Tổng công ty 319 124.889.320 37.466.796 37.466.796 -
VB số 1995/TCT319-TCKT ngày 24/7/2025 cùa 
TCT319

3 Tổng công ty 36-CTCP 1.359.048.687 407.714.606 407.714.606 - VB số 693/CV-TCT ngày 16/6/2025 của TCT 36

4 TCT Trực Thăng VN 3.153.377.434 946.013.230 946.013.230 -
VB số 1533/TCT-PTC ngày 13/6/2025 cùa TCT 
Trực Thăng VN

5 TCT Xây dựng Lũng Lô 103.454.956 31.036.487 31.036.487 -
VB số 2017/LCC-TC ngày 24/6/2025 cùa TCT 
XDLL



Phụ lục II. 1
CHI TIÉT GIẢM  TIÈN s ử  DỤNG ĐÁT QUỐC PHÒNG NĂM 2024 (ĐỌT 1) ĐÓI VỚI CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định sổ 5 9 3 ì  /QĐ-BQP ngày tháng <1 năm 2025 cùa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
Đ ơ n  v ị tín h : Đ ồ n g

TT Tên đon vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa ch ì trụ sờ  chính Địa chì khu đất
Q uvết đ ịnh hoặc văn  
bàn BQP đồng ý về 

chủ trircmg
H ọp đồng

G C N Q SD  đất 
(nếu  có)

QĐ vị trí đóng 
quân, Q Đ  giao đất

SỐ tiền  p h á i n ộp  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ oti v ị tạ m  tín h )

C ác Ihỏng tin 
liên quan khác

Đ<m v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiền  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( b ợ t  1)

C ục Tài 
chính/BQ P  

để nghị 
giảm  đợt 
tiếp theo

G hi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15

TÓ N G  CỘ NG 7 2 4 .0 9 7 .9 2 2 .4 4 1 - 2 1 6 .9 2 6 ẻ1 1 7 .0 5 3 2 1 6 .9 2 6 .1 1 7 .0 5 3 -

A
ĐƠN VỊ T R Ự C  T H U Ộ C  B ộ  

(A .1+A .2)
5 3 4 .2 4 0 .8 7 2 .0 1 4 0 1 5 9 .9 6 9 .0 0 1 .9 2 5 1 5 9 Ể9 6 9 .0 0 1 .9 2 5

A.l
Được B Q P phê duyệt PA 

(heo N Q  số 132/2020/QH 14  
và NĐ số 2 6 /2021/NĐ-CP

2 7 5 .6 7 3 .4 4 1 .2 2 5 - 8 2 .7 0 2 .0 3 2 .3 6 8 8 2 .7 0 2 .0 3 2 .3 6 8 -

I B ộ  TỎ N G  TH A M  M ƯU 2 5 6 .3 8 4 .7 9 4 .6 5 0 - 7 6 .9 1 5 .4 3 8 .3 9 5 7 6 .9 1 5 .4 3 8 .3 9 5 -

VB sổ 4397/TM - 
TC ngày 31/7/2025  

cùa BTTM

1
C ông ty  TN H H  M T V  Trắc 

địa bân đồ
100107211

Số 2/198 đường 
Trần Cung, phường 

Cổ Nhuế I, quận Bẳc 
Từ Liêm, TPHN

2 4 3 .5 6 2 .2 1 0 .9 9 3 - 7 3 .0 6 8 .6 6 3 .2 9 8 7 3 .0 6 8 .6 6 3 .2 9 8 -

1.1 Thửa so 1
Khu Trung đoàn 918, p 

Long biên, TP. HN

QĐ số I494/QĐ-BQP  
ngày 23/6/2006 của BT 
BQP, QĐ số 6158/QĐ- 
BQP ngày 19/12/2024 

của BT BQP

QĐ số 37/QĐ-TM  
ngày 11/01/2018 

của TTMT
1 2 2 .1 4 1 .9 0 1 .6 4 9 3 6 .6 4 2 .5 7 0 .4 9 5 3 6 .6 4 2 .5 7 0 .4 9 5 -

1.2 Thửa số 2
Số 6  Tân Sơn, p An Hội 

Tây, TP. HCM

QĐ số 1494/QĐ-BQP 
ngày 23/6/2006 của BT 
BQP, QĐ số 6306/Q Đ- 
BQP ngày 26/12/2024  

của BT BQP

QĐ số 37/QĐ-TM  
ngày 11/01/2018 

của TTMT
1 2 1 .4 2 0 .3 0 9 .3 4 4 3 6 .4 2 6 .0 9 2 .8 0 3 3 6 .4 2 6 .0 9 2 .8 0 3 -

2 C ông ty T N tỉH  M TV 59 '0300536017

Số 9 Đinh Tiên  
H oàng, Phưòng Đa 
K ao, Q u ậ n l, T P Hồ 

C h í M inh

1 2 .8 2 2 .5 8 3 .6 5 7 0 3 .8 4 6 .7 7 5 ề0 9 7 3 .8 4 6 .7 7 5 .0 9 7 0

2.1 Thửa số I

Số 15-17 đường Cộng 
Hoả, phường 4, quận Tân 
Binh, thảnh pho Hồ Chi 

Minh

QĐ số 64/QĐ-BQP  
ngày 07/01/2025 của 
B ộ trưởng BQP, Tờ 
trinh số 122/CV ngày 

28/3/2000 cúa Công ty 
59 được Thủ tnxờng 

BQP phê duyệt

Hợp đồng số 
01/HDHTKD  

ngày 02/05/2000  
và hợp đồng số 
24/HĐHTKD  

ngày 17/4/2003 
với Công ty 

TNH HTM D V  
An Phong ( Nay 

là Công ty 
TNHH Vincom  

Retail Mien 
Nam).

Giấy CN quyền 
SD đất số 

CT37165 cấp 
ngày 27/8/2014

1 2 .8 2 2 .5 8 3 .6 5 7 3 .8 4 6 .7 7 5 .0 9 7 3 .8 4 6 .7 7 5 .0 9 7 -

- ý y



2

T T Tên đơn vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa chì trụ sỏ' chính Địa chì khu đất
Q uyết định hoặc văn  
bản BQP đồng ý về 

chù trương
H ọp dồng

G C N Q SD  đất 
(nếu có)

Q Đ  v ị trí đóng 
quân, QĐ giao đat

SỐ tic n  p h ả i n ộ p  

N S N N  nãrn 2 0 2 4  

( Đ o n  v ị  tạ m  t ín h )

C ác thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

(Đ ọ *  1)

C ục Tải 
chính/BQ P  

để nghị 
giảm  đ«rt 
tiếp theo

G hi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 7 / 12 13 14 15

n T Ó N G  C Ụ C  C NQ P 3 .7 7 6 .3 0 0 .6 4 0 0 1 .1 3 2 .8 9 0 .1 9 2 1 .1 3 2 .8 9 0 .1 9 2 0

Vb số 
11285/CNQP-TC  
ngày 29/7/2025  
cùa TCCNQP

1
Công ty TNHH một thành viên 
189

0200134794

Khu CN Đình Vũ, 
phường Đông Hải 2, 
Quận Hải An, Thành 

phố Hải Phòng

Khu CN Đinh Vũ, phường 
Đông Hải 2, Quận Hải 

An, Thành phố Hải Phòng

Quyết định số 224/QĐ- 
BQP ngày 24/01/2011, 
QĐ số 5362/QĐ-BQP  
ngày 07/01/2025 của 

BT BQP

Hợp đổng số  
64/HĐ/HĐKT  
ngày 10/6/2011

3 .7 7 6 ế3 0 0 .6 4 0 1 .1 3 2 .8 9 0 .1 9 2 1 .1 3 2 .8 9 0 .1 9 2 -

r a Q U Â N  K HU 7 1 4 .0 3 0 .1 8 2 .0 6 0 - 4 .2 0 9 ề0 5 4 .6 1 8 4 .2 0 9 .0 5 4 .6 1 8 -

V B s ố  1661/QK- 
TC ngày 30/7/2025  

của QK7

1 T T  TD TT Q P.II/BTM 0305326398
Số 202 ỉỉoảng Văn 

Thụ, p. Đức Nhuận, 
Tp HCM

1 .0 9 0 .9 8  l ễ8 0 0 - 3 2 7 .2 9 4 .5 4 0 327.294.540 -

1.1 Thửa sổ 1

Số 02C Phổ Quang, P2, 
Q Tân Binh, Tp.HCM; 

Hợp tác làm dịch vụ y tế. 
(Bệnh viện)

QĐ 3722/QĐ-BQP,
11/8/2023 cua BT BQP

Giấy CNQSDĐ  
số BK 629872, 
18/9/2013, vào 
sổ cấp GCN số 

CT24305.

6 8 9 .2 0 3 .8 0 0 2 0 6 .7 6 1 .1 4 0 2 0 6 .7 6 1 .1 4 0 -

1.2 Thửa số 2

Số 02B Phổ Quang, P2, 
Q Tân Binh, Tp.HCM; 

Hợp tác làm dịch vụ y tế. 
(Bệnh viện)

QĐ 3723/QĐ-BQP,
11/8/2023 cua BT BQP

Giấy CNQSDĐ  
số BK 629872, 
18/9/2013, vào 
sổ cấp GCN số 

CT24305.

4 0 1 .7 7 8 .0 0 0 1 2 0 .5 3 3 .4 0 0 1 2 0 .5 3 3 .4 0 0 -

2 Sư đoàn 309
p, Long Hưng, tinh 

Đồng nai
3 ế4 2 6 .9 9 8 .4 0 0 - 1 .0 2 8 .0 9 9 .5 2 0 1 .0 2 8 ế0 9 9 .5 2 0 -

2.1 Thửa số 1

Khu phố 1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Bên 
Hòa tinh Đổng Nai; HĐ 
số: 01/2014/HĐ KT  
(10/2014 đền 
31/12/2034); Công ty 
TNHH Dịch vụ Vận tải 
Anh Phong.

QĐ số: 5420/QĐ-BQP  
ngày 31/10/2023 cùa 

BT BQP

BQP phê duyệt, 
Thứ truởng BQP 

Thuợng tướng 
Vũ Hải Sản

3 .4 2 6 .9 9 8 .4 0 0 1 .0 2 8 .0 9 9 .5 2 0 1 .0 2 8 .0 9 9 .5 2 0 -

3 Cục Hậu Cần-Kỹ thuật 0317608767
Số 17A Hồ Văn Huê, 
p. Đức Nhuận, TP. 

HCM
6 .9 1 2 ễ0 0 0 .0 0 0 - 2 Ề0 7 3 .6 0 0 .0 0 0 2 ệ0 7 3 .6 0 0 ẳ0 0 0 -

3.1 Thửa sổ 1
Ấp 6, xã Phú Xuân, huyện 

Nhà Bè, TPHCM.

QĐ số 66/QĐ-BQP  
ngày 07/01/2025 của 

BT BQP

QĐ số 3818/QĐ- 
BQP, 11/10/2011 
của BQP; BBLV  
số 63/BB-PKT  

ngày 23/02/2017

GCNQSDĐ Số  
A829634, 

29/09/1997 theo  
QĐ 803/TTg, 
31/10/1996; 

2687/QĐ-TM , 
02/12/2011 của 

BTTM.

6 .9 1 2 .0 0 0 .0 0 0 2 .0 7 3 .6 0 0 .0 0 0 2 .0 7 3 .6 0 0 .0 0 0 -

-p s



3

TT Tên đon v ị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa ch ì trụ sờ  chính Địa ch ì khu đất
Q uyết định hoặc văn  
bản BQP đồng ý về 

chủ trưong
H ọp đồng

G C N Q SD  đấl 
(nếu  có)

QĐ vị trí dóng  
quân, Q Đ  giao đất

SỐ tiề n  p h ả i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ ơ n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị  g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ i  1)

C ục Tải 
chính/BQ P  

đe nghị 
giảm  đạt 
tiếp  theo

G hi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15

4
C ông ty T NH H  M TV  Đông 
Hải

0301458139
Số 01 H oàng Diệu, 
p. Phú N huạn, TP. 

HN
2 .6 0 0 .2 0 1 .8 6 0 7 8 0 .0 6 0 .5 5 8 7 8 0 .0 6 0 .5 5 8 0 0

12 Phan Vãn Tri, P.7, 
Q.GÒ Vấp, TP.HCM 8 7 5 .0 0 4 .0 0 0 2 6 2 .5 0 1  ế2 0 0 2 6 2 .5 0 1 .2 0 0 -

12 Phan Văn Trị, P.7,
Q G ò Vấp, TP.HCM  

(171D Neuyễn Thái Sơn)
6 9 0 .1 4 4 .0 0 0 2 0 7 .0 4 3 .2 0 0 2 0 7 .0 4 3 .2 0 0 -

4.1 Thừa số I

12 Phan Văn Trị, P.7,
Q G ò Vấp, TP.HCM  

( 171D  Nguyễn Thái Sơn) QĐ số 304/QĐ-BQP  
ngày 23/01/2025 cua 

BT BQP

Hợp đồng số 
I604/HĐSDĐQP

Số Q574078, 
10/7/2000, vào

3 6 .1 6 3 .5 4 6 1 0 .8 4 9 .0 6 4 1 0 .8 4 9 .0 6 4 -

12 Phan Văn Trị, P.7, 
Q G ò Vấp, TP.HCM

29/02/2021 của 
B ộ Quốc phòng

0 0 0 5 7 /la/Q SD Đ / 
509/UB 1 4 3 .5 4 9 .9 5 2 4 3 .0 6 4 .9 8 6 4 3 .0 6 4 .9 8 6 -

12 Phan Văn Trị, P.7, 
Q.GÒ Vấp, TP.HCM 7 5 7 .0 6 0 .3 6 2 2 2 7 .1 1 8 .1 0 9 2 2 7 .1 1 8 .1 0 9 -

12 Phan Văn Trị, P.7, 
Q GV, TP.HCM (Trạm 
xăng dầu Dương Quảng 

Hảm)

9 8 .2 8 0 .0 0 0 2 9 .4 8 4 .0 0 0 2 9 .4 8 4 .0 0 0

IV Q U Á N  C H Ủ N G  PK K Q 1 .4 8 2 ẻ1 6 3 .8 7 5 0 4 4 4 .6 4 9 . ĩ  6 3 4 4 4 .6 4 9 .1 6 3 0

VE số 
4405/PKKQ-TM  
ngày 29/7/2025  
của QCPKKQ

1 Công ty ADCC

Trv sỡ 180 Trường Chinh, 
Khương thượng, Đống 

Đa, Hà Nội (Trụ sở 180 
Truờng Chinh, phường 

Kim Liên, TP HN)

Quyết định số 
5799/QĐ-BQP ngày 
13/11/2023 cửa BT  

BQP

Quyết định só 
1685/QĐ-TM ngày 
01/10/2012 của Bọ 

Tổng Tham mưu 
Quân đội nhân dân 

Việt Nam

7 4 7 .3 8 3 .8 7 5

Trụ sở 180 
Trường Chinh, 

Khương 
thượng, Đống 

Đa, Hà Nội

2 2 4 .2 1 5 .1 6 3 2 2 4 .2 1 5 .1 6 3 -

2 Công ty ADCC

Trụ sờ  152 Duy Tân, 
Phường Hòa Thuận Tây, 
Quận Hải Châu, TP Đà 
Nằng (Trụ sỡ 152 Duy 

Tàn, Phường Hoa Cương, 
TP Đà Nằng)

Quyết định số 
6271/QĐ-BQP ngày 
0 1 /12 /2023  của BT 

BQP

Quyết định số 
3615/QĐ-BTL  

ngày 12/12/2012  
cùa Tư lệnh Quân 
chủng PKKQ vể 
việc vị tri đóng 

quân cho chi nhảnh 
Miền Trung tại Đà 

Nằng, Công ty 
ADCC tại Phường 
Hòa Thuận Tây, 
Quận Hải Châu

3 6 4 .0 0 0 .0 0 0

Trụ sờ 152 
Duy Tân, 

Phường Hòa 
Thuận Tây, 
Quận Hải 

Châu, TP Đà 
Nằng

1 0 9 .2 0 0 .0 0 0 1 0 9 .2 0 0 .0 0 0 -

1 r



4

TT Tên đơn v ị, doanh nghiệp M ã sổ (huế Địa ch ì trụ sỡ  chính Địa ch ì khu đất
Q uyết định hoặc văn 
bản BQP đồng ý về 

chủ trưong
H ọp đồng

G C N Q SD  đấl 
(nếu  có)

Q Đ  vị trí dóng  
quân, QĐ giao đat

S ố  t iề n  p h ả i n ộp  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

C ác thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị, D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ t l )

Cục Tài 
chính/BQ P  

dề nghị 
giâm dụt 
tiep theo

G hi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Công ty ADCC

Số 14a đường Đồng Nai, 
Phường 2, Quận Tân 

Bỉnh, TP HCM (Số 14a 
đường Đồng Nai, phường 
Tân Sơn Hoa, TP HCM)

Quyết định so 
6272/QĐ-BQP ngày 
01/12/2023 cùa BT  

BQP

Quyết định số 
2892/QĐ-BTL  

ngày 
21/1 l/2020cúa Tu 
lệnh Quân chủng 

PKKQ về việc vị tri 
dóng quân cho chi 
nhánh TP HCM, 

Công ty ADCC tại 
số 14a đường Dồng 

Nai, Phường 2, 
Quận Tân Bình, TP 

HCM

7 6 .7 8 0 .0 0 0

Số 14a đường 
Đồng Nai, 
Phường 2, 
Quận Tân 

Binh, TP HCM

2 3 .0 3 4 .0 0 0 2 3 .0 3 4 .0 0 0 -

4 Quân chủng

Phường Phúc Đổng, quận 
Long Biên, thành phố Hà 
Nội (Đường Đàm Quang 

Trung, phường Long 
Biên, TP HN)

QĐ phê duyệt phương 
án số 1130/ỌĐ-BQP 
ngày 12/4/2012 của 
BQP, Số 6157/Q Đ - 

BQP ngày 30/7/2024  
của BT BQP

H Đ SỐ 01/H Đ - 
PKKQ-TL ngày 

24/8/2012
2 9 4 .0 0 0 .0 0 0

Kho vật tư 
hàng hóa chất 

lượng cao, 
Showroom  

trưng bày sản 
phẩm và vãn 

phòng cho thuê

8 8 .2 0 0 .0 0 0 8 8 .2 0 0 .0 0 0 -

A.2
Chưa được B Q P phê duyệt 
PA theo NQ số 132 và NĐ số
26

2 5 8 .5 6 7 .4 3 0 .7 8 9 0 7 7 ề2 6 6 .9 6 9 .5 5 8 7 7 .2 6 6 .9 6 9 .5 5 8 0

I B ộ  TÓN G  T H A M  M Ư U 2 3 .7 3 8 .2 3 8 .7 0 1 0 7 .1 2 1 ễ4 7 1 .6 1 0 7 .1 2 1 .4 7 1 .6 1 0 0

VB số  4397/TM - 
TC ngày 31/7/2025  
và số 3906/TM -TC  

ngày 19/7/2025 
cùa BTTM

I C ục Đ ối ngoại/BQ P 100107733

Sổ 33A Phạm Ngũ 
Lão,

Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

8 .4 3 4 .5 6 3 .0 0 0 0 2 .5 3 0 .3 6 8 .9 0 0 2 .5 3 0 .3 6 8 .9 0 0 0

1.1 Khu đất số 1
Số 2 Lý Thường Kiệt, 

Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hả Nội

Văn bản 
số 3893/VP-BĐ  
ngày 28/5/2013 

của Văn phòng BQP

08/HĐKT/CĐN- 
PICO 

ký ngày 
02/7/2013 

giữa Cục Đối 
ngoại/BQP với 

Công ty cổ phần 
PICO

Số AD692403 
cấp ngày 

31/10/2008
4 .4 2 2 .3 4 9 .0 0 0 1 .3 2 6 ố7 0 4 .7 0 0 1 .3 2 6 .7 0 4 .7 0 0 -

1.2 Khu đấl so 2
Số 41 A Lý Thái Tổ, 
phường Lý Thái Tổ, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quyết định 
số 3739/QĐ-BQP  
ngày 10/12/2007

01/H Đ -Đ N -V B  
ký ngày 

17/03/2008 
giữa Cục Đối 

ngoại/BQP với 
Công ty TNHH  

Việt Bắc 
(nay là Công ty 

CP Bất động sản 
V iệt Bắc)

Số T 8 13781 
cấp ngày 

21/05/2002
1 .9 8 7 .7 0 2 .0 0 0 5 9 6 .3 1 0 .6 0 0 5 9 6 .3 1 0 .6 0 0 -

Lả một phẩn của 
khu đất tại số 41 
Lý Thái Tổ, Lý 
Thải Tổ, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

yr



T T Tên đơn v ị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa ch ỉ trụ sở  chính Địa chì khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP dồng ý ve 

chù trương
H ọp đồng

G C N Q SD  đất 
(nếu  có)

Q Đ  vị trí đóng 
quân , QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h ả i n ộp  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ oti v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ắ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  sử  

d ụ n g  đ a t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

(Đ ọ *  1)

C ục Tài 
chính/BQ P  

đề nghị 
giảm  đọt 
tiếp  theo

G hi chú

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.3 Khu đất so 3
Số 41B Lý Thái Tổ, 
phường Lý Thái Tổ, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Văn bản 
số 1510/VP-BĐ  
ngày 01/3/2015  

của Văn phòng BQP

02/HĐKT-CĐN- 
MV  

ký ngày 
18/03/2015  

giữa Cục Đối 
ngoại/BQP với 

Công ty cổ  phẩn 
Tập đoàn MV  

(nay lá Công ty 
CP Công nghiệp 

TPV)

Số T 8 13781 
cấp ngày 

21/05/2002
2 8 2 .1 9 9 .0 0 0 8 4 .6 5 9 .7 0 0 8 4 .6 5 9 .7 0 0 -

1.4 Khu đất số 4
Số 15 A Trần Khánh Dư, 

Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Văn bản 
số 6048/VP-BĐ  
ngày 21/11/2005  

cùa Văn phòng BQP

12/HĐKT-CĐN- 
TPX  

ký ngày 
28/01/2015  

giữa Cục Đối 
ngoại/BQP với 

Công ty CP 
ĐTTM Dịch vụ 
Thành phố Xanh

Số T 813780  
cấp ngày 

10/05/2002
1 .0 1 1 .4 4 2 .0 0 0 3 0 3 .4 3 2 .6 0 0 3 0 3 .4 3 2 .6 0 0 -

Là một phần của 
khu đất tại số 33 A 

Phạm Ngũ Lão, 
Phan Chu Trinh, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

1.5 Khu đất số 5
Số 3 Trần Khánh Dư, 

Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quyết định số 777/QĐ- 
QP ngày 28/11/1994  
của Bộ Q uốc phòng, 
Văn bản số 778/TM  

ngày 29/5/2006 cùa B ộ  
Tổng Tham mưu

0 1 102019/DVĐN  
-CĐN  

ký ngày 
14/6/2019 

20122019/CĐN- 
DVĐ N  
ký ngày 

20/12/2019  
giữa Cục Đối 

ngoại/BQP với 
Công ty TNHH  

MTV  
Dịch vụ đối 

ngoại

Số T 8I3780  
cấp ngày 

10/05/2002
5 5 8 .6 8 4 .0 0 0 1 6 7 .6 0 5 .2 0 0 1 6 7 .6 0 5 .2 0 0 -

1.6 Khu đất sổ 6
KĐT Thượng Thanh, 

Thượng Thanh, 
Long Biên, Hà Nội

Quyết định số 777/QĐ- 
QP ngày 28/11/1994  
của Bộ Q uốc phòng. 
Vãn bản số 778/TM  

ngày 29/5/2006 của Bộ  
Tổng Tham mưu

25122018/H Đ/C  
Đ N -D V Đ N  

kỷ ngày 
25/12/2018  

giữa Cục Đổi 
ngoại/BQP với 
Công ty TNHH  
M TV Dịch vụ 

đối ngoại

Số CL375882 
cấp ngày 

25/09/2017
1 7 2 .1 8 7 .0 0 0 5 1 .6 5 6 .1 0 0 5 1 .6 5 6 .1 0 0 -

Là một phần của 
khu đất tại KĐT 
Thượng Thanh, 
Thượng Thanh, 

Long Biên, Hà Nội

2 C ục Hậu cần BTTM
59 Tôn Thất Thiệp, 

phường Hoãn Kiếm, 
thành phố Hà Nội

2 .3 6 3 .0 9 8 .8 0 0 0 7 0 8 .9 2 9 .6 4 0 7 0 8 .9 2 9 .6 4 0 0 0



6

TT Tên đơn vị, doanh nghiệp M ã so (huế Địa ch i trụ sờ  chính Địa ch ĩ khu đất
Quyết định hoặc văn 
bản BQP đổng ý ve 

chù trưtm g
H ợp đồng

G C N Q SD  đất 
(nểu  có)

Q Đ  vị trí đóng 
quẫn , QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ <m  v ị tạ m  tín h )

C ác thông tin 
liên quan khác

D ơ n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ắ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

(Đ ọ *  1)

C ục Tải 
chính/BQ P  

đề nghị 
giàm  đọt 
tiếp theo

G hi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15

2.1 Khu đất số 1
1075 đường Giải Phóng - 
Ngũ Hiệp -  Thanh Trì - 

Hà Nội

Tờ trinh số 671/G 9-A  
ngày 02/6/2009 của 
C59, TT BTTM phê 

duyệt ngày 03/6/2009; 
Ket luận số  

302.CV/ĐƯ  cua 
Thường vụ Đảng ủy 

BTTM - Cơ quan BQP 
về cho phép Cục Hậu 
Cần/BTTM ký kết hợp 

đồng liên kết

Hợp đồng kinh tể 
so 24/3/2011 

HĐLK

DE 522020 do 
ử y ban Nhân dàn 

Thảnh phố Hà 
Nội cấp ngày 

22/6/2022

1 .7 1 7 .0 3 8 .0 0 0 5 1 5 .1 1 1 .4 0 0 5 1 5 .1 1 1 .4 0 0 ■

2.2 Khu đất sổ 2
18D  Cộng Hòa, Phườne 
4, Tân Binh, Thảnh Phố 

H ồ Chí Minh

QĐ số 48/QĐ-BQP  
ngày 14/01 /2002 của 

Bộ Q uốc Phòng về cho 
Ngân hàng TMCP 

Quân đội thuê căn nhà 
18D Cộng Hòa

Hợp đồng kinh tế 
sổ

188/02/NHQĐ - 
HĐTN, ngày 

05/4/2002

BA 305158 do 
ử y  ban N D  TP 

Hồ Chi Minh cấp 
ngày 29/4/2010

6 4 6 .0 6 0 .8 0 0 1 9 3 .8 1 8 .2 4 0 1 9 3 .8 1 8 .2 4 0 -

3
Viện KH và C ông nghệ  

Q uân sự

Số 17, phố Hoàng 
Sâm, p. Nghĩa Đô, q. 

Cầu Giấy, TPHN
2 .9 9 6 .4 6 0 .4 4 4 0 8 9 8 ẽ9 3 8 .1 3 3 8 9 8 ế9 3 8 .1 3 3 0 0

3.1 Khu đất số 1
Số 2 đường Hồng Hà, 

phường 2, quàn Tân Binh, 
thành phố HCM

QĐ số 4801/QĐ-BQP  
ngày 10/12/2011 cùa 

BQP

Hợp đồng hợp 
tác đầu tư số  

1407/2013/HĐH 
T/VKHCNQS- 

HĐ ngày 
26/12/2013 giữa 
Viện KH-CNQS 
và Công ty c ổ  

phần tặp đoàn Hà
Đô

2 .9 9 6 .4 6 0 .4 4 4 8 9 8 .9 3 8 .1 3 3 8 9 8 .9 3 8 .1 3 3 -

4
Nhà khách Thang Lọi/Cục  

Hậu Cần/BTTM
303.587.958

14 V õ Vãn Tần, p. 
V õ Thị Sáu, Q3, TP 

HCM
2 .8 8 6 .7 1 8 .2 6 1 0 8 6 6 .0 1 5 Ề4 7 8 8 6 6 .0 15 Ế4 7 8 0 0

4.1 Khu đất sổ 1
149 Cộng Hòa, P12, Q. 

Tân Bình, TP. HCM

Văn bản số  1912B/TM  
ngày 15/12/2006 của 

Thủ trường BQP

Số 81/HĐKT  
ngày 01/01/2007  
giữa Nhà khách 
Thắng Lợi với 

Công ty TNHH  
thương mại Lô 

Hội

2 .0 8 6 .6 5 6 .0 0 0 6 2 5 .9 9 6 .8 0 0 6 2 5 .9 9 6 .8 0 0 -

4.2 Khu đất số 2
28 Trần Phú, phường 01, 

Thành phố Vũng Tàu, tinh 
Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn bản số 1912B/TM  
ngày 15/12/2006 của 

Thủ trưởng BQP

Số 73/HĐKT  
ngày 19/03/2007 
giữa Nhà khách 
Thắng Lợi với 

Công ty với 
Công ty C ổ phần 

Vườn Phố

Sổ 7438/QĐ-ƯB  
ngày 12/10/2004 8 0 0 .0 6 2 .2 6 1 2 4 0 .0 1 8 .6 7 8 2 4 0 .0 1 8 .6 7 8 -



7

TT Tcn đơn vị, doanh nghiệp M ã sổ thuế Địa ch ì trụ sỡ  chính Địa ch ì khu đất
Q uyết định hoặc văn 
bản BQP đồng ý về 

chù trưtm g
Họp đồng

G C N Q SD  đấl 
(nếu có)

QĐ vị trí đóng  
quân, QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h á i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

C ác thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ a t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ t l )

C ục Tài 
chinh/BQ P  

đe nghị 
giảm  đợi 
tiếp theo

G hi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15

5
C ông ty  TNH H  M TV Trắc  

địa bản đồ
100107211

Số 2/198 đường 
Trần Cung, phường 

Cổ Nhuế I, quận Bấc 
Từ Liêm, TPHN

9 9 4 .0 0 0 .0 0 0 0 2 9 8 .2 0 0 .0 0 0 2 9 8 .2 0 0 .0 0 0 0 0

5.1 Khu đất sổ 1

Sổ 2, ngõ 198 đường Trần 
Cung, phường c ổ  Nhuế I, 
quận Bẳc Từ Liêm, tp Hà 

Nội

Quyết định số 882/QĐ- 
TTg ngày 03/10/2002

9 4 .4 2 4 .0 0 0 2 8 .3 2 7 .2 0 0 2 8 .3 2 7 .2 0 0 -

5.2 Khu đất số 2
Số 6, Phạm Ngũ lão, 

phuỡng 3, quận Gò vấp, 
tp. HCM

Quyết định số 401/Q Đ- 
TM ngày 25/7/1996

6 2 .7 9 0 .0 0 0 1 8 .8 3 7 .0 0 0 1 8 .8 3 7 .0 0 0 -

5.3 Khu đất sổ 3

Số 12/108 đưcmg Xuân 
Đỉnh, phường Xuân Tảo, 
quận Bẳc từ Liêm, tp Hà 

Nội

Quyết định số 401/Q Đ - 
TM ngày 25/7/1996

2 1 ễ6 3 0 .0 0 0 6 .4 8 9 .0 0 0 6 .4 8 9 .0 0 0 -

5.4 Khu đất số 4

Tổ 7 phố Đàm Quang 
Trung, Phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, 
Hà Nội

577/QĐ-BTTM  
ngày 27/3/2013 và 
6227/Q Đ -Ư BN D  
ngày 25/11/2014

1 8 1 .6 8 4 .0 0 0 5 4 .5 0 5 .2 0 0 5 4 .5 0 5 .2 0 0 -

5 Ồ5 Khu đất số 5
Số 2 Cứu Long, Phường 

2, Quận Tân Binh, TP Hồ 
Chí Minh

1345/QĐ-TM  ngày 
19/8/2008

1 0 0 .5 4 9 .0 0 0 3 0 .1 6 4 .7 0 0 3 0 .1 6 4 .7 0 0 -

5.6 Khu đất số 6
18C Đường Cộng Hòa 
Phường 4, Quận Tân 

Binh, TP HỒ Chí Minh

Thuộc khu đất do Cục 
Hậu Cằn/BTTM 

quản lý hiện chi có  sơ 
đồ hiện trạng của khu 

đất

2 0 3 .1 4 8 .0 0 0 6 0 .9 4 4 .4 0 0 6 0 .9 4 4 .4 0 0 -

5.7 Khu đất sổ 7
Số 102 Đường Yersin, 
Phường 10 TP Đà Lạt, 

Tinh Lâm Đồng

3I2/Q Đ -TM  
ngày 15/06/1996

3 2 9 .7 7 5 .0 0 0 9 8 .9 3 2 .5 0 0 9 8 .9 3 2 .5 0 0 -

6 Công ty  T NH H  M TV 59 '0300536017

Sô 9  Đinh Tiên 
Hoàng, Phường Đa 
Kao, Q uậnl, TP Hồ 

Chi Minh

4 .7 4 8 .7 9 8 ắ1 96 0 1 .4 2 4 .6 3 9 .4 5 9 1 .4 2 4 .6 3 9 .4 5 9 0

- p '
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Tên đon  vị, doanh nghiệp Mã số Ihuế Địa chì trụ sờ  chính Địa ch ì khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về 

chủ trưong
H ọp đồng

GC N Q SD  đắt
(nếu  có)

Q Đ  vị trí đóng  
quân, Q Đ  giao đất

SỐ tiền  p h ả i n ộp  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

C ác thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  t iề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ t l )

Cục Tải 
chinh/BQ P  

dề nghị 
giàm đọt 
tiếp theo

¡0 12 13

Khu đất số 2
Số 9  Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Đa Kao, Q uậnl, 
TP Hồ Chí Minh

Tờ trinh số 148/TT-59 
ngày 18/4/2005 của 

Công ty 59 được Thủ 
trưởng BQP phê duyệt

03/HĐ-CT ngày 
09/5/2018 Ký 
cho thuê giữa 
Công ty 59 và 

Công ty TNHH  
Đẩu Tư FGC;

HĐKT số 
77/HĐKT ngày 

01/7/2008 và hợp 
đồng số 

76/HĐKT ký 
ngày 27/4/2007  
giữa Công ty 59 

với Công ty 
TNHH Xây dựng 

- co  điện Hoa 
Hồng

Giấy CN quyển 
SD đất số 

T00103 cấp 
ngày 12/10/2005

2 .2 4 9 .6 0 7 .3 6 0 6 7 4 .8 8 2 .2 0 8 6 7 4 .8 8 2 .2 0 8

Khu đất số 3
26 Phan Văn Trị, Phường 
7, quận Gò v ấp , TP.HCM

Công văn số I46/CT- 
D A ngày 27/10/2011 
cúa Công ty TNHH  
MTV 59 được Thủ 
truờne BTTM phê 

duyệt

Hợp đồng số 
18/HĐKT ký 

ngày 15/01/2014 
giữa Công ty 59 

với Công ty 
TNHH Dịch vụ 
nhà hàng Hương 

Phố

Giấy CN quyền 
SD đất số 

T00328 cấp ngày 
18/7/2006

1 .0 2 9 .9 5 1  187 3 0 8 .9 8 5 .3 5 6 3 0 8 .9 8 5 .3 5 6

Khu đất s
Số 792 Nguyễn Kiệm, 

Phường 3, Quận G ò vấp , 
TP. Hồ Chi Minh

QĐ số 07/QĐ-TM  
ngày 26/5/2005 của 

BTTM

Hợp đồng thuê 
ngày 30/9/2006 
giữa Công ty 59 

với Công ty 
TNHH TM và 

Dịch Vụ An Lạc 
( Nay là CN tại 
TPHCM - Công 

ty TNHH TMDV  
và phân phối 

tổng hợp)\ 
Hợp đồng thuê 
so 61/HĐKT  

ngày 29/10/2008 
đã ký giữa Công 
ty 59 với Công ty 

T N H H TM D V  
Du lịch Hải Anh

Giấy CN quyền 
SD đất số 

CT27940 cấp 
ngày 05/12/2013

1 .3 3 0 .7 6 9 .1 8 4 3 9 9 .2 3 0 .7 5 5 3 9 9 .2 3 0 .7 5 5

Thửa số 331, Tờ bản đồ 
số 22, Phường Trung Mỹ 
Tây, Quận 12, TP.HCM

QĐ số 985/G 9-A  ngày 
11/10/1996 cùa Cục 

trưởng Cục QLHC về 
việc giao đất cho Công

ty

Thoả thuận ngày 
31/3/2023 vơi 

Công ty CPTM 
nước giải khát 

Khánh An

Giấy CN quyền 
SD đất sổ 

CT00419 cấp 
ngày 17/05/2007

1 3 8 .4 7 0 .4 6 5 4 1 .5 4 1 .1 4 0 4 1 .5 4 1 .1 4 0



TT Tên đon  v ị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa ch i trụ sờ  chinh Địa ch ì khu đất
Q uyết định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý  về 

chù trương
H ợp đổng

G C N Q SD  đất 
(neu  có)

QĐ vị trí đóng 
quân, QĐ giao đất

S ố  t iề n  p h ả i n ộp  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ ơ n  v ị  tạ m  tín h )

C ác thông (in 
liên quan khác

Đ o n  v ị, D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiền  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ t l )

C ục Tài 
chính/BQ P  

dề nghị 
giảm  đ ạ i 
tiếp theo

G hi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 / / 12 13 14 15

7
C ông ty  Cổ phẩn ĐT& PT  

T rường An
101.37i.970

Số 33A  Phạm Ngũ 
Lão,

Phan Chu Trinh, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

1 .3 1 4 ễ6 0 0 .0 0 0 0 3 9 4 .3 8 0 .0 0 0 3 9 4 .3 8 0 .0 0 0 - 0

7.1 Khu đất số 1
xã Binh Hòa, huyện 
Thuận An, tinh Binh 

Dương

Quyèt định sô 
3419/QĐ-BQP ngày 

19/9/2011 của Bộ  
trườn2 BOP

1 .3 1 4 .6 0 0 .0 0 0 3 9 4 .3 8 0 .0 0 0 3 9 4 .3 8 0 .0 0 0 -

n TỎ N G  C Ụ C  CH ÍN H  TRỊ 4 .1 1 2 .3 3 0 .7 3 6 - 1 .2 3 3 .6 9 9 .2 2 1 l ề2 3 3 .6 9 9 ể22 1 -

Vb số 2086/CT- 
VP ngày 13/6/2025 

cùa TCCT

1 TCCT
Số 61 Cửa Đông, 

quận Hoàn kiếm, TP 
Hà Nội

Số 8 Nguyễn Binh Khiêm, 
quận 1, TP Hồ Chí Minh

QĐ số 3832/QĐ-BQP  
ngày 08/10/2013

Sổ
19A1/HĐHTĐT/ 
HCT/PQC ngày 

01/6/2015

AD 409088 ngày 
16/12/2005

Q Đ số  1179/QĐ- 
TM ngày 

07/10/2019, QĐ 
giao đất so  

6340/QĐ-ƯBND  
ngày 14/12/2005

3 .8 2 8 .0 0 0 .0 0 0 1 .1 4 8 .4 0 0 .0 0 0 1 .1 4 8 .4 0 0 .0 0 0 -

2
Công ty TNHH M TV IN Quân 
đội ỉ

0100107821
30 đường Cẩu Diễn, 

p. Phú Diễn, quận Bẳc 
Từ Liêm, HN

30 đường Cầu Diễn, p 
Phú Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, HN

Số 11/HĐKT  
2011 ngày 
01/8/2011

Số 888126 ngày 
08/4/2014

Số 182/QĐ-TM  
ngày 18/02/2003

2 8 4 .3 3 0 .7 3 6 8 5 .2 9 9 .2 2 1 8 5 .2 9 9 .2 2 1 -

n i TỎ N G  C Ụ C  H C -K T 4 6 .1 0 2 .4 8 2 .9 2 1 13 ắ8 3 0 .7 4 4 .8 7 6 1 3 .8 3 0 .7 4 4 .8 7 6 0

Vb sô 
4403/TCHCKT- 

Tch ngày 
28/7/2025 của 

TCHCKT

/ C ục Quân nhu
S ổ 5, Nguyễn Tri 

Phương, B a Đinh, Hù 
Nội

Sổ 190 Q uang Trung, 
quận G ò vẩp, TP. H CM

Q Đ  s ố  1187/Q Đ -BQ P  
ngày 14/4/20 n  ctia 

B T B Q P

S ố 778/HĐ ngày  
10/8/2011 giữa  

Cục Ouâ/1 

nhù/TCHC với 
C TCP An Hiền

2 .7 3 6 .3 7 0 .0 0 0

Trung làm 
thuơtìg mại, 
dịch vụ, siêu 

thị bán lè

8 2 0 .9 1 1 .0 0 0 8 2 0 .9 1 1 .0 0 0

2 C ục Quân y
S ổ 5, Nguyễn Tri 

Phương, B a Đình, Hà 
Nội

Số 134/1 Tô Hiến Thành, 
phư ờng /5 , quận 10, 

TP.HCM

O Đ  số  953 Q Đ -BQ P  
n gày 16/3/2016 cùa 

B T B Q P

S ố
O IV ỈĐ H Đ K TKD  
ngày 16/5/2016 

g iũ a  Cục Quân y  
và C T C P T M D V  
Tong hợp M ười

2 .5 9 3 .1 2 5 .0 0 0

Trung tâm 
thươiìg mại 

D ược phẩm  và 
Trang thiếí ốệ/ 

Y tế

7 7 7 .9 3 7 .5 0 0 7 7 7 .9 3 7 .5 0 0

3 Bộ Tham m ưu
Số 5, Nguyễn Tri 

Phuxmg, B a Đình, Hà 
Nội

Thôn Thượng, huyện G ia  
Lâm, H à  Nội

Q Đ  s ổ  3260 0 Đ -B Q P  
n gày 4 /9 /202ỉ  của B T  

BQ P

S o 10/Ỉ0/H Đ  
ngậy 10/10/2012  

g iừ a Bộ Tham 
mưu với C õng ty  

Lảm Sơn Tùng

I J 7 .8 2 2 .6 0 0

X ây dựng Nhà 
m áy chế biến 

g ỗ  và sản  xuất 
các sảti phẩm  

g ỗ

3 5 .3 4 6 .7 8 0 3 5 .3 4 6 .7 8 0

4 C ục H ậu Cầtt-Kỹ thuật
S ổ 5, Nguyễn Tri 

Phuơỉig, B a Đinh, H à  
N ội

1 3 .6 6 6 .H 0 8 .8 1 3 4. ¡ 0 0 .0 4 2 .6 4 4 4 .1 0 0 .0 4 2 .6 4 4 0
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TT Tên đơn v ị, doanh nghiệp M ã sổ thuế Địa ch i trụ sờ  chính Đ ịa ch i khu đất
Q uyết định hoặc văn 
bản BQP đồng ý về 

chù truxmg
H ọp  đồng

G C N Q SD  đất 
(nểu có)

QĐ vị trí đóng  
quân, Q Đ  giao đất

SỐ tiền  p h ả i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ ơ n  v ị tạ m  t ín h )

Các (hóng (in 
liên quan khác

Đ o n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiềr  sừ  

d ụ n g  đ ấ t  q> ' 

p h ò n g  n ă n i - j 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ t  1)

C ục Tài 
chính/BQ P  

đề nghị 
giảm  đợt 
tiep  theo

G hi chú

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 / / 1 2 13 14 15

4.1 Thùa sổ  1
I8E  đuờiig  Cộng Hòa, 

ph ư ờn g 4, quận Tăn Bình

Q Đ  sổ  1590 Q Đ-BO P  
ngày Ị 6/5/2011 của 

B T B Q P

S ổ I8/H Đ  ngày 
21/7/2011 giưu  

C ục Hậu cần với 
C T C P X N K  Đ ú t  

Bình; Thoà 
thuận chuyên 

đồi chủ thế hợp  
đồn g  ngày 

29/4/2022, n gày  
03 6/2022 giữa  
C ông ty  CP Tập 
đotui Đức Bình 
và Công ty  C P  

Đ ầu tư  Thương 
m ại C ộng H oà

¡ 2 .6 8 3 .4 8 6 .6 9 3

Đổi tác dã  nộp  
tiền cho Cục 
Hậu cần -  K ỹ  
thĩiật và (inh 
tiền sứ  dụng  
đấ t íheo đơn  
g iá  m ới năm 

2024, tuy 
nhiên do  chưa 
thực hiện xong  
thù lục chuyển  
đoi hợp đong  

giữa 2 công ly 
nên Cục Hậti 
cần- K T  dang 
tạm thu chưa 
nộp về BO P

3 .8 0 5 .0 4 6 .0 0 8 3 .8 0 5 .0 4 6 .0 0 8
Trung tâm íhuưtig 

m ại

4.2 Thùa sổ  2
Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh 

Trì, Hù N ội

O Đ  số  3819 Q Đ -BQ P  
ngày 11/10/2011 cùa  

B T B Q P

Số 14 HĐ ngày  
¡5/8/2022 giuu  

Cục Hậu cần với 
C TCP Tập đoàn  

Đ ứ c Bình;

8 6 0 .5 6 5 .0 0 0 2 5 8 .1 6 9 .5 0 0 2 5 8 .1 6 9 .5 0 0

X ây dự tìg cao ốc, 
vãn phòng, 1TTM, 
và g iớ i thiệu sân  

phẩm

4.3 Thừa số  3
441 đuừĩtg Phan Vãn Trị, 
Phường 5, quận G ò vấp, 

TP. H CM

O Đ  sổ  4844 QĐ-BQ P  
ngày 15/12/2011 của 

B T B Q P

Sổ 05'HĐ ngày  
01/02/2012; Phụ  
lục H ợp đong số  

25/PL ngày  
08/11/2019 g iihi 
Cục Hậu Cằ/I với 

C T T N H H S X  
TM DVYẽn  

Khánh

ỉ 2 2 .7 5 7 . ỉ  2 0 3 6 .8 2 7 .1 3 6 3 6 .8 2 7 .1 3 6
Khu trung bciy 

sàm phẩm  két hợp  
dịch  VII nhà hàng

5
C ông ty TNH H  M T V  Tổng  
C ông ty 28 (C ông ty mẹ)

0300516772
Số 03 Nguyễn Oanh, 
P10, quận Gò vấp, 

TP.HCM
1 7 .7 0 0 .1 5 9 .1 8 8 0 5 ệ3 1 0 .0 4 7 .7 5 6 5 .3 1 0 .0 4 7 .7 5 6 0 0

5.1 Thửa số 1
Số 3 Nguyền Oanh, P10, 
quận G ò Vấp, TP.HCM

Quyẽt định sô 682/Q Đ- 
TM ký ngày 

23/10/1998 của Bộ  
Tône tham mưu

Số
2807/HĐSDĐQP  

ngày 13/4/2015
1 4 .0 2 8 .7 0 5 .3 7 6 4 .2 0 8 ễ6 1 1 .6 1 3 4 .2 0 8 .6 1 1  6 1 3

5.2 Thừa số 2
Số 2 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Hòa Thuận Đông, 
quận Hải Châu, Đà Nằng

Quyết định số 348/QĐ- 
12 ngày 20/11/2001  

cúa Tổng cục Hậu cần

Số
2807/HĐSD ĐQP  

ngày 13/4/2015
7 2 0 .2 8 9 .8 2 4 2 1 6 .0 8 6 .9 4 7 2 1 6 .0 8 6 .9 4 7
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TT Tên đơn v ị, doanh nghiệp Mã sổ thuể Địa ch ỉ trụ sờ  chính Địa ch ỉ khu đấl
Quyết định hoặc văn  
bàn BQP đồng ý về 

chù trương
H ọp đong

G C N Q SD  đất 
(neu có)

QĐ vị trí dóng  
quân, QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h á i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

Các (hông tin 
licn quan khác

Đ o n  v ị, D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

(Đ ọ *  1)

Cục Tài 
chính/BQ P  

dề nghị 
giãm  đựt 
ticp theo

G hi chú

/ 2 3 4 5 ố 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15

5.3 Thửa số 3
216R Quang Trung, 

Phường 10,
Quận Gò Vấp, TP.HCM

Quyết định số 183/QĐ- 
11 ngày 06/4/2004 của 
Tồng cục Hậu cần về 

việc cho Công ty 28 sử 
dụng một phần khu đất 

của K690/CQN

2 .5 1 7 .7 4 6 .0 0 0 7 5 5 .3 2 3 .8 0 0 7 5 5 .3 2 3 .8 0 0

5 4 Thửa số 4
14 Lý Nam Đe, Phường 

Hoàng Mă,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quyết định số 111/QĐ- 
TM ngày 07/3/1996  

của B ộ Tổng tham mưu 
ve việc bàn giao một 
phần đất Quốc phòne 
do Tổng cục chính trị 

đang quản lý cho 
TCHC để xây dựng trụ 

sở đại diện Công ty 
mav 28

3 1 5 .1 9 4 .8 8 0 9 4 .5 5 8 .4 6 4 9 4 .5 5 8 .4 6 4

5.5 Thửa số 5
Xã Liên Ninh, Thanh Tri, 

Hà Nội

Quyết định sổ 975/Q Đ- 
TM ngày 13/5/2016 

của B ộ Tổng tham mưu 
về vị trí đóng quân cùa 

Chi nhánh Hà Nội/ 
Tồng công ty 28.

8 6 .1 5 9 .9 5 0 2 5 .8 4 7 .9 8 5 2 5 .8 4 7 .9 8 5

5.6 Thửa số 6
Xã Liên Phưcmiỉ, Thường 

Tín, Hà Nội

QĐ số 149/QĐ-TM  
ngày 11/2/2004 về việc 

Quân đoàn 3 giao 
khoảng 2.366 m2 đất 

quốc phòng tại xã Liên 
Phương, Thường Tín, 

Hà Tây

3 2 .0 6 3 .1 5 8 9 .6 1 8 .9 4 7 9 .6 1 8 .9 4 7

6
C ông ty T N H H  M TV  tư  vấn  
thiết kế và Đẩu lu* xây dựng

0100726275

21 Lê Văn Lương, 
phường Nhân Chinh, 

quận Thanh Xuân, Hà 
Nội

2 8 9 .4 7 5 .2 6 7 0 8 6 ệ8 4 2 .5 8 0 8 6 .8 4 2 .5 8 0 0
(Đang chờ BQP 

phê duyệt phương 
án)

6ệl Thửa đất số 1 (trụ sở Công ty)
Sổ 21 đường Lê Văn 
Lương, phuờng Nhân 

Chính

QĐ vị trí đóng quân: 
06/QĐ-TM  ngày 

03/01/2007  
QĐ giao đất: 7300/QĐ- 

U B N D  TP Hà NỘI 
ngày 04/12/2013

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng 

đất sổ:BL  
868980 ngày 
07/01/2014

Xây dựng Trụ sở 
làm việc

1 1 6 .1 9 8 .1 5 4 3 4 .8 5 9 .4 4 6 3 4 .8 5 9 .4 4 6

6.2
Thửa đất số 2 (Trụ sở làm việc 
PV Miền Trung)

Đường Lẽ Quang Đạo, 
PMỹ An- Ngũ Hành Scm- 

Đà Nang

QĐ vị trí đóng quân: 
399/QĐ-TM  ngày 

30/3/2009

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng 
đất, quyền sở  

hữu nhà ờ  và tài 
sản gắn liền với 

đất: BE 579489, 
cấp ngày 
06/5/2013

Xây dựng Trụ sở  
làm việc

4 4 .0 4 5 .2 3 2 1 3 .2 1 3 .5 7 0 1 3 .2 1 3 .5 7 0

w
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TT Tên đơn v ị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa ch ì trụ sờ  chính Địa ch ĩ khu đất
Q uyết định hoặc văn 
bàn BQP dồng ý về 

chù trưong
H ọp đồng

G C N Q SD  đất 
(nếu  có)

Q Đ vị trí đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h à i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

( Đ o n  v ị tạ m  tín h )

C ác thông tin 
liên quan khác

Đcm  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à ỉ  c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ẹ t  1)

C ụ c Tài 
chính/BQ P  

để nghị 
giâm  đọt 
tiếp theo

G hi chú

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l i ¡ 2 13 14 15

6.3
Thửa đất số 3 (Trv sở làm việc 
Xi nghiệp Khảo sát 4)

Phường Hòa Khánh, Liên 
Chiểu, Đà N ln g

QĐ vj tri đóng quân: 
399/QĐ-TM  ngày 

30/3/2009

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng 
đất, quyền sở 

hữu nhà ở  và tài 
sản gan liền với 

đất: c c  999416, 
cấp ngày 
05/5/2022

Xây dựng Trụ sỡ 
làm việc

3 .5 6 3 .0 2 3 1 .0 6 8 .9 0 7 1 .0 6 8 .9 0 7

6.4
Thửa đất số 4  (Trụ sở làm việc 
PV Miền Nam)

Số 273 Nguyễn Trọng 
Tuyển, p Phú Nhuận - TP 

HCM

QĐ 2788/Q Đ-UBND  
TP HCM, ngày 

01/07/2008  
QĐ vị trí đóng quân: 

71/QĐ-TP ngày 
23/01/2007

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng 
đất, quyền sở 

hữu nhà ở  và tái 
sản khác gắn liền 

với đất: QĐ 
2788/Q Đ -U BN D  
TP HCM, ngày 

01/07/2008

Xây dựng Trụ sở 
làm việc

1 2 5 .6 6 8 .8 5 8 3 7 .7 0 0 .6 5 7 3 7 .7 0 0 .6 5 7

7 C ông ty TN H H  M TV  751 0301458202

Số 9 đường số 01, 
Khu công nghiệp 

Quốc phòng, Phường 
Long Binh, TP. Biên 
Hòa, Tinh Đồng Nai

4 .1 8 0 .9 1 6 .3 0 0 - 1 .2 5 4 .2 7 4 .8 9 0 1 .2 5 4 .2 7 4 .8 9 0 -

7.1 Thừa số 1
Số 20A  - Phan Văn Trị, 
Phường 10, Q. Gò vấp, 

TP. HCM

TT BQP phê duyệt tại 
tờ trình số 41/KTTC  

ngày 21/9/1993

Không số ngày 
17/11/1993 giưa 
Công ty TNHH  
M TV 751 với 

Công ty Rydiam 
Sài Gòn

Chế tác đá quý 4 9 4 .8 3 2 .0 0 0 1 4 8 .4 4 9 .6 0 0 1 4 8 .4 4 9 .6 0 0

7.2 Thửa số 2
Số 63 A  - Nguyễn Văn 

Lượng, Phường 10, Q. Gò 
Vấp, TP HCM

Quyết định số 394/QĐ- 
TM của Tổng Tham 

mưu trưởng

Số 22/2009 ngày 
09/02/2009 giữa 
Công ty TNHH 
M TV 751 với 
Công ty CP 

Toyota Đông Sài 
Gòn

Kinh doanh và báo 
trì xe ô tô ĐQSD

4 5 7 .9 5 7 .5 0 0 1 3 7 .3 8 7 .2 5 0 1 3 7 .3 8 7 .2 5 0

7.3 Thửa số  3
Sổ 70 -  Nguyễn Vãn 
Lượng, Phường 10, Q. Gò 
Vấp, TPỒ HCM

Quyết định số 540/QĐ- 
TM của tồng Tham 

mưu truởng

Số
01/20I5/H ĐH TK  
D /Z 751-YK ngày 
12/02/2015 giưa 
Công ty TNHH  
M TV 751 với 

Công ty TNHH  
SX TM DV Yên 

Khảnh

Kinh doanh dịch vụ 
kho bãi

1 .9 5 2 .7 5 0 .8 0 0 5 8 5 .8 2 5 .2 4 0 5 8 5 .8 2 5 .2 4 0
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T T Tên đon  v ị, doanh nghiệp M ã sổ thuế Địa ch ì trụ sỡ  chính Địa ch i khu đất
Quyết định hoặc văn  
bàn BQP đ ồng ý về  

chủ truxmg
H ọp đồng

G C N Q SD  đất 
(nếu  có)

Q Đ  vị trí đóng 
quán, Q Đ  giao đat

SỐ tiề n  p h ả i n ộp  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

C ác (hông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  t iề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiền  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ i  1)

C ục Tải 
chính/BQ P  

đề nghị 
giảm  đọt 
tiếp theo

G hi chủ

I 2 3 4 5 ố 7 8 9 10 11 12 13 14 /5

7.4 Thửa số 4
Số 18 - Phan Văn Trị, 
Phường 7, Q. Gò vấp, 

TP. HCM

Vãn bản số 3619/QP  
ngày 19/10/2002 của 
Bộ trưởng B ộ  Quốc 

phòng

Số 05/XNLH  
Z751 ngày 

12/01/2007 giữa 
Công ty TNHH  
MTV 751 với 
Công ty CP 

Toyota Đ ông Sài 
Gòn

Kinh doanh và bảo 
trì xe ô  tô 7 0 6 .5 7 6 .0 0 0 2 1 1 ế9 7 2 .8 0 0 2 1 1 .9 7 2 .8 0 0

7 Ồ5 Thửa số 5
Số 14H - Phan Vãn Trị, 
Phường 7 , Q. G ò vấp, 

TP. HCM

Văn bản số 3619/QP  
ngày 19/10/2002 của 
Bộ truởng B ộ  Quốc 

phòng

Sổ 27/2009 ngày 
23/02/2009 giữa 
Công ty TNHH  
MTV 751 với 

Công ty TNHH  
Tư vấn Nhà đất 

Quân nhân

Kinh doanh dịch vụ 
điểm tâm, giải khát

5 6 8 .8 0 0 .0 0 0 1 7 0 .6 4 0 ễ0 0 0 1 7 0 .6 4 0 .0 0 0

8 C ông ty TN H H  M TV 133 0100598136
Tổ 32, N gọc Thụy, 
Long Biên, Hà Nội

Nhà máy Z133, Tổ 32, 
Ngọc Thụy, Long Biên, 

Hà Nội

Q uyết định số 
818/Q Đ -T C K T  ngày 

03/10/2012; C ông văn  
số 2648/V P-N C  ngày 

5/7/2012

86/H Đ H TK D /20  
12 ngày 

9/10/2012
1 .0 5 9 .3 6 4 .3 2 0 3 1 7 .8 0 9 .2 9 6 3 1 7 .8 0 9 .2 9 6

9
C ông ty TN H H  M TV Đầu tư  
Du lịch và Vận tải biên  
Phương Nam

0302182074
157, V õ  Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố 
Hồ Chi Minh

3 .7 5 8 .4 4 1 .4 3 3 0 1 .1 2 7 ẽ5 3 2 .4 3 0 1 .1 2 7 .5 3 2 .4 3 0 0

9.1 Thửa số 1
R50A Phan Văn Trị, Quận 

G ò Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Quyết định số 
118I/QĐ-TM  ngày 

16/10/2006 của BTTM
1 5 5 .2 8 2 .4 0 0 4 6 .5 8 4 .7 2 0 4 6 .5 8 4 .7 2 0

9.2 Thửa số 2
57 Trương Quốc Dung, 

Quận Phú Nhuận, Thành 
phố Hồ Chi Minh

Quyết định số 
1181 /QĐ-TM  ngày 

16/10/2006 của BTTM
3 2 1 .1 5 7 .2 0 0 9 6 .3 4 7 .1 6 0 9 6 .3 4 7 .1 6 0

9.3 Thửa số 3
l A Công trinh M ê Linh, 
Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Quyết định so  
1181/QĐ-TM ngày 

16/10/2006 của BTTM
2 .4 0 9 .2 7 4 .5 6 0 7 2 2 .7 8 2 .3 6 8 7 2 2 .7 8 2 .3 6 8

9.4 Thừa số 4
Số 9  Thùy Vàn, TP Vũng 

Tàu, tinh Bà Rịa-Vũng 
Tàu

Số 02/2023/PN - 
TT ngày 
28/3/2023

8 7 2 .7 2 7 .2 7 3 2 6 1 .8 1 8 .1 8 2 2 6 1 .8 1 8 .1 8 2

IV TỎ N G  C Ụ C  CNQP 8 .6 4 8 .7 5 0 .8 6 2 0 2 .2 9 1 ế3 6 5 .5 8 2 2 .2 9 1 .3 6 5 ể5 8 2 0

Vb số 
11285/CNQP-TC  
ngày 29/7/2025  

của TCCNQP

1
Tổng công ty Ba Son -  Công ty 
TNHH một thành viên

0300523272

Đường số 3, KCN 
Phú Mỹ 2 , TX Phú 
Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Số 9-11 Lý Tự Trọng, 
phường Ben Nghé, Quận 

1, Thành pho HCM

Quyết định số 575/QĐ- 
BQP ngày 04/3/2013

Hợp đồng số 
115/2013/HĐ- 

DTKD  
ngày 05/4/2013

00156/Q SDĐ /12  
9/ƯB ngày 

26/02/2001 của 
UBND TP HCM

2 .2 8 0 .8 1 7 .5 0 0
Đã được Bộ 
phê duyệt PA 6 8 4 .2 4 5 .2 5 0 6 8 4 .2 4 5 .2 5 0 -

2
Công ty TNHH  
MTV Vật tư 
cỹ thuật CNQP

0310456681
266 Tô Hiền Thành, 
Phường 15, quận 10, 

TP HCM

Số 3C đường 3/2, 
Phường 11, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chi Minh

Quyết định số  
1635/QĐQP ngày 

29/11/1997

Hợp đồng số 
46/HĐKT ngày 

19/10/2006

AK 448572 ngày 
05/9/2008 1 .2 0 9 .9 6 4 .0 0 0

Đã được Bộ  
phê duyệt PA 3 6 2 .9 8 9 .2 0 0 3 6 2 .9 8 9 .2 0 0 -

_ .
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TT Tên đon v ị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa ch i trụ sờ  chính Địa ch ì khu đất
Q uyểt đ ịnh hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về  

chủ trương
H ọp đồng

G C N Q SD  đất 
(nếu có)

Q Đ  vị trí đóng  
quán , QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h ả i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

( Đ o n  v ị  tạ m  t ín h )

Các (hông (in 
liên quan khác

Đ o n  v ị ,  D N  đ ề  

n gh ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ t  1 )

C ục Tài 
chính/BQ P  

đề nghị 
giảm  đợt 
tiếp theo

G hi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15

3
T ổng Công ty 
Sông Thu

0400100009
96 Yết Kiêu, p. Thọ 
Quang, Q Sơn Trà, 

TP Đà Nằng

Số 152, đường 02/9, 
Phường Hoà Thuận Đỏng, 

Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà Nằng

Văn bản số  9055/V P- 
NC ngày 14/12/2020

Hợp đồng sổ 
001/H DDV/M B- 

NĐN  
ngảy 05/11/2013

BT999555 ngày 
22/9/2014 cua 
ƯBND TP Đà 

Năng

8 9 2 .8 2 1 .8 5 5
Đã được Bộ 

PD chủ trương -

4
Công ty TNHH một thành viên 
Cơ khí chính xác 11

2800243742
Xã Hoàng Trung - 

Huyện Hoẳng Hóa - 
Tỉnh Thanh Hóa

Xă Cao Thịnh, huyện 
N gọc Lặc, Tinh Thanh 

Hoá
3 3 .3 0 0 .0 0 0 - Đ V  ko đề nghị

5
Công ty TNHH một thành viên 
Cơ khí Hóa chất 13

5000127580
Tổ 22 - p. Đội Cấn - 
TP Tuyên Quang - 
Tinh Tuyên Quang

Tổ 22 -  p. Đội Cấn -  TP 
Tuyên Quang -  Tinh 

Tuyên Quang

BA 795963 ngày 
25/11/2012 cua 

U B N D  tinh 
Tuyên Quang

6 6 .8 4 1 .9 9 9 2 0 .0 5 2 .6 0 0 2 0 .0 5 2 .6 0 0 -

6
Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí hóa chất 14

3600757502
Khu phố 7, p. Long 

Binh - TP Biên Hòa - 
Tinh Đồng Nai

Khu phố 7, p. Long Binh - 
TP Biên Hòa - Tinh Đồng 

Nai

CT 14742 ngày 
02/10/2012; 

T.00029 ngày 
20/11/2008 cua 

U BND tinh 
Đồng Nai

9 1 .7 8 9 .8 3 6 2 7 .5 3 6 .0 0 0 2 7 .5 3 6 .0 0 0

7
Công ty TNHH một thành viên 
điện cơ hóa chất 15

4600105499

Xóm Thái Sơn 2 -  X. 
Quyết Thẳng - TP 

Thái Nguyên - Tinh 
Thái Nguyên

Xã Lâu Thượng -  H. V õ  
Nhai - Tình Thái Nguyên

AC637485 ngày 
18/5/2006 cua 

U B N D  tinh Thái 
Nguycn; BG  
788958 ngày 

14/11/2011 của 
Ư BND tỉnh 

Đồng Nai

1 1 9 .1 4 4 .6 0 0 3 5 .7 4 3 .3 8 0 3 5 .7 4 3 .3 8 0 -

8
Công ty TNHH một thành viên 
c o  khí 17

0100634056
Xã Đ ông Xuân -  H. 
Sóc Sơn - TP Hả Nội

Xã Đ ông Xuân - H. Sóc  
Sơn, Xẵ Uy N ỗ, huyện 
Đông Anh -  TP Hà Nội

2 3 ệ0 0 0 .0 0 0 - Đ V  ko đề nghị

9
Công ty TNHH một thành viên 
hóa chất 21

2600203189
X.Phú H ộ - Thị xã 

Phú Thọ - Tỉnh Phú 
Thọ

Xã Phú Hộ, Thanh Minh 
TX Phú Thọ;xã Trung 
Giáp, Võ Lao, Quảng 

Yên, Ninh Dân -  H. Thanh 
Ba - tinh Phú Thọ

DI 021217 ngày 
1 3 /10/2023;DI 
021539 ngày 

10/10/2023; DL 
658704 ngày 

18/10/2023; CL 
991643 ngày 

18/12/2017; DL 
658702 ngày 

18/10/2023; CL 
991610 ngày 

28/11/2017 và 
CL 991611 ngày 
28/11/2017 của 
ƯBND tinh Phú 

Thọ

1 1 5 .7 4 0 .7 0 0 3 4 .7 2 2 .2 1 0 3 4 .7 2 2 .2 1 0 *

10 Công ty TNHH MTV cơ  khí 25 100632595
X. Phú Minh - H. Sóc  

Sơn -  TP. Hà Nội
X. Phú Minh - H. Sóc Sơn 

- TP. Hà Nội 2 6 .3 4 0 .6 0 0 - Đ V  ko đề nghị

<
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TT Tên don vị, doanh nghiệp Mã số thuế Dịa ch ỉ trụ sờ  chính Dịa ch ì khu đất
Quyết định hoặc văn 
bản BQP đồng ý về 

chủ trircmg
H ọp dồng

G C N Q SD  đất
(nếu có)

QĐ vị trí đóng  
quân, Q Đ  giao đất

SỐ tiề n  p h ả i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

C ác thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ i  1)

Cục Tài 
chính/BQ P  

đe nghị 
giảm  dạt 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l i 1 2 13 14 15

11
Công ty TNHH một thành viên 
27

4600103117

Tổ 6, phường Quan 
Triều, TP. Thái 

Nguyên, Tinh Thái 
Nguyên

Tổ 6, phường Quan Triểu, 
TP. Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên

BG 553484, 
BG 553485, 

BG 553486 ngày 
21/5/2012; 
DC 280524, 
DC 280525, 
DC 280526, 
DC 280527, 

D C 280528 ngày 
11/11/2021; 

BA 866764 ngày 
26/1/2011 cua 

Ư BND tinh Thái 
Nguyên

4 6 .0 0 5 .0 0 0 1 3 .8 0 1 .5 0 0 1 3 .8 0 1 .5 0 0 -

12
Cône; ty TNHH một thảnh viên 
cơ  khí chính xảc 29

5000127710
Xã Đội Binh -  H. Yên 

Sơn -  Tinh Tuyên 
Quang

Xã Đội Binh -  H Yên Sơn 
- Tinh Tuyên Quang

BA 795945 ngày 
2/7/2012 của 
U B N D  tinh 

Tuyên Quang

4 .9 9 4 .0 8 0 - ĐV ko đề nghị

13
Công ty TNHH một thành viên 
Cơ điện và Vật liệu nổ 3 i

4600103131

Tổ dân phố Đại Cát - 
p Bãi Bông - TP Phổ 

Yên - Tinh Thái 
Nguyên

P.Bãi Bông, p. Đồng Tiến 
- TP Phồ Yên -  Tinh Thái 

Nguyên

BA 866373 ngày 
21/4/2011; I 
230087 ngày 

21 /4 /2 0 1 1 cua 
U B N D  tinh Thái 

Nguyên

5 0 .5 6 3 .8 8 4 1 5 .1 6 9 .1 6 5 1 5 .1 6 9 .1 6 5

14
Công ty TNHH một thành viên 
43

0500315181
Xã Thụy An -  H. Ba 

Vi - TP Hà Nội
Xã Thụy An -  H. Ba Vi - 

TP Hà Nội

C T542997 ngày 
27 /1 2 /2 0 19cua 
U B N D  TP Hà 

Nội

5 6 .5 3 7 .4 2 6 1 6 .9 6 1 .2 2 8 1 6 .9 6 1 .2 2 8 -

15
Công ty TNHH một thành viên 
đỏng tàu Hồng Hà (Z173)

0200290105
Xã Lẽ Thiện -  H.An 
Dương - Thành phố 

Hải Phòng

Xã Lê Thiện - H.An 
Dương -  TP Hải Phòng; 
Số 6 đường Bạch Đẳng - 

p. Hạ Lý - Q. Hồn« Bàng - 
TP Hải Phòng

C A 336688 ngáy 
29/7/2015; 

CB225888 ngày 
28/8/2015 cua 
ƯBND TP Hải 

Phòng

3 6 .0 0 0 .0 0 0 1 0 .8 0 0 .0 0 0 1 0 .8 0 0 .0 0 0 -

16
Công ty TNHH một thành viên 
cao su 75

0500238515
T ổ dân phố Z175 - X. 

Xuân Sơn -  TX Sơn 
Tây -  TP Hà Nội

T ổ dân phố z  175 - X. 
Xuân Scm -  TX Sơn Tây - 

TP Hà Nội

B S762537 ngày 
11/02/2015 của 
Ư BND TP Hà 

N ội

1 4 3 .1 0 0 .0 0 0 4 2 .9 3 0 .0 0 0 4 2 .9 3 0 .0 0 0 -

17
Công ty TNHH một thành viên 
76

0100598859
X. Kiêu Kỵ -  H. Gia 

Lâm -  TP Hà Nội

X . Kiêu Kỵ, X. Dương Xá 
-  H. Gia Lâm -  TP Hà 

Nội, Võng Thị - Q. Tây 
Hồ - TP Hà Nội; Thị Trấn 

Văn Giang -  H. Văn 
Giang - Tỉnh Hưng Yên; 
p. Long Bình -  TP. Biên 

Hòa -  Tinh Đ ồng Nai

BS888125 ngày 
04/3/2014, 

BL868010 ngày 
28/9/209,

L I43089 ngày 
17/12/2007, 

CR 410656 ngày 
22/7/2019

6 9 5 .8 8 9 .0 0 0 2 0 8 .7 6 6 .7 0 0 2 0 8 .7 6 6 .7 0 0 -
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T T Tên đon v ị, doanh nghiệp Mã số thuế Địa ch i trụ sờ  chính Đ ịa chi khu đất
Q uyết định hoặc văn  
bản BQP đ ồng ý về 

chủ trương
H ọp dồng

G C N Q SD  đất 
(ncu có)

Q Đ vị (rí đóng  
quân, Q Đ  giao đất

SỐ tiề n  p h á i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ<m v ị tạ m  t ín h )

C ác thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiền  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ i  1)

C ụ c Tài 
chính/BQ P  

đe nghị 
giảm  đợi 
tiếp  theo

G hi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

18
Công ty TNHH một thành viên 
điện tử Sao Mai (Z181)

100108487
p. Nghĩa Đ ô - Quận 

Cầu Giấy - Thảnh phố 
Hà Nội

p Nghĩa Đô - Quận cầu  
Giấy - Thành phố Hà Nội; 
71 Cộng Hoà, P.4, Q. Tân 

Bmh, TP HCM

7 0 .6 3 6 .0 2 2 2 1 .1 9 0 .8 0 7 2 1 .1 9 0 .8 0 7 -

19
Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí 83

Xã Minh Quán - H. 
Trấn Yên - Yên Bải 7 .0 0 0 .0 0 0 - Đ V  ko đề nghị

20
C ône ty TNHH một thành viên 
189

0200134794

Khu CN Đinh Vũ, 
phường Đông Hải 2, 

Quận Hải An, TP Hải 
Phòng

Khu CN Đinh Vũ, phường 
Đông Hải 2, Quận Hải 

An, Thảnh phố Hải Phòng

CE792961 ngày 
22/12/2016 của 
U BND TP Hải 

Phòng

5 3 .3 6 5 .8 5 1 1 6 .0 0 9 .7 5 5 1 6 .0 0 9 .7 5 5 *

21 Công ty TNHH MTV 95
Xã Hợp Châu, huyện 
Tam Đảo, Vĩnh Phúc 1 3 .5 9 0 .0 2 5 - Đ V  ko đề nghị

22
Công ty TNHH một thành viên 
Quang điện-Điện tử (Z199)

0100963420
Tổ 2, phường Phú 
diễn, quận Bấc Từ 
Liêm, TP. Hà Nội

Tổ 2, phướng Phú diễn, 
TP. Hà Nội; Xã Cao 

Minh, Tổ 7, phường Xuân 
Hoà, tinh Phú Thọ

BL868067 ngày 
26/2/2014 2 7 7 .0 7 0 .0 0 0 8 3 .1 2 1 .0 0 0 8 3 .1 2 1 .0 0 0 -

23
Tồng công ty Kinh tế kỹ thuật 
CNQP

Số 102 Kim Mã 
Thượng, p .cố n g  Vị, 

Q Ba Đình, TP Hà Nội
1 .7 9 0 .7 1 3 .7 6 1 0 5 3 7 .2 1 4 .1 2 6 5 3 7 .2 1 4 .1 2 6 0 0

- X i nghiệp 197 0100704779
98 Nguyễn Văn Giáp, 

Cầu Diễn, Nam Từ 
Liêm, H à Nội

98 Nguyễn Văn Giáp, 
Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, 
H à Nội; Thôn M iêu  Nha, 

phưởìig Táy M ồ, quận 
Nam Từ Liêm, TP. H à Nội

-  B S 762058 
ngày 24/9/2014  
-B S  762059 

ngày 24 '9 '2014

7 5 .1 7 6 .0 6 4 2 2 .5 5 2 .8 1 9 2 2 .5 5 2 .8 1 9

-
Tong công ty Kinh lể K ỹ thuật 
CNQP

0100283055
102 Kim M ã ĩhượììg, 

C ổng Vị, B a Đùìh, 
H à N ội

Xóm Kim  M ỹ, xã  Nghi 
Ân, thành p h ố  Vinh, tinh 
Nghệ An; Thị trấn Tân 

Thanh, huyện Thanh 
Liêm, tinh H à Nam; X ã  

Cám Váti, Câm Tâm 
huyện Cam Thùy và  xã  

Yên Lâm, huyện Yên 
Định, linh Thanh Hóa; 
X ã H òa Khương, huyện 

H òa Vang, TP. Đ à  Nồng; 
Phường Cù Bị, huyện 
Châu Đức, tinh BR-VT

- N  348977 ngày  
22/11 1999 

- C P  844131  
ngày 15 01/2019  

-  C H  643687  
ngày 09 08/2017

2 .7 0 5 .5 8 4 8 1 1 .6 7 5 811.675



T T Tên đơn v ị, doanh nghiệp M ã số thuể Địa ch i trụ sỡ  chính Địa chi khu đất
Q uyét định hoặc vãn 
bân BQP đồng ý về 

chủ tnrong
H ọp đồng

G C N Q SD  đất 
(nếu  có)

Q Đ  vị trí đóng  
quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  t ín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị, D N  đ c  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiền  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ t  1)

Cục Tài 
chính/BQ P  

đề nghị 
giảm  đợt 
tiếp  theo

G hi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15

-
C hi nhánh Sàn xuất kinh doanh 
tồng hợp

0100283055-
014

S ổ 3/92  Đ uờtig  
Nguyễn Sơn, phường  

N gọc Lâm, quận 
Long Biên, Thành 

p h o  H à Nội

Số 3/92 Đưcnig Nguyễn 
Sơti, phuứìig N gọc Lâm, 
quận Long Biên, Thành 
p h ổ  H à  Nội; 14B Phan 
Văn Trị, phư ờng  7, quận 
G ò Vấp, (hành p h ố  Hồ 

C hi M inh; D875, phư ờng  
Thượng Thanh, quận 

Long Biên, Thùìih ph ổ  
H à Nội; 18A Phan Văn 
Trị, phuừtig 7, quận G ò  
Vấp, thành p h ổ  H ồ Chi 

M inh

- A K  448950  
ngày 22/01/2008

- A K  448952  
ngày 22/01 2008

2 0 5 .5 1 2 .0 7 5 6 1 .6 5 3 .6 2 2 6 1 .6 5 3 .6 2 2

- Chi nhánh VLN M iền Trung 0100283055
Xóm K im  Mỹ, xả  

N ghi Ân, TP. Vinh, 
Nghệ An

Xóm Kim Mỹ, xã  Nghi 
Ân, thành p h ố  Vinh, tinh 

Nghệ An; X ã  Hoà  
Khươttg, huyện H oà  
Vang, TP. Đ à  Nang

- C P  844131  
ngày 15 '01/2019 3 2 .4 5 5 .6 2 1 9 .7 3 6 .6 8 6 9 .7 3 6 .6 8 6

- X i nghiệp Lam Kinh 2800474098
156 Đình Huơtig, 

phường Đ ôn g Cương, 
Thành p h ổ  Thanh Him

¡56  Đình Hương, phường  
D ông Cương, Thành ph ó  

Thanh H óa; Thôn / ,  xã  
Thọ Im in, huyện Thọ 

Xuân, tinh Thanh H óa

C hua được cấp  
GCNQSD đất ì  1 8 .8 4 2 .1 5 1 3 5 .6 5 2 .6 4 5 3 5 .6 5 2 .6 4 5

-
C ông ly ĨNH H  M T V  cơ  khi 
2 179

0105382003
O tiổc lộ  IA, xà  Tứ 
Hiệp, huyện Thanh 

Trì Thành ph ó  H à Nội

Q uốc lộ  IA, xã Tứ Hiệp, 
huyện Thanh Trì Thcuih 

p h ổ  H à N ội

B T 555049 ngày 
24/6 /2014

8 .8 5 6 .6 5 7 2 .6 5 6 .9 9 7 2 .6 5 6 .9 9 7

- C ông ty  TNHH M T V  T608 0105475850

Sổ 467 H à Huy T ập , 
xà Yên Viên, huyện 

G ia Lâm. Thìuih pho  
H à Nội

Số 467 H à H uy T ậ p , xã 
Yên Viên, huyện G ia  

ỉ  Am, Thành p h o  H à Nội

BL555504 ngày' 
26/3/2014

2 0 7 .1 1 8 .0 8 0 6 2 .1 3 5 .4 2 4 6 2 .1 3 5 .4 2 4

-
C ông ty  TNHH M T V  VTKT 
C N Q P

0310456681
266 Tỏ Hiến Thcuih, 

Phuừìig 15, quậti 10, 
T P H C M

Khu p h ố  7, đường Phan 
D àng Lưu, Phuờìig Long 
Binh, TP Biên Hòa, Tinh 

Đ ong N ai; 142 Cộng  
Hòa, phường 4, quận Tán 
Binh, thành p h ố  H ồ Chi 

M inh

-A O  946357  
ngày 28 /4  2009  

-A O  946486  
ngày 02/6/2009

1 .1 4 0 .0 4 7 .5 2 9 3 4 2 .0 1 4 .2 5 8 3 4 2 .0 1 4 .2 5 8

24 Tổng công ty Ba Son 5 3 3 .7 0 8 .8 7 3 0 1 6 0 .1 1 2 .6 6 1 1 6 0 .1 1 2 .6 6 1 0 0

-
Tổng công ty  Ba Son -  C ông ty  
TNHH m ột thành viên

0300523272

Đ uờiig sô  3, K CN  
Phủ M ỳ 2, TXPhú  
Mỹ, (inh B à R ịa  - 

Vùng Tàu

D uờrig s ố  3, K C N  Phú 
M ỹ  2, TX Phit M ỹ, tbìh 

B à R ịa  -  Vũng Tàu

A G 90446I ngày  
25 /4 /2007 cìẩấ  
ƯBND tinh B à  
R ịa Vùng Tàu

5 8 .6 9 3 .7 6 9 1 7 .6 0 8 .1 3 1 1 7 .6 0 8 .1 3 1

-
Tổng cóng ty  Ba Sun - C õng ty  
TNHH mộ! thành viên

0300523272

Đườìig sổ  3, KCN  
Phú M ỹ 2. TXPhù  
Mỹ, linh Bà R ịa - 

Vũng Tàu

Thị tran Long hải, H. 
Long Điển, tinh B à  Rịa 

Vùng Tàu

00134 Q SD Đ /84  
60 ngày 

21/10/2002 cùa 
UBND tinh BÀ 
R ịa Vũng Tàu

8 .1 1 1 .7 2 5 2 .4 3 3 .5 1 7 2 .4 3 3 .5 1 7
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TT Tên đon  vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa ch ĩ trụ sờ  chính Địa ch ì khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về 

chủ trirong
H ợp đồng

G C N Q SD  đất 
(ncu  có)

Q Đ  vị trí đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h ả i n ộp  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ ơ n  v ị tạ m  tín h )

C ác thông tin 
liên quan khác

Đ ơ n  v ị, D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

phỏng năm 2024 
( Đ ọ t l )

Cục Tài 
chính/BQ P  

đe nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

G hi chú

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15

-
C ông ty  TNHH m ột thành viên 
đóng và sim  làu H ái Minh

030 0 5 /5 3 7 7
S ổ 1042 đuờng  

Huỳnh Tắn Phát, H. 
Nhà Bè, T P H C M

s ổ  ¡042 đuờng Huỳnh 
Tắn Phát, H. Nhà Bỏ, TP 

H CM

8 6 8 H Đ S D Đ Q P  
ngày 27/01/2020

Chưa được cấp 
GCNQSD đất 2 5 9 .2 0 9 .5 9 1 7 7 .7 6 2 .8 7 7 7 7 .7 6 2 .8 7 7

-
C ông ty  TNHH M T V  Sơn H ài 
Âu

3603221565
Khu p h o  7, p . Long  
Bình, TP Biên Hòa, 

linh Đ ồng Nai

Khu ph ô  7, /*ề Long Binh, 
TP Biên Hòa, linh Đ ồng  

N ai

B K  012429 ngày  
¡7/7/2012 của  

ƯBND tinh 
Đ ồng Nai

2 0 7 .6 9 3 .7 8 8 6 2 .3 0 8 .1 3 6 6 2 .3 0 8 .1 3 6

25 Viện Thuốc phóng Thuốc nổ 0100597848
Tô 17 -  p Thuợng 

Thanh -  Q. Long Biên 
- TP Hà Noi

9 .8 1 5 .8 5 0 ■ Đ V  ko đề nghị

V BTL TH Ủ  ĐÔ HN 4 2 3 .9 7 5 .9 6 0 - 1 2 7 .1 9 2 .7 8 8 1 2 7 .1 9 2 .7 8 8 ■

VB số 2399/BTL- 
TC ngày 19/6/2025 

cúa BTL TĐ

I
C ông ty T NH H  M T V  Hả 

Thành
0100108529

Số 99 đường Lè 
Duẩn, quận Hoàn 

Kiếm, HN
4 2 3 .9 7 5 .9 6 0 - 1 2 7 .1 9 2 .7 8 8 1 2 7 .1 9 2 .7 8 8 - -

1.1 Thứa số 1
Số 72 đường Lĩnh Nam, 
phường Mai Động, quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội

Quyết định số 
1319/QĐ-TM ngây 
08/8/2012 của Bộ 

Tồng tham mưu về vị 
trí đóng quân của Công 

ty TNHH MTV Hà 
Thành tại số 72 đường 
Lĩnh Nam, phường Mai 

Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội

Hợp đồng số 
01/HĐ-HT-HP  
ngày 26/4/2013  

giữa Công ty 
TNHH MTV Hà 

Thành với Cty 
TN H H T M D V  
XNK Hà Phát

1 1 0 .2 5 1 .8 0 0 3 3 .0 7 5 .5 4 0 3 3 .0 7 5 .5 4 0 -

l ẽ2 Thửa số 2
Thôn Giang Cao, xã Bát 
Tràng, huyện Gia Lâm, 

TP Hà Nội

Ngày 13/2/1989, 
ƯBND thành phổ Hả 
N ội có  quyết định số 

473/Q Đ-Ừ B cấp cho Xi 
nghiệp 54 (X í nghiệp 

SX-TM  Gốm Bát 
Tràng) được sử dụng 
9.450m 2 để xây dựng 

cơ sờ huấn luyện bộ đội 
sẵn sàng chiến đấu bảo 

vệ Thành phố và sản 
xuất gốm  sứ khi chờ 
đợt huấn luyện mới. 

Đất đã được Thù tướng 
Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 6 1 1/QĐ- 

TTg ngày 05/7/1997.

Hợp đồng số  
141001/HĐ- 
2019 ngày 

01/10/2019 giữa 
Xi nghiệp SXTM  
Gốm Bát Tràng 

với Công ty 
TNHH MTV  

Hoa Đăng

4 2 .0 3 6 .0 0 0 1 2 .6 1 0 .8 0 0 1 2 .6 1 0 .8 0 0 -
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T T Tên đon v ị, doanh nghiệp Mã so thuế Địa ch i trụ sờ  chinh Địa ch ì khu đất
Q uyết định hoặc văn  
bản BQP đồng ý về  

chủ trương
H ợp đồng

G C N Q SD  đất 
(nếu  có)

QĐ vị trí đóng  
quân, Q Đ  giao đất

SỐ tiền  p h ả i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ỏ n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ t  1 )

Cục Tải 
chính/BQ P  

de nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

G hi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15

1.3 Thửa số  3
Thôn Giang Cao, xã Bát 
Tràng, huyện Gia Lâm, 

TP Hà Nội

Ngày 13/2/1989, 
ƯBND thành phố Hà 
N ội có quyết định số 

473/Q Đ -U B cấp cho Xi 
nghiệp 54 (X í nghiệp 

SX-TM  Gốm Bát 
Tràng) được sử dụng 
9.450m 2 để xây dựng 

cơ  sỡ huấn luyện bộ đội 
sẵn sảng chiến đấu bảo 

vệ Thảnh phố và sản 
xuất gốm sứ khi chờ 
đợt huấn luyện mới 

Đất đã được Thủ tướng 
Chính phù phê duyệt tại 
Quyết định số 6 1 1/QĐ- 

TTg ngày 05/7/1997

Hợp đổng sổ 
33/HĐ-BTSĐ  

ngày 02/01/2020  
giữa Xí nghiệp 

SXTM Gốm Bát 
Tràng với Trần 

Trung Hiếu

4 6 .2 3 9 .6 0 0 13 ằ8 7 1 ẽ8 8 0 1 3 .8 7 1 .8 8 0 -

1.4 Thửa số 4
Xã Hiền Giang, huyện 

Thường Tin, TP Hà Nội

Số 987/Q Đ-BTL ngày 
12/10/2012 của Bộ Tư 

lệnh Thủ đô Hà Nội

Hợp đồng số 
017/2019/HĐ LD  
L K /X N 18-B A, 
ngày 01/7/2019  
giữa Xi nghiệp 

18 Công ty 
TNHH MTV Hà 
Thành với Công 
ty  Cổ phần Vận 

tải Bảo Anh

2 3 .6 6 7 .6 0 0 7 .1 0 0 .2 8 0 7 .1 0 0 .2 8 0 -

1.5 Thứa số 5
Xã Hiển Giang, huyện 

Thường Tín, TP Hà Nội

Số 987/Q Đ-BTL ngày 
12/10/2012 của B ộ Tư 

lệnh Thủ đô Hà Nội

Hợp đồng số 
018/2019/HĐ LD  
LK/XN18-BA, 
ngày 01/8/2019  
giữa Xi nghiệp 

18 Công ty 
TNHH M TV Hà 
Thành với Công 
ty Cổ phẩn Vận 

tải Bảo Anh

1 2 .3 2 2 .8 0 0 3 .6 9 6 .8 4 0 3 .6 9 6 .8 4 0 -

1.6 Thửa số 6 Xã Hiền Giang, huyện  
T hường Tín, TP Hà Nội

Số 987/Q Đ -B TL  ngày 
1 2 /1 0 /2 0 1 2  của Bộ 

Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Hợp đồng  số  
0 1 9 / 2 0 19/H ĐL  
DLK/XN18-BA, 

ngày 
0 1 /8 /2 0 1 9  giữa  

Xí nghiêp 18  
Công ty  TNHH 
MTV Hà Thành 
với Công ty  Cố 

phàn Vận tải

1 1 .7 3 6 .0 0 0 3 .5 2 0 .8 0 0 3 .5 2 0 .8 0 0 -

1Ệ7 Thửa số 7
Xã Hiền Giang, huyện 

Thường Tin, TP Hà Nội

Số 987/QĐ-BTL ngày 
12/10/2012 của B ộ Tư 

lệnh Thú đô Hà Nội

Hợp đổng số 
01 /2020/KTM B/ 

XN56-GCT, 
ngày 26/12/2019

5 6 .4 5 0 .1 6 0 1 6 .9 3 5 .0 4 8 1 6 .9 3 5 .0 4 8 -
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa ch ì trụ sỡ  chính Địa ch ì khu dất
Q uvêt định hoặc văn  
bản BQP đồng ý ve 

chủ trương
Họp đồng

G C N Q SD  đất 
(ncu có)

QĐ vị trí đóng  
quân, QĐ giao đất

SỐ ticn  p h ả i n ộp  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

( Đ o n  v ị  tạ m  tín h )

C ác (hông tin 
liên quan khác

Đ o u  v ị, D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i  chính đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ừ  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ r t l )

C ục Tài 
chính/BQ P  

đe nghị 
giảm đọt 
tiếp theo

G hi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 / / 1 2 13 14 15

18 Thửa số 8
Xã Hiển Giang, huyện 

Thường Tín, TP Hà Nội

Số 987/Q Đ-BTL ngày 
12/10/2012 của B ộ Tư 

lệnh Thủ đô Hà Nội

Hợp đồng số 
02 /2019/KTMB/ 
XN56-BA , ngày 
26/12/2018 giữa 

Xí nghiệp 56 
Công TNHH 

MTV Hà Thành 
với Công ty cổ  

phần Vận tải Bảo 
Anh

7 .8 2 4 .0 0 0 2 .3 4 7 .2 0 0 2 .3 4 7 .2 0 0 ■

1.9 Thửa số 9
Xã Hiền Giang, huyện 

Thường Tín, TP Hà Nội

Số 987/Q Đ-BTL ngày 
12/10/2012 cũa B ộ Tư 

lệnh Thù đô Hà Nội

Hợp đồng số 
2 512/2019/HĐN 
X/XNLG-BA, 

ngày 25/12/2019  
giữa Xí nghiệp 

Long 
Giang/Công 

TN H H M T V  Hà 
Thành với Công 
ty Cổ phần Vận 

tải Bảo Anh

3 9 .1 2 0 .0 0 0 ,0 1 1 .7 3 6 .0 0 0 ,0 1 1 .7 3 6 .0 0 0 -

1.10 Thửa số 10
Xã Hiển Giang, huyện 

Thường Tin, TP Hà Nội

Số 987/Q Đ-BTL ngày 
12/10/2012 cùa B ộ Tư 

lệnh Thủ đô Hà Nội

Hợp đồng so 
1501/2019/HĐN  
X/XNLG-HN, 

ngày 15/01/2019 
giữa Xí nghiệp 

Long 
Giang/Công 

TNHH MTV Hà 
Thành với ô n g  

Lê Vãn Tiến

7 4 .3 2 8 .0 0 0 2 2 .2 9 8 .4 0 0 2 2 .2 9 8 .4 0 0 -

VI Q U Â N  KHƯ 3
Đường Lê Duẩn, p. 

Kiến An, HP 3 .5 7 9 .5 7 7 .0 0 0 1.073.873.100 1.073.873ế100 -

VB sổ 726/QK3- 
TC ngày 31/7/2025 

của QK3

1 BTL Quân khu 3
Đông Hải, Hái An, Hải 

phòng
02/2006/HĐHT, 

11/5/2006
C B225879, ngày 

16/12/2015 8 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 4 0 .0 0 0 .0 0 0 2 4 0 .0 0 0 .0 0 0

2 Văn phòng BTL 9 3 9 .1 2 2 .0 0 0 - 2 8 1 .7 3 6 .6 0 0 2 8 1 .7 3 6 .6 0 0 -

2.1 Thừa số  I
Tô Hiến Thành, P I5 , 

QIO, TP. H CM

H Đ  ngày  
09/9/2010 và 
01/PL-H ĐLD

B Q 60I223, 
ngày 19/Ỉ2/2013 5 3 9 .1 2 2 .0 0 0 ¡ 6 1 .7 3 6 .6 0 0 1 6 1 .7 3 6 .6 0 0

2.2 Thùa s ố  2
HỦng Vuưìig, H ồ n g  

Bàng HP
S ổ 1215/HĐ, 

ngày 15/11/2012
00059 ng¿¡y 
10/11/1994 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 2 0 .0 0 0 .0 0 0 ¡ 2 0 .0 0 0 .0 0 0

ỈU
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T T Tên don v ị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa ch ĩ trụ sờ  chính Địa ch ỉ khu đất
Q uyết định hoặc văn  
bản BQP đồng ý về 

chù trương
H ọp đổng

GC N Q SD  đất 
(nếu  có)

QĐ vị trí đóng 
quân, Q Đ  giao đất

SỐ tiề n  p h ả i n ộp  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

( Đ o n  v ị tạ m  tín h )

C ác thông tin 
liên quan khác

Đo*n v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

(Đ ự t  1)

C ục Tải 
chính/BQ P  

đề nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

G hi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

3 Nhà khách BTL
Hùng Vương, H ỏng  

Bàng, HP

1098/HĐ, 
18/9/1998 và 

09/PLHĐ, ngày 
01/4/2021

BA628680, ngày 
15/3/2010

l ế5 0 5 .4 5 5 .0 0 0

GTHĐ  
2.760trđ, thu 
tiền thuê đất 
T l-9  (T10 đã 

Tly HĐ) 
2.070trđ (nộp 
thuế 565trđ, 
nộp N SN N  

i.505trđ)

4 5 1 .6 3 6 .5 0 0 4 5 1 .6 3 6 .5 0 0

4 B ộ CHQS TP Hải phòng 1 8 5 .0 0 0 .0 0 0 - 5 5 .5 0 0 .0 0 0 5 5 .5 0 0 .0 0 0 -

4.1 Thừa sổ  I
Đình Vũ, H ãi An, Hủi 

phòng
Số 1486 O Đ -U B ngày 

12 7/2001
Sổ 24  HĐKT, 

¡6 /12  2003
CB2258879  

ngày 16 ¡2/2015
4 5 .0 0 0 .0 0 0 1 3 .5 0 0 .0 0 0 1 3 .5 0 0 .0 0 0

4.2 Thiai số  2
Luii Kiếm, Thủy Nguyên, 

H P
S ổ 01 'HĐ, ngày 

30/12/2011
DB956078, 

ngày 27/5/2001
1 4 0 .0 0 0 .0 0 0 4 2 .0 0 0 .0 0 0 4 2 .0 0 0 .0 0 0

5 BCHQS tinh Thái Binh
Đông Hoàng, Tiền Hải, 

Thái Binh
Sổ 01/HĐKT  

ngày 10/7/2011

A676226, ngày 
01/9/1993, 

A B 178689 ngày 
30/8/2005

1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 4 5 .0 0 0 .0 0 0 4 5 .0 0 0 .0 0 0

VII Q U Â N  K HU 7 6 6 .2 4 5 .5 4 7 .3 0 2 - 1 9 .8 7 3 .6 6 4 .1 9 1 1 9 ế8 7 3 .6 6 4 Ế191 -

VB số 1661/QK- 
TC ngày 30/7/2025  

của QK7

1
C ông ty TNH H  M T V  Đông  
Hải

0301458139
Số 01 Hoàng Diệu, p. 
Phú Nhuận, TP HN 1 4 .0 8 4 .5 4 1 .9 6 6 - 4.225.362.590 4 .2 2 5 .3 6 2 .5 9 0 -

1.1 C ông ty Đ ông Hài (m ẹ) 3 ế7 3 8 .9 3 9 .7 I 9 0 1 .1 2 1 ẳ6 8 1 Ễ9 1 6 1.121.681.916 0

- Thửa số 1
326A Nguyễn Trọng 

Tuyền, p .l ,  Q.Tân Binh, 
TP.HCM

Hợp đồng số 
1604/HĐSDĐQP  
29/02/2021 của 
Bộ Quốc phòng.

C240945 
15/3/2000, vào 

sổ
0 0068 /la/Q SD Đ / 

194/UB

1 8 6 .3 3 7 .7 8 8 5 5 .9 0 1 .3 3 6 5 5 .9 0 1 .3 3 6 -

- Thửa số 2
53 Bến Phú Định, P.16, 

Q 8, TP.HCM

C240986 
04/5/2000, vào 4 9 .7 1 4 .0 8 0 1 4 .9 1 4 .2 2 4 1 4 .9 1 4 .2 2 4 -

- Thửa số 3
53 Bền Phú Định, P.16, 

Q 8, TP.HCM

so
00028 /la/Q SD Đ / 

371/UB
1 0 8 .1 3 1 .4 1 2 3 2 .4 3 9 .4 2 4 3 2 .4 3 9 .4 2 4 -

- Thừa số 4
360 Phan Văn Trị, p . l l ,  
Q.Binh Thạnh, TP HCM

C240996  
04/5/2000, vào 

sổ
00012/la/Q SD Đ /

'

4 6 1 .4 9 6 .2 6 9 1 3 8 .4 4 8 .8 8 1 1 3 8 .4 4 8 .8 8 1 -

- Thửa số 5
382 QL22, P.Trung Mỹ 

Tây, Q 12, TP.HCM
HĐ

1604/HĐSDĐỌP

Q574147  
01/9/2000, vào 

sổ
00009 /la/Q SD Đ / 

722/ƯB

1 4 7 .7 3 8 .2 4 0 4 4 .3 2 1 .4 7 2 4 4 .3 2 1 .4 7 2 -

- Thửa sổ 6
382 QL22, P.Tning Mỹ 

Tây, Q.12, TP.HCM

29/02/2021
BA326416, 

22/12/2011, vào 
sổ CT09675.

1 9 4 .9 8 7 .5 2 0 5 8 .4 9 6 .2 5 6 5 8 .4 9 6 ồ2 5 6 -

. _  . .
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa ch ì trụ sỡ  chính Địa chi khu đất
Q uyết định hoặc văn 
bản BQP đồng ý về 

chủ trương
H ọp đồng

G C N Q SD  đất 
(nếu có)

QĐ vị trí đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ tm  v ị tạ m  tín h )

C ác (hông tin 
liên quan khác

Đ ơ n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

(Đọrt 1)

C ục Tài 
chính/BQ P  

đề nghị 
giâm  đạt 
tiếp (heo

G hi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15

■ Thửa số 7
A12 Phan Văn Trị, p 7, 

Q.GÒ Vấp, TP.HCM
HĐ

1604/HĐSDĐQP
29/02/2021

C240947, 
15/3/2000, vào 

sổ
00021/la /Q SD Đ / 

1 1 (■'.

2 1 3 .9 4 4 .6 4 0 6 4 .1 8 3 .3 9 2 6 4 .1 8 3 .3 9 2 -

- Thửa số 8
2450 QL 1A, p Trung Mỹ 
Tây, Q. 12, TP.HCM (X N  
Cơ khí 0  tô Miền Đông)

Q 574112 
01/9/2000, vào 

sổ
00007/ la/Q SD Đ / 

713/UB

3 6 .3 0 7 .4 4 0 1 0 .8 9 2 .2 3 2 1 0 .8 9 2 .2 3 2 -

- Thửa số 9
2450 QL 1A, p.Trung Mỹ 
Tây, Q. 12, TP.HCM (X N  
Cơ khí Ò tô Miền Đông)

HĐ
1604/HĐSDĐQP

29/02/2021

Q 5 7 4 I12 
01/9/2000, vào 

sổ
00007/ la/Q SD Đ / 

713/UB

1 6 1 .2 7 7 .4 8 0 4 8 .3 8 3 .2 4 4 4 8 .3 8 3 .2 4 4 -

- Thửa số 10
01 Hoàng Diệu, P.10, 

Q Phú Nhuận, TP.HCM

C 240968 
26/01/2000, vào 

sổ
00015/la /Q SD Đ /

84/ƯB

7 9 .4 7 7 .2 0 0 2 3 .8 4 3 .1 6 0 2 3 .8 4 3 .1 6 0 -

- Thửa số 11

I4A/4 Nguyên Văn Tô, 
KP Long Điềm, P.Long 

Binh Tân, Biên Hòa, 
Đ ồne Nai

A 0497888  
21/7/2009, vào 

sổ T00103
1 1 2 .0 0 3 .6 5 0 3 3 .6 0 1 .0 9 5 3 3 .6 0 1 .0 9 5 -

- Thửa số 12
291 Tô Hiến Thành, p 13, 
Q. 10, TP.HCM (155 cũ)

Biên bán làm việc 
04/11/2014 cúa 

Cục Kinh tế/BQP

C 240927  
24/11/1999, vào 

sổ
00017/la /Q SD Đ / 
44I/U B  (Nhận 
bản giao đất từ 
Công ty Minh 

Thành).

2 8 8 .6 8 4 .0 0 0 8 6 .6 0 5 .2 0 0 8 6 .6 0 5 .2 0 0 -

- Thửa số 13
87 Sư Vạn Hạnh, P.13, 

Q 10, TP.HCM 4 0 3 .1 2 8 .0 0 0 1 2 0 .9 3 8 .4 0 0 1 2 0 .9 3 8 .4 0 0 -

- Thửa số 14
583 Sư Vạn Hạnh, p 13, 

Q.10, TPẳHCM

Biên bản làm việc 
04/11/2014 cúa 

Cục Kinh tể/BQP

Vào sổ 
27/7/2000 số 

00 0 1 7 /la  
Q SD Đ /6I8/Ư B  
(Nhận bàn giao 
đất từ Công ty 
Minh Thành)

1 .2 9 5 .7 1 2 .0 0 0 3 8 8 .7 1 3 .6 0 0 3 8 8 .7 1 3 .6 0 0 -

1.2 Công ty  cỗ phần Dệt M ay 7 1.294.036.747 0 388.211.024 3 8 8 ẳ2 1 1 .0 2 4 -

- Thửa số 1
109A Trần Vãn Dư, P.13, 

Q.Tân Binh, TP.HCM

HĐ
I604/HĐSDĐQP

29/02/2021

Q 574190, 
24/4/2002, vào  

sổ
00731/4a/Q SD Đ /

66/U B

9 9 5 ệ9 9 1 .3 0 7 2 9 8 .7 9 7 .3 9 2 2 9 8 .7 9 7 .3 9 2 •

w
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T T Tên đon  v ị, doanh nghiệp Mã số thuế Địa ch ĩ trụ sỡ  chính Địa ch i khu đất
Q uvết định hoặc văn 
bản B Q P đồng ý về 

chù trương
H ọp đổng

G C N Q SD  đắt 
(nếu có)

QĐ vị trí đóng  
quân, Q Đ  giao đất

SỐ tiền  p h ả i n ộp  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

( Đ o n  v ị tạ m  tín h )

C ác thông tin 
licn quan khác

Đ o n  v ị, D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiền  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  t iề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ t  1)

Cục Tài 
chính/BQ P  

đề nghị 
giàm đ ọt 
tiếp theo

G hi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15

- Thửa so 2

D23 Cộng Hòa, P.13, 
Q.Tân Binh, TP.HCM  
(Nhận bàn giao đất từ 
Công ty Tây Nam, nộp 

tiền sử dụng đắt theo HĐ  
số: 1381/HĐSDĐQP ngày 

19/02/2016)

QĐ 2370/Q Đ- 
BTL ngày 

08/10/2018 của 
BTL QK7

Nhận bàn giao 
đất từ Công ty 
Tây Nam: Đất 
bàn giao cho 

Công ty Dệt May 
7/Cty Đông Hải 

theo QĐ 
2370/QĐ-BTL  

ngày 08/10/2018  
(Cty Đông Hải 
nộp thuế đất từ 
Quý 4/2018, số 

tiền: 
2 98 .045440  

đ/năm)

2 9 8 .0 4 5 .4 4 0 8 9 .4 1 3 .6 3 2 8 9 .4 1 3 .6 3 2 -

1.3 C ông ty cỗ phẩn M inh Thành 7 .5 1 5 .1 5 3 ề0 0 0 - 2 .2 5 4 .5 4 5 .9 0 0 2 .2 5 4 .5 4 5 .9 0 0 ■

Thửa số 1
Số 2Bis Nguyễn Thị Minh 

Khai, C M ,T P ế HCM

BBLV ngày 
04/11/2014 của 

Cục Kinh tế/BQP V ào sổ 
10/7/2000 số 

00138/1 a 
Q SD Đ/513/U B

3 .8 1 1 .5 0 0 .0 0 0 1 .1 4 3 .4 5 0 .0 0 0 1 .1 4 3 .4 5 0 .0 0 0 -

Thửa số 2
Số 2BỈS Nguyền Thị Minh 

Khai, Q 1, TP.HCM
BBLV ngày 

04/11/2014 của 
Cục Kinh tế/BQP

5 4 4 .5 0 0 .0 0 0 1 6 3 .3 5 0 .0 0 0 1 6 3 .3 5 0 .0 0 0 -

- Thửa so 3
Sổ 01 đường 11, p An 

Phú, Q.2, TP HCM

Vảo sổ 
04/5/2000 số 

00008/1 a 
QSDĐ/363/ƯB

3 3 3 .3 0 5 .2 8 0 9 9 .9 9 1 .5 8 4 9 9 .9 9 1 .5 8 4 -

Thửa số 4
Số 131 Nguyền Thị Nhò, 

P .16 .Q  ll.T P .H C M
BB kiến nghị nộp 

của Kiểm toán 
N N  ngày 

07/06/2017

Vào sổ 
25/7/2000 số 

0 0 0 I6 /la  
Q SDĐ/605/UB.

1 6 3 .2 9 6 .0 0 0 4 8 .9 8 8 .8 0 0 4 8 .9 8 8 .8 0 0 -

- Thừa số 5
Số 147 Nguyễn Thị Nhỏ, 

p 16, Q 11. TP.HCM 3 2 6 .5 1 4 .2 4 0 9 7 .9 5 4 .2 7 2 9 7 .9 5 4 .2 7 2 -

- Thừa số 6
Số 18 Nguyền Lâm, P.6, 

Q .10.TP.H C M

BB kiến nghị nộp 
cùa Kiểm toán 

N N  ngày 
07/06/2017

Vào số 
24/11/1999 số 

0 0016/la  
QSDĐ/444/ƯB

2 5 4 .0 2 5 .0 0 0 7 6 .2 0 7 .5 0 0 7 6 .2 0 7 .5 0 0 -

- Thừa số 7
Số 4K2 Phan Đinh Phùng, 

Q Tân Phú, TP.HCM

Vào sô 
10/7/2000 số 

00106/1 a 
O SDĐ/510/UB

2 8 3 .6 3 6 .0 8 0 8 5 .0 9 0 .8 2 4 8 5 .0 9 0 .8 2 4 -

Thửa số 8
2 Bis Nguyễn Thị Minh 
Khai, Quận 1, TP.HCM

Vào sô 
10/7/2000 số 

00138/la  
OSDĐ/513/ƯB

2 6 0 .4 5 8 .8 0 0 7 8 .1 3 7 .6 4 0 7 8 .1 3 7 .6 4 0 -

- Thửa số 9
754/8 Tân Kỳ Tân Quỷ, 

Quận Binh Tân, Tp. HCM
QĐ 1079/QĐ- 

BTL, 06/7/2011

Vào sổ 
25/7/2000 sổ 

0 0 0 4 0 /la 
Q SDĐ/608/ƯB.

3 1 7 .8 7 2 .8 0 0 9 5 .3 6 1 .8 4 0 9 5 .3 6 1 .8 4 0 •

w
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T T Tên đơn v ị, doanh nghiệp M ã sổ thuế Địa ch ì trụ sờ  chính Địa ch ì khu dất
Quvểt định hoặc văn  
bản BQP đồng ý về 

chủ trirtmg
Họp đồng

G C N Q SD  đất 
(nếu có)

QĐ vị trí đỏng  
quân, Q Đ  giao đất

SỐ tiền  p h ả i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

C ác (hông tin 
liên quan khác

Đ ơ n  v ị, D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  

n g h ị  g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ t l )

C ục Tài 
chính/BQ P  

để nghị 
giâm  đọt 
tiếp theo

G hi chú

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 / / 1 2 13 14 15

Thửa số 10
243/3 T ô N gọc Vân, p 

Linh Đông, Q Thủ Đức, 
Tp. HCM

Q Đ.1080/Q Đ- 
BTL, 06/7/2011

V ào sổ 
25/7/2000 số 

00003/1 a 
Q SD Đ/607/U B.

1 .2 2 0 .0 4 4 .8 0 0 3 6 6 .0 1 3 .4 4 0 3 6 6 .0 1 3 .4 4 0 -

l ắ4 C ông ty cỗ phan Đ ồng Tân 1.536.412.500 0 4 6 0 .9 2 3 .7 5 0 4 6 0 .9 2 3 .7 5 0 -

- Thừa số 1
Số 5 đường Nguyễn Ái 

Quốc, P.Tân Phong, 
TP.Biẻn Hòa, Đ ồng Nai

Biên bản làm việc 
05/11/2014 cùa 

Cục Kinh tế/BQP

BK 445894, 
07/6/2012, vào 
sổ số CT 14005.

1 .5 3 6 .4 1 2 .5 0 0 4 6 0 .9 2 3 ế7 5 0 4 6 0 .9 2 3 .7 5 0 -

2
C ông ty TNH H  M TV s x  TM  
X N K  Tây Nam

0302010607
Sô 253 Hoàng Vãn 

Thụ, p. Tân Sơn Nhất, 
TP. HCM

4 6 ẻ3 6 8 .9 2 3 .9 3 8 - 13.910.677.181 13.910.677.181 -

2.1 T hửa số 1
196 Hoàng Văn Thụ, P.9, 
Q.PN

Quyết định số: 
4277/QĐ-BQP  
ngày 07/11/2011

Giấy CNQ SDĐ  
số BK 629870  
ngày 18/09/2013

8 3 2 .1 6 5 .4 7 6 2 4 9 .6 4 9 .6 4 3 2 4 9 .6 4 9 .6 4 3 -

2.2 Thửa số 2
718 Bis Hùng Vương, 
P .13 .Q .6

Quyết định số: 
2 3 16/QĐ-BQP 
ngày 04/7/2011

Giấy CNQ SDĐ  
số B P 818934 

ngày 04/09/2014
2 .2 8 4 .7 4 4 .8 0 0 6 8 5 .4 2 3 .4 4 0 6 8 5 .4 2 3 .4 4 0 -

2.3 T hửa số 3 11 Sư Vạn Hạnh, p 12, 
Q.IO

Quyết định sổ: 
3259/QĐ-BQP  
ngày 04/9/2012

Giấy CNQSDĐ  
số: 0 0 0 2 0 /la 

Q SD Đ / 556/UB  
ngày 22/12/1999  
và số: 0 0 0 4 0 /la  
Q SD Đ /717/UB  

ngày 01/09/2000.

1 1 .1 6 9 .0 0 0 .0 0 0 3 .3 5 0 .7 0 0 .0 0 0 3 .3 5 0 .7 0 0 .0 0 0 -

2.4 T hừa số 4
Nguyễn Vãn Hưởng, 
p .Thảo Điền Q.2

Quyẻt định sô:
1 167/QĐ-BQP 

ngày 28/3/2016; 
Phụ lục Hợp 

đồng so 
• . ' L i •

Giấy CNQSDĐ  
sổ: 00002/1 a 

Q SD Đ/365/Ư B  
ngày 04/05/2000

1 .6 6 1 .8 5 8 .5 6 0 4 9 8 .5 5 7 .5 6 8 4 9 8 .5 5 7 .5 6 8 -

2.5 T hửa số 5
Số 253 Hoàng Văn Thụ, 
P.2, quận Tân Binh, 
TPHCM

Giấy CNQ SDĐ  
số: 00067/1 a 

Q SD Đ /192/U B  
ngày 15/03/2000

6 9 5 .7 3 5 .0 4 0 2 0 8 .7 2 0 .5 1 2 2 0 8 .7 2 0 .5 1 2 -

2.6 T hử a số 6
Số 431 Hoảng Văn Thụ, 
P.2, quận Tân Binh, 
TPHCM

HĐ SDĐQP số: 
138I/HĐSDĐQP  
ngày 19/02/2016

Giấy CNQ SDĐ  
số: 00070/1 a 

Q SD Đ /191/U B  
ngày 15/03/2000

1 .8 9 0 .9 2 9 .0 4 0 5 6 7 .2 7 8 .7 1 2 5 6 7 .2 7 8 .7 1 2

2.7 T hử a số 7
Số 32 Hoàng Việt, P.4, 
quận Tân Binh, TPHCM

Giấy CNQ SDĐ  
số; 00307/2a 

Q SD Đ /739/U B  
ngày 25/12/2001

5 6 8 .2 4 3 .2 0 0 1 7 0 .4 7 2 .9 6 0 1 7 0 .4 7 2 .9 6 0 -

w
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T T T ên đơn v ị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa chỉ trụ sở  chinh Địa ch ỉ khu đất
Q uyết định hoặc văn 
bân BQP đồng ý về 

chủ trutm g
H ợp đổng

G C N Q SD  đất 
(neu có)

QĐ vị trí đóng  
quân, Q Đ  giao đất

SỐ tiề n  p h ả i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

( Đ o n  v ị tạ m  t ín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ ơ n  v ị, D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ổ c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  

n g h ị g iả m  tiề n  sù' 

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ i  1)

C ục Tải 
chính/BQ P  

đề nghị 
giàm  đọt 
liếp  Iheo

G hi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.8 T hửa số 8

D23 Cộng Hòa, P.13, 
quận Tân Binh, TPHCM  
(Đã giảm 3.000m 2 đất bàn 
giao về Công ty Dệt May 
7/Cty Đông Hải theo QĐ 
2370/QĐ-BTL ngày 
08/10/2018. Cty Đông  
Hải nộp tiền thuê đất 
3.000m 2 này từ Quý 
4/2018, sổ tiền: 
298.045.440 đ/năm), 
Giảm tiếp 2.336m 2 theo 
BBBG số 888/BB-QK, 
30/3/2023 giao đất cho 
UBND Q.Tân Binh XD  
D A Nhà ga HK T3, hiện 
còn: 22.747m 2-3.000m 2- 
2.336m 2=17.41 lm 2, giảm 
99.348đ/m 2 X 09 tháng 
x2.335,98m 2 =  giảm 
174.057.047 đổng (năm 
2023);

HĐ SDĐQP số: 
1381/HĐSDĐQP  
ngày 19/02/2016, 

QĐ 2370/QĐ- 
BTL ngày 

08/10/2018

Giấy CNQ SDĐ  
số: 00732/4a 

Q SD Đ/64/U B  
ngày 24/04/2002

l ế7 2 9 .7 5 8 .3 7 2 5 1 8 .9 2 7 .5 1 2 5 1 8 .9 2 7 .5 1 2 -

2 ề9 T hừ a số 9
107 Lũy Bán Bích, p. Tân 
Thới Hòa, quận Tân 
Phú.TPHCM

Giấy CNQSDĐ  
sổ: 0 0 0 6 9 /la  

QSD Đ/195/Ư B  
ngày 15/03/2000

2 1 0 .0 1 9 .6 8 0 6 3 .0 0 5 .9 0 4 6 3 .0 0 5 .9 0 4 ■

2.10 T hửa số 10
17-21 Đảo Duy Anh, p  9, 
quận Phú Nhuận, TPHCM

HĐ SDĐQP số 
1381/HĐSDĐQP 
ngày 19/02/2016

Giấy CNQSDĐ  
số: BK 629870  
ngày 18/09/2013

2 .7 5 7 .7 4 8 .5 0 0 8 2 7 .3 2 4 .5 5 0 8 2 7 .3 2 4 .5 5 0 -

2.11 T hửa số 11
17-21 Đào Duy Anh, P.9, 
quận Phú Nhuận, TPHCM 1 .7 3 4 .1 0 9 .6 5 0 5 2 0 .2 3 2 .8 9 5 5 2 0 .2 3 2 .8 9 5 -

2.12 T hửa số 12
15 Hò Vân Huẻ, phường 
9, quận Phú Nhuận, 
TPHCM

1 .1 2 9 .9 5 0 .0 0 0 3 3 8 .9 8 5 .0 0 0 3 3 8 .9 8 5 .0 0 0 -

2.13 T hừ a số 13
15 Hồ Văn Huê, phường 
9, quận Phú Nhuận, 
TPHCM

HĐ SDĐQP số: 
1381/HĐSDĐQP 
ngày 19/02/2016

Giấy CNQ SDĐ  
số: BK 629870  
ngày 18/09/2013

1 5 8 .1 9 3 .0 0 0 4 7 .4 5 7 .9 0 0 4 7 .4 5 7 .9 0 0 ■

2.14 T hửa số 14
194 -  202B Hoàng Văn 
Thụ, p. 9, quận Phú 
Nhuận, TPHCM

Giấy CNQ SDĐ  
số: BK 629870

1 0 .5 5 9 .3 2 0 .2 0 0 3 .1 6 7 .7 9 6 .0 6 0 3 .1 6 7 .7 9 6 .0 6 0 •

2.15 T hừa số 15
194 -  202B Hoàng Văn 
Thụ, p. 9, quận Phú 
Nhuẵn. TPHCM

ngày 18/09/2013
1 .8 5 3 .2 8 0 .0 0 0 5 5 5 .9 8 4 .0 0 0 5 5 5 .9 8 4 .0 0 0 -

2.16 T hử a số 16
194 -  202B Hoàng Văn 
Thụ, p. 9, quận Phủ 
Nhuận, TPHCM

HĐ SDĐQP sô 
1381/HĐSDĐQP  
ngày 19/02/2016

Giấy CNQ SDĐ  
số: BK 629870  
ngày 18/09/2013

1 .7 2 4 .5 8 0 .0 0 0 5 1 7 .3 7 4 .0 0 0 5 1 7 .3 7 4 .0 0 0 •

2.17 T hửa số 17
184 Nguyễn Văn Trỗi, 
5.8, quận Phú 
Nhuận, TPHCM

Vào sổ ngày 
26/01/2000, 

sổ
00013/la /Q S D Đ /

92AJB

4 3 5 .2 8 3 .2 0 0 1 3 0 .5 8 4 .9 6 0 1 3 0 .5 8 4 .9 6 0 -
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T T Tên đơn v ị, doanh nghiệp M ã số thuế Đ ịa ch ì trụ sỡ  chính Địa chỉ khu đất
Q uyết đ ịnh hoặc văn 
bản BQP đ ổng ý về 

chù trương
H ọp đổng

G C N Q SD  đất 
(nếu có)

QĐ vị trí đóng  
quân, QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h ả i n ộ p  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ ơ n  v ị  tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị, D N  đ ề  

n g h ị g iả m  t iề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

Cục Tài chính đề 
n g h ị g iá m  tiề n  s ử  

d ụ n g  d ấ t  q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

( Đ ọ i  1)

C ục Tải 
chính/BQ P  

đề nghị 
giâm  đợt 
ticp theo

G hi chủ

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l i 12 ¡ 3 14 15

2.18 Thừa số 18
117 Nguyễn Đinh Chính, 
p 15, quận Phú Nhuận, 
TPHCM

HĐ SDĐQP số: 
1381/HĐSDĐQP  
ngày 19/02/2016

Vào sổ ngày 
04/5/2000, 

sổ
00021/la /Q SD Đ /

357/UTB

1 4 4 .6 6 7 .8 0 0 4 3 .4 0 0 .3 4 0 4 3 .4 0 0 .3 4 0 -

2.19 T hửa số 19
T ổ 1, K7, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, 
TPHCM

Vào sổ ngày 
01/9/2000, 

số
00014/Ia/Q SD Đ /

721/UB

4 9 3 .5 6 2 .1 6 0 1 4 8 .0 6 8 .6 4 8 1 4 8 .0 6 8 .6 4 8 -

2.20 T hừ a số 20
408 QL22, phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12, TPHCM

HĐ SD Đ Q Psố: 
1381/HĐSDĐQP  
ngày 19/02/2016

Vào sổ ngày 
04/5/2000, 

số
0 0 0 0 2 /la/Q SD Đ / 

369/UB

1 4 0 .3 6 2 .5 6 0 4 2 .1 0 8 .7 6 8 4 2 .1 0 8 .7 6 8 -

2.21 T hừa số 21
Tổ 1, K7, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 
12.TPHCM

Vào sổ ngày 
25/7/2000, 

số
00013/la /Q SD Đ /

601/UB

3 8 6 .1 5 6 .1 6 0 1 1 5 .8 4 6 .8 4 8 1 1 5 .8 4 6 .8 4 8 -

2.22 T hừa số 22
Km9 Xa lộ Hà N ội, p. 
Trường Thọ, quận Thủ 
Đức.TPHCM

Vào sổ ngày 
15/02/2000, 

số
00001/1 a/Q SDĐ / 

125/UB

1 .5 4 8 .8 4 6 .0 0 0 4 6 4 .6 5 3 .8 0 0 4 6 4 .6 5 3 .8 0 0 -

2.23 Thửa số 23
181,183,185 Trần Hưng 
Đạo, P.CÔ Giang, quận 1, 
TPHCM

Không có. 7 6 .0 7 5 .2 0 0 2 2 .8 2 2 .5 6 0 2 2 .8 2 2 .5 6 0 -

2.24 T hửa số 24
Phường Trung Mỹ Tây, 
Q.12, Tp. HCM

Không có. 2 7 7 .0 2 0 .0 0 0 8 3 .1 0 6 .0 0 0 8 3 .1 0 6 .0 0 0 -

2.25 T hửa số 25
11 Sư Vạn Hạnh, phirờng 
12, quận 10.TPHCM

Vào sổ ngày 
22/12/1999, 
số 00020/1 a 

Q SD Đ /556/U B

5 7 7 .8 3 7 .2 6 0 1 7 3 .3 5 1 .1 7 8 1 7 3 .3 5 1 .1 7 8 -

2.26 T hừ a số 26
Àp Binh Thẳng, xã Binh 
An, huyện D ĩ An, tinh 
Binh Dương

HĐ SDĐQP số: 
1381/HĐSDĐQP

Vào sổ ngày 
28/02/2001, 

số  93 
Q SD Đ /2001

3 9 4 .7 7 6 .0 0 0 1 1 8 .4 3 2 .8 0 0 1 1 8 .4 3 2 .8 0 0 -

2.27 T hử a số 27
29B Trần Hưng Đạo, 
phường 6, quận 5, 
TPHCM

Không cỏ. 4 5 6 ồ8 8 3 .2 0 0 1 3 7 .0 6 4 .9 6 0 1 3 7 .0 6 4 .9 6 0 -

2.28 T hử a số 28
66 Phổ Quang, phường 2, 
quận Tân Binh, TPHCM

ngày 19/02/2016

Giấy CNQSDĐ  
số BP 818915, 
27/8/2014, vào 
sổ số  CT37162.

4 7 7 .8 1 8 .8 8 0 1 4 3 .3 4 5 .6 6 4 1 4 3 .3 4 5 .6 6 4 -
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TT Tên đ<m vị, doanh nghiệp M ã sổ thuế Địa ch ì trụ sờ  chính Địa ch ì khu dất
Q uyết định hoặc vãn 
bàn BQP đồng ý về 

chủ trương
H ọp đồng

G C N Q SD  đất 
(nếu có)

QĐ vị tr í đóng 
quân, QĐ giao đắt

SỐ tiền  p h ả i n ộp  

N S N N  n ă m  2 0 2 4  

(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

C ác thông tin 
liên quan khác

Đ ơ n  v ị ,  D N  đ ề  

n g h ị g iả m  tiền  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2 0 2 4

Cục Tài chính đề 
n g h ị g iả m  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t q u ố c  

p h ò n g  n ă m  2 0 2 4  

(Đ ọ i  1)

Cục Tài 
chính/BQ P  

để nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

G hi chú

i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 ¡ 2 13 14 15

3
Trung tâm  T D T T  
Q P ếII/BTM /Q K 7

0305326398
Sổ 202 Hoàng Văn 

Thụ, p. Đức Nhuận, 
TP HCM

1 .6 2 5 .7 4 0 .0 0 0 - 4 8 7 .7 2 2 .0 0 0 487.722.000

3.1 Thửa số 1

Số 202 Hoảng Vãn Thụ, 
P9, Q.Phú Nhuận, 

Tp.HCM; Hợp tác xây 
Truèmg học

Tờ trinh số 
1119/TTr-TM, 

ngày 03/03/2021 
trinh BQP phê 
duyệt PA sử 

dụng 1.200m2 
của BTM /QK7

Giấy CNQSDĐ  
số BK 629872, 
18/9/2013, vào 
sổ cấp GCN số 

CT24305.

6 3 1 .5 8 4 .0 0 0 1 8 9 .4 7 5 .2 0 0 1 8 9 .4 7 5 .2 0 0 -

3.2 Thửa số 2

Số 02 Phổ Quang, P2, Q. 
Tân Binh, Tp.HCM: Hợp 
tác làm phòng trưng bày 

và sửa chữa ôtô

Tờ trinh so 
1122/TTr-TM, 

ngày 03/03/2021  
trình BQP phê 
duyệt PA sử 

dụng 1.270m2 
của BTM /QK7

Giấy CNQSDĐ  
số BK 629872, 
18/9/2013, vào 
sổ cấp GCN số 

CT24305.

9 9 4 .1 5 6 .0 0 0 2 9 8 .2 4 6 .8 0 0 2 9 8 .2 4 6 .8 0 0 -

4 S ư  đoàn 309
p. Long H ung, tinh 

Đ ồng nai 2 .4 6 6 .3 4 1 .3 9 8 - 7 3 9 .9 0 2 .4 1 9 739.902.419 -

4.1 Thửa số 1

Tại KP 1 p. Long Binh 
Tân, Biên Hòa, ĐN; 
HĐKT số 01/HĐKT ngày 
30/10/2004 với Công ty 
TNHH Vĩnh Cường; dịch 
vụ nhà kho, xưởng.

5 3 8 .2 4 1 .3 9 8 1 6 1 .4 7 2 .4 1 9 1 6 1 .4 7 2 .4 1 9 -

4.2 Thừa số 2

Km 1+ 900, QL51, 
Phướng Long Binh Tân, 
Thành phố Bên Hòa tinh 
Đồng Nai; HĐKT số 
259/HĐ-CHC ngày 
22/06/2006 với Công ty 
TNHH Vĩnh Cường; dịch 
vụ xưởng sứa chữa ô  tô, 
nhả kho.

1 .2 9 6 .0 0 0 .0 0 0 3 8 8 .8 0 0 .0 0 0 3 8 8 .8 0 0 .0 0 0

4.3 Thửa số 3

Tại KP 11, p. An Binh, 
TP.Biên Hòa, Đ ồng Nai; 
HĐ sổ 01/2016/HĐ -KT  
ký ngày 27/11/2012 với 
Công ty CP An Bình; dịch 
vụ nhà kho, nhà xưởng.

6 3 2 .1 0 0 .0 0 0 1 8 9 .6 3 0 .0 0 0 1 8 9 .6 3 0 .0 0 0 -

5 Bộ C H Q S tinh  T ây Ninh
Sô 61 Nguyên Huệ, 

p. Long An, tinh Tây 
Ninh

1 .7 0 0 .0 0 0 .0 0 0 - 5 1 0 .0 0 0 .0 0 0 5 1 0 .0 0 0 .0 0 0 - ■
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TT Tên dơn vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa chì trụ  sở chính Địa chì khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về 

chù trương
Họp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí  đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h ả i n ộ p  
N S N N  n ă m  2024 
(Đ o n  vị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ on  vị, D N  đ ề  
ng h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  
n g h ị g iả m  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  202 4  

( Đ ọ t l )

Cục Tải 
ehính/BQP 

đề nghị 
giãm đạt 
tiếp theo

Ghi chủ

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 i5

5.1 Thửa số 1

175, Quốc lộ 62, Phường 
6, TP.Tân An, tinh Long 
An; Hợp đồng hợp tác 
kinh doanh số 
03/2014/HĐHTKD ngày 
07/11/2014 giữa Bộ 
CHQS tỉnh Long An (cũ, 
nay là Bộ CHQS tinh Tây 
Ninh) và Công ty CP TM 
nước giải khát Khảnh An

1.700.000.000 510 .000 .000 510 .0 0 0 .0 0 0 -

VIII QUÂN KHU 9 1800155156

Sò 622 Đường Lê 
Hồng Phòng, p. Thới 

An Đông, TP. cẩn  
Thơ

6 .875 .081 .703 2 .062 .524 .511 2 .0 6 2 ắ5 2 4 .5 1 1 ■
V B sổ 1511/QK- 

TC ngày 21/7/2025 
của QK9

1
Trụ sờ Công ty TNHH một 
thành viên 622

Phường Thới An Đông, 
TP. Cần Thơ

Số: 376461 cấp 
ngày 11/7/1998

Sổ: 549/QĐ-TM 
ngày 21/8/2000 96.279 .322 - 2 8 .883 .797 2 8 .883 .797 -

1Ệ1 Vị tri 1 56.251 .642 16.875.493 16.875.493

1.2 Vị tri 2 4 0 .027 .680 12.008.304 12 .008.304 -

2
Trung tâm  Rà phá bom mìn 
và Thiết ke xâv dựng

Phường Thới An Đông, 
TP. Cần Thơ

Số 00137 ngày 
11/7/1998

Số: 549/QĐ-TM 
ngày 21/8/2000 2 96 .315 .712 - 8 8 .894 .714 8 8 .894 .714 -

2.1 K/ẳ tri 1 (Lê Hồng Phong) 1 2 0 4 8 9 .6 0 0 3 6 .146 .880 36 .1 4 6 .8 8 0 -

2.2 Vị tri I (Huỳnh Phan Hộ) 175.826.112 52.747 .834 5 2 .747 .834

3
Công ty TNHH Hai thành 
viên Hải sàn 404

Phường Bình Thủy, TP 
Cẩn Thơ

Số c c  883566 
cấp ngày 
27/6/2016

Số 549/QĐ-TM 
ngày 21/8/2000 9 4 3 ễ949 .924 - 2 8 3 .184 .977 2 83 .184 .977 -

3.1 Vị tri / 454.486.771 136.346.031 136.346.031 -

3.2 Vị tri 2 489.463.153 146.838.946 146.838.946 -

4
Xiròng Đồng Tâm/Xí nghiệp 
406

Xã Kim Sơn, tinh Đồng 
Tháp

Sò: 142/QĐ-QK 
ngày 28/9/2000; 
Số: 12/QĐ-QK 
■ :

62 .016 .996 - 18.605ẽ099 18.605.099 -

4.1 Vị tri l 33.721.623 10.116.487 10.116.487 -

4.2 Vị trí 2 28.295.373 8 .488 .612 8 .488 .612 -

5
Nhả hàng, Khách sạn Ninh 
Kiều

Phường Ninh Kiều, TP. 
Cần Thơ

Sổ K 376498 cấp 
ngày 11/7/1998

số  770/QĐ-BTL 
ngày 17/5/2012 1.998 .581 .760 - 599 .574 .528 599 .5 7 4 .5 2 8 -

51 Vị trí 1 950.784.000 2 8 5 .235 .200 285 .2 3 5 .2 0 0 -

5.2 VỊ tri 2 i .047.797.760 3 1 4 .339 .328 3 1 4 .3 3 9 .3 2 8 -

6
Nhà hàng, Khách sạn Ninh 
Kiều 2

Phường Ninh Kiều, TP. 
Cần Thơ

Sô CĐ 597175 
cấp ngày 
20/9/2016

Số 771/QĐ-BTL 
ngày 17/5/2012 1.793.625.600 - 5 3 8 .087 .680 538 .0 8 7 .6 8 0 -

6.1 Vị trí ì 1.793.625.600 538 .087 .680 538 .0 8 7 .6 8 0 -

7
Nhà hàng, Khách sạn Thiên 
Hải Son

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh 
An Giang

Số T00059 cấp 
ngày 14/4/2003

Số 1335/QĐ-BTL 
ngày 29/8/2012 3 3 9 .4 3 5 ề500 - 101.830.650 101 .830 .650 -

- -  . . .
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TT Tên don vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa chì trụ  sỡ chính Địa chi khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về 

chủ trương
Họp đồng

GCNQSD đẩt 
(nếu có)

QĐ vị trí  đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i nộp  
N SN N  n ă m  2024 
(Đ o n  vị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị, DN đ ề  
ng h ị g iảm  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  
n g h ị g iảm  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n á m  2024 

(Đ ọ i 1)

Cục Tải 
chính/BQP 

đe nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÌO 11 12 J3 14 15

7.1 Vị trí l(Cty 622) 15.193.966 4 .5 5 8 .1 9 0 4.558 .190 -

7.2 Vị tri 1 (Cty 1122) 324.241.534 97 .2 7 2 .4 6 0 9 7 .272 .460 -

8
Xí nghiệp Công trình  Giao 
thông - Thủy lọi

Phường Thới An Đông, 
TP. Cần Thơ

Số 376469 cấp 
ngày 11/7/1998

Số: 769/QĐ-BTL 
ngày 17/5/20 2 369 .916 .525 - 110.974Ể958 110.974.958

8.1 Vị tri 1 110.342.601 33 .102 .780 3 3 .102 .780 -

8.2 Vị tri 2 259.573.924 77.872 .177 77.872 .177 -

9
Số 20-Hồ Biểu C hánh (Nhà 
khách T5)

Phường Phú Nhuận, 
TP.HCM

BA305867 cấp 
ngày 24/6/2010 2 1 7 .680 .000 - 65 .3 0 4 .0 0 0 65 .304 .000 -

9.1 Vị tri I 217.680.000 65 .3 0 4 .0 0 0 65.304 .000 -

10 XN Dân dụng & Công nghiệp
Phường Binh Thùy, TP 

Cần Thơ

Sò CĐ 597337 
cấp ngày 

18/10/2016

Số 772/QĐ-BTL 
ngày 17/5/2012 159.752.159 - 47 .9 2 5 .6 4 8 4 7 .925 .648 -

10.1 Vị tri 1 150.068.442 45 .020 .533 45.020 .533 -

10.2 Vị tri 2 9.683.717 2.905 .115 2 .905.115 -

11 Khu Thương mại Nguyễn Đệ
Phường Binh Thủy, TP. 

Cần Thơ

Sò AI498185 
cấp ngày 

07/12/2007
5 5 4 .080 .000 - 166 .224 .000 166.224.000 -

11.1 Vị tri 1 554.080.000 166.224.000 166.224.000 -

12 Công ty CP X uân Khánh
Phường Cái Răng, TP 

Cần Thơ
Số 2109/QĐ-BCH 
ngày 02/10/2014 43.448 .205

Sô 12/BBBG- 
CT 

ngày 
31/12/2015

13.034.462 13.034.462 -

12.1 P/ệ tri 1 30.278.864 9 .0 8 3 .6 5 9 9 .083 .659 -

12.2 Vị tri 2 13.169.341 3.950 .802 3 .950.802

IX Q C PHÒNG K H Ô N G - 
KHÔNG QUÂN

0108663725
Số 171 đường 

Truờng Chinh, p. 
Phương Liệt, TP HN

53.750 .780 .569 - 16 .125.234.171 16.125.234.171 -

VB sô 
4405/PKKQ-TM 
ngày 29/7/2025 
của OCPKK.O

1 Quân chủng

Số 85 đường Thăng Long, 
phường 4, quận Tân Binh, 

thành phố HCM (Số 85 
đường Thăng Long, 

phường Tân Sơn Nhất, TP 
HCM)

QĐ phê duyệt phương 
án số 281/QĐ-BQP 

ngày 01/02/2012 của 
BQP

HĐSỐ01/HĐ- 
PKKQ-NVB 

ngày 06/6/2012
64 3 .140 .000

Nhà khách, văn 
phòng cho thuê 
và khu thể thao

192.942.000 192.942.000 -

2 Quân chủng

Số 88 đường Trần Phũ, 
phường Lộc Thọ, thành 

pho Nha Trang, tinh 
Khánh Hòa (Số 88 đường 

Trần Phú, phường Nha 
Trang, tinh Khánh Hòa)

QĐ phê duyệt phương 
an số 5175/QĐ-BQP 
ngày 25/12/2010 của 

BQP

HĐSỐ 
06/HĐHTĐT/QC 

-TĐ ngày 
25/6/2016

505 .000 .000
Nhà khách, 

khách sạn đa 
năng

151.500.000 151.500.000 -

3 Quân chủng

Số 20 đường Cộng Hòa, 
phường 12, quân Tân 

Binh, thành phố HCM (Số 
20 đường Cộng Hòa, 

phường Bảy Hiền, thành 
phố HCM)

QĐ phê duyệt phương 
án số 5044/QĐ-BQP 
ngày 31/12/2009 của 

BQP

HĐ số 
16/HĐ2010/PKK 

Q-319 ngày 
14/5/2010

1.650.000.000

Trụ sớ vân 
phòng đại diện 
và Trung tâm 

thương mại

495 .0 0 0 .0 0 0 4 9 5 .000 .000 -
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TT Tén đon vị, doanh nghiệp Mã sá thuế Địa chì trụ sờ chính Địa chì khu đất
Ọuyết định hoặc văn 
bản BQP đồng ý về 

chù truong
Họp đồng

GCNQSD đất 
(neu có)

QĐ vị trí  đóng 
quân, ỌĐ giao đất

SỐ tiền  p h à i  n ộ p  
NSNN năm 2024 
(Đ o n  vị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ o n  vị, DN đ ề  
ng h ị g iảm  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2 024

C ụ c  T à i c h ín h  đề  
n gh ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  d ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  202 4  

( Đ ọ t l )

Cục Tài 
chính/BQP 

đề nghị 
giàm đọl 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

4 Quân chúng

Số 9 đường Hoàng Diệu, 
thành phố Nha Trang, tinh 
Khánh Hòa (Số 9 Hoàng 
Diệu, phường Nha Trang, 

tinh Khánh Hòa)

QĐ phê duyệt phương 
án số 2884/QĐ-BQP 
ngày 10/8/2012 của 

BQP

HĐ Số 
26/2015/HĐ- 

PKKQ- 
GEDOSICO 

ngày 16/9/2015

7 7 4 .000 .000
Khách sạn và 

nhà nghỉ dưỡng 232 .2 0 0 .0 0 0 2 3 2 .2 0 0 .0 0 0 -

5 Quân chủne

Số 32 đường Phan Thúc 
Duyện, phường 4, quận 
Tân Binh, TP HCM (Số 

32 đường Phan Thúc 
Duyện, phường Tân Sơn 

Nhất, TP HCM)

Văn bản cho phép chủ 
trương số 3356/BQP- 
TM ngày 29/6/2007 

của BQP

HĐ Số 
01/2015/PKKQ- 

s c s c  ngày 
04/02/2015

8 .874 .983 .000
Dịch vụ tổng 

hợp hàng không 2 .6 62 .494 .900 2 .6 6 2 .4 9 4 .9 0 0 -

6 Quân chúng

Sân bay Tân Sơn Nhắt, 
phường 2, quân Tân Binh, 

TP HCM (Sân bay Tân 
Sơn Nhất, phường Tân 

Sơn Hòa, TP HCM)

Văn bán cho phép chù 
trương số 18/VP-NC 
ngày 05/01/2015 của 

vãn phòng/BQP

Số 0I/HĐHT- 
PKKQ-VIAGS 
ngày 12/7/2016

2 .1 52 .808 .000
Dịch vụ kỹ 

thuật thương 
mại mặt đất

6 4 5 .842 .400 6 4 5 .8 4 2 .4 0 0 -

7 Sư đoàn 370

Sân bay Tân Sơn Nhất, 
phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố HCM (Sân bay 

Tân Sơn Nhất, phường 
Tân Sơn Nhất, TP HCM)

QĐ phê duyệt phương 
án số 283/QĐ-BQP 

ngày 01/02/2012 của 
BQP

HĐ số 37/HĐLK 
ngày 05/02/2012 2 4 7 .500 .000

Khu hậu cẩn kỹ 
thuật, dàn cấp 
phát, Trạm kỹ 
thuật, ưa nạp 

dầu

7 4 .250 .000 7 4 .250 .000 •

8 Sư đoàn 371

Tô 19, phường Thành Tò, 
quận Hải An, thành phố 

Hải Phòng ( T ổ  19, 
phường Thảnh Tô, quận 
Hái An, thành phố Hái

Văn bán cho phép hoạt 
động trạm xăng dầu số 

6412/VP-TH ngày 
10/9/2020 của BQP

HĐ số 
02/2016/HĐ- 
HT/PA-F371 

ngày 11/3/2016

2 9 .049.440
Trạm cung cấp 
nhiên liệu hàng 

không
8 .714 .832 8.714 .832 •

9 Sư đoàn 371

TỔ 19, phường Thành Tô, 
quận Hải An, thành phố 

Hải Phòng ( T ổ  19, 
phường Thành Tô, quận 
Hải An, thành phố Hải 

Phòng)

Văn bản cho phép hoạt 
động trạm xăng dầu sổ 

6412/VP-TH ngày 
10/9/2020 của BQP

HĐ sỏ 
660/HĐKT- 
XDMB ngày 
13/10/2011, 
PLHĐsố 

03/2017/HĐBCN 
L ngày 
.... . .....

60.121 .600

Kho bể, bển bãi 
xuất, nhập 

nhiên liệu hàng 
khône

18ệ036 .4 8 0 18.036.480 -

10 Cục HC-KT

Đường Truớne Chinh, 
phướng 15, quận Tân 

Binh, TP HCM (Đường 
Trường Chinh, phường

_ J  i' _ : i  . .

Văn bản cho phép giữ 
nguyên hiện trạng số 
9366/BQP-Kte ngày 
12/8/2017 của BQP

HĐ số 
02/HDD/CKT- 

TMG ngày 
26/01/2016

394.600 .000

Tning tàm bảo 
dưỡng, kỹ 

thuật dịch vụ, 
sữa chữa xe thế

_ ■ • ■

118.380.000 118.380.000 -

11 Trường SQKQ

117/1 đường Nguyễn Thi 
Minh Khai, phường Phước 
Hòa, TP Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa (117/1 đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Nha Trang, tinh 

Khánh Hòa)

QĐ phê duyệt phương 
an so 1131/QĐ-BQP 
ngày 12/4/2012 của 

BQP

HĐ số 
34/HĐHT2014/T 
SQKQ-ĐQ ngày 

06/01/2014

4 9 3 ể000.000
Khu huấn luyện 

the thao và 
dịch vụ

147.900.000 147.900.000 -

12 Truờng SQKQ

97 đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Phước 
Hòa, TP Nha Trang, tinh 
Khánh Hòa (97 đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Nha Trang, tinh 

Khánh Hòa)

Văn bản cho phép chủ 
trương số 9155/VP-NC 

ngày 29/10/2014 của 
BQP

HĐ số 
08/2015/QC-PY 
ngày 06//4/2015;

PLHĐ số 
08/2020/PLHĐ 
ngày 06/4/2020

154.680.000

Dịch vụ tổng 
hợp, văn 

phòng, nhà 
hàng ăn uống, 
nhà hàng tiệc 

cưới

4 6 ồ404 .0 0 0 46 .4 0 4 .0 0 0 -
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T T Tên đon vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa chi trụ  sờ chính Địa chì khu đất
Quyết định hoặc vãn 
bàn BQP đổng ý về 

chủ truxmg
Họp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí dóng 
quán, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i n ộ p  
N SN N  n ă m  2024 
(Đ o n  vị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ on  v ị, DN  đ ề  
ng h ị g iảm  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đề  
n g h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ăm  2024 

(Đ ọ t 1)

Cục Tải 
chính/BQP 

đề nghị 
giâm dọt 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 Trường SQKQ

101 đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, phướng Phước 
Hòa, TP Nha Trang, tinh 
Khánh Hòa (101 đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Nha Trang, tinh 

Khánh Hòa)

Văn bàn cho phép chù 
truơng số 9155/VP-NC 

ngày 29/10/2014 của 
BQP

HĐ số 
09/2015/QC- 
NSMM ngày 
06//4/2015; 
PLHĐ số 

09/2020/PLHĐ 
ngày 06/4/2020

2 1 5 .856 .000

Dịch vụ tổng 
hợp, văn 

phòng, nhà 
hàng ăn uống, 
nhà hảng tiệc 

cưới

6 4 .756 .800 6 4 .756 .800 -

14 Nhà máy A40

Số 144 đường Cộng Hòa, 
Phường 12, Quận Tân 

Bình, TP HCM (Số 144 
đường Cồng Hòa, phường 

Bảy Hiền, TP Ho Chí 
Minh)

QĐ sổ: 2464/QĐ-BQP 
ngày 13/7/2010

HĐ số: 
501/HDDA-GB 
ngày 16/10/2010 

và các Phụ lục 
HĐsố:

01/501/PL-HĐ- 
A40-GB ngày 

21/01/2011; Phụ 
lục HĐ số: 

02/501/PL-HĐ- 
A40-GB ngày 

29/03/2016; Phụ 
lục HĐ số: 

03/501/PL-HĐ- 
A40-GB ngày 

10/01/2019; Phụ 
lục HĐ số; 

04/501/PL-HĐ- 
A40-GB ngày 

14/12/2023

942 .645 .168

Trụ sờ, trung 
tâm sửa chữa, 
bảo hành trang 
thiết bị thông 

tin

2 8 2 .793 .550 282 .793 .550 -

15 Sư đoàn 367

Sân bay Tân Scm Nhất, 
phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố HCM 

(Sân bay Tân Sơn Nhất 
đường Tân Sơn, phường 
Tân Sơn Hòa, TP HCM)

Văn bản cho phép giữ 
nguyên hiện trạng số 
9366/BQP-KTe ngày 

12/8/2017 cúa BQP

HĐ số 18/HĐHT 
ngày 09/3/2016 182.000.000

Dịch vụ trông 
giữ xe, rửa xe, 

bãi tập xe
54.600 .000 5 4 .600.000

16 Sư đoàn 367

So 19 Bis, đường Cộng 
Hòa, phường 12, quận 
Tân Binh, thành phố 

HCM (Số 19 Bis, đường 
Cộng Hòa, phường Bảy 
Hiền, thành phố HCM

Văn bản cho phép hoạt 
động trạm xăng dầu số 

6412/VP-TH ngày 
10/9/2020 của BQP

HĐ Số 01/A41- 
TRUONGPHAT 
ngày 01/8/2006; 

PLHĐ sổ 03 
ngày 15/5/2016

113.652.000
Trạm cấp phát 

xăng dầu 3 4 .095 .600 34 .095.600

17 Bộ Tham mưu

Sân bay Bạch Mai, 
phường Khương Mai, 

quân Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội (Sân bay 

Bạch Mai, phường 
Phương Liệt, TP HN)

Văn bản cho phép chú 
trucmg số 8277/VP-NC 

ngày 16/10/2013 của 
Văn phòng/BQP

HĐ Số 
05/HĐ2014/PKK 
Q-MIPEC ngày 

29/5/2014; 
PLHĐ số 

02/PLHĐ2016/P 
KKQ-MIPEC 

ngày 15/02/2016

1.282.000.000

Khai thác sân 
tập golf, siêu 
thị điện máy, 
siêu thị tiéu 

dùng

3 8 4 .600 .000 384 .600 .000 •

18 Bộ Tham mưu

A77, đường Bạch Đẳng, 
phường 2, quận Tân Binh, 

TP HCM (A77, đường 
Bạch Đằng, phường Tân 

Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh)

Văn bản cho phép eiữ 
nguyên hiện trạng số 
9366/BQP-Kte ngày 
12/8/2017 của BQP

HĐ Sò 10/HĐ- 
LK ngày 

01/9/2016; 
PLHĐsố 

02/PLHĐ/BTM- 
VTL ngày 
01/9/2018

624 .710 .000
Kho hàng hóa 
chất lượng cao 1 87.413.000 187.413.000
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp M ã sổ thuế Địa chi trụ sờ chính Địa chì khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về 

chù trưoug
Hợp đổng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí  đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h á i n ộ p  
NSNN năm 2024 
(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

Các (hông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị, DN  đ ề  
ng h ị g iảm  tiền  sử  

d ụ n g  đ a t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đề  
n g h ị g iảm  ticn  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(Đ ọ i 1)

Cục Tài 
chính/BQP 

dề nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

Ghi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19 Nhà máy A 41

Số 20 đường Cộng Hòa, 
phường 12, quận Tân 

Binh, TP HCM (Sổ 20 
đường Cộng Hòa, phường 

Bảy Hiền, TP HCM)

QĐ phê duyệt phương 
án số 2104/QĐ-BQP 
ngày 17/6/2013 của 

BQP

HĐ số 01- 
2014/HĐHTĐT/4 

1ARC-KDL- 
KDC ngày 
19/5/2014

15 016 .585 .584

Khu Chung cư - 
Thương mại - 
Văn phòng 

(khu phức hợp 
Cộng Hòa 

Garden)

4 .504 .975 .675 4.504 .975 .675 -

20 Nhà máy A41

Đường Thăng Long, 
phường 4, quận Tân Binh, 
thành phố HCM (Đường 
Thăng Long, phường Tân 

Sơn Nhất, thành phố 
HCM)

Bút phê của Bộ truởng 
tại QĐ số 721/QĐ- 

PKKQ ngày 14/9/2004; 
Văn bản số 9366/BQP- 

Kte ngày 12/8/2017 
của BQP

H Đ số 
01/HĐLD/A41- 

HKVN ngày 
10/8/2005

10.726.721.248

Dịch vụ phục 
vụ hàng hóa 
chuyển phát 
nhanh hảng 

không

3.218 .016 .374 3 .2 1 8 .016 .374

21 Nhà mảy A41

Hẻm số 20 đường Cộng 
Hòa, phường 12, quận 

Tân Bình, TP HCM (Hẻm 
số 20 đường Cộng Hòa, 
phường Bảy Hiền, TP 

HCM)

Quyèt đinh sò 
2835/QĐ-BTL ngày 

10/8/2015 về việc phê 
duyệt phương án liên 
kết hợp tác giữa công 

ty TNHH MTV 
SCMB41 và Công ty 

Thiết bị Tân Minh

HĐ số 
01/HĐ2015/41A 
RC-TMG ngảy 
12/8/2015 của 

BQP

1.849.099.856

T.tâm sửa chữa 
xe máy, kỹ 

thuật dịch vụ 
thiết bị mặt đất, 
giới thiệu, cung 

ứng thiết bị 
công nghệ

554 .729 .957 5 5 4 .729 .957 -

22 Nhà máy A 41

Số 32 đường Phan Thúc 
Duyện, phường 4, quận 
Tân Binh, TP HCM (Số 

32 đường Phan Thúc 
Duyện, phường Tân Sơn 

Nhat, TP HCM)

Văn bản cho phép chủ 
truơng số 2469/BQP- 
Kte ngày 15/8/2012 

cùa BQP

QĐ số 3180/QĐ- 
BTL ngày 

07/11/2012 của 
Quân chủng về 
quy hoạch vị trí 

khu đất xây dựng 
Công ty Cổ phẩn 

World Wide 
Trade anh 

Express 4 1 thuộc 
Công ty Sửa 

chữa máy bay 41

517 .321 .728

Đe án góp vốn 
thành lập Công 
ty cổ phẩn kho 
vận và chuyển 

phát nhanh 
hàng không 4 1

155.196.518 155.196.518 ■

23 Tổng công ty ACC

86/4 Tràn Phú, phường 
Lộc Thọ, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hỏa 

(86/4 Trần Phũ, phuờng 
Nhà Trang, tinh Khánh
. ii-MÍ . ....

QĐ phê duyệt phương 
an số 1792/QĐ-BTL 

ngày 17/8/2009 của Tu 
lệnh Quân chủng

HĐ số 34/HĐ- 
LK/2011 ngày 

22/9/2011; 
PLHĐ số 01 

ngày 22/9/2011

6 0 0 .000 .000

Trụ sỡ Chi 
nhánh và Nhà 

khách của 
Công ty ACC 
tại Nha Trang

180.000.000 180.000.000 -

24 Tổng công ty ACC

SỐ 125 đường Hoàng 
Ngân, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, TP Hà 
Nội (Số 125 đường 

Hoảng Ngân, phường Yên 
Hòa, Ha Nội)

QĐ phê duyệt phương 
án số 3839/QĐ-BQP 
ngày 04/10/2010 của 

BQP

HĐ số 55/HTKD 
ACC-HT ngày 

10/12/2010
4 12 .589 .000

Trụ sở, trung 
tâm thương 

mại, vãn phòng 
và căn hộ cho 

thuê

123.776.700 123ề776 .700 -

25 Tổng công ty ACC

Cổng 2 ngõ 86 đường 
Trần Phú, phường Lộc 

Thọ, TP Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa (Cổng 2 ngõ 

86 Trần Phủ, phường Nhà 
Trang, tinh Khánh Hòa)

QĐ so phê duyệt 
phương án 579/QĐ- 

BQP ngay 25/02/2011 
của BQP

H Đ số 
17/2014/HTĐTK 
D/ ACC-HGT 
ngày 02/7/2014

520.000 .000
Khách sạn cao 
cấp và nhà biệt 
thự nghi dưỡng

156.000.000 156.000.000 -

1ỈS
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TT Tên don vị, doanh nghiệp M ã số Ihuế Địa chĩ trụ  sỡ chính Địa chi khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP dồng ý về 

chủ trưong
Họp đồng GCNQSD đất

(nếu có)
QĐ vị tr í  đóng 

quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i nộ p  
N S N N  n ă m  2024 
(Đ ơ n  v ị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị, D N  đ ề  
n g h ị g iả m  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à ỉ  c h ín h  đề 
n g h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(Đ ọ t 1)

Cục Tài 
chính/BQP 

đế nghị 
giảm đợi 
tiếp Cheo

G hi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15

26 Công ty ACC-78

Số 3 Cù Chính Lan, 
Phường Khương Mai, 

Quận Thanh Xuân, TP Hả 
Nội (Sổ 3 Cù Chính Lan, 
phường Phương Liệt, TP 

Hà Nọí)

Quyết định 560B/QĐ- 
TM ngày 20/4/1999 

của Tư lệnh QC 
PKKQ; Hợp đổng số 
2019/HĐ-BQP ngày 

19/3/2014

56.110.935

Số 3 Cù Chính 
Lan, Phường 
Khương Mai, 
Quận Thanh 
Xuân, TP Hà 

Nội

16.833.281 16.833.281 -

27 Công ty ACC-78

Số 307 Truờng Chính, 
Khương Mai, Thanh Xuân 

(Số 307 Trnờng Chính, 
Phương Liệt, Hà Nội)

Quyết số 40I/QĐ-KT 
ngày 20/8/1996 101.076.180

Số 307 Trường 
Chính, Khương 

Mai, Thanh 
Xuân

3 0 .322 .854 30.322 .854 -

28 Tổng công ty ACC

Số 178 Trường Chinh, 
Khương Thượng, Đống 

Đa, Hà Nội (Số 178 
Trưởng Chinh, Kim Liên, 

Hà Nội)

Quyết định số 230/QĐ- 
BTL ngày 27/01/2010 

cúa BTL QC PKKQ về 
vị trí đóng quân cho trụ 

sở Công ty TNHH 
MTV ACC

134.055.272

Trụ sở Tổng 
Công ty ACC, 

178 Trường 
Chinh, Khương 
Thượng, Đống 

Đa, Hà Nội

40 .2 1 6 .5 8 2 4 0 .216 .582 -

29 Tổng công ty ACC

Số 182 Truờng Chinh, 
phường Khương Thượng, 
quận Đống Đa, Hà Nội 
(Số 182 Trường Chinh, 

Kim Liên, Hà Nội)

Quyết định số 
1718/QĐ-BTL ngày 

27/06/2012 cùa BTL 
QCPKKQ

401.479.031

Trụ sở của đơn 
vị thành viên 

cùa ACC tại số  
182 Trường 

Chinh, phường 
Khương 

Thượng, quận 
Đống Đa, Hà 

Nội

1 20.443.709 120 .443 .709 -

30 Tổng công ty ACC

Số 164 Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 
(Số 164 Lê Trọng Tấn, 
Phương Liệt, Hà Nội)

Quyết định số 
2765/QĐ-BTL ngày 
08/12/2009 của BTL 
QC PKKQ về vị trí 

đóng quân của các đơn 
vị trực thuộc Công ty 

XD CTHK ACC

80.759.697

Trụ sỡ lảm việc 
của Xí nghiệp 
tư vấn thiết kế 
và xây dựng 

ACC

24 .2 2 7 .9 0 9 2 4 .2 2 7 .9 0 9 -

31 Tồng công ty ACC

Số 210 Lê Trọng Tấn, 
phưcmg Khương Mai, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 
(Số 210 Lê Trọng Tấn, 
Phương Liệt, Hà Nội)

Quyết định so 
4234/QĐ-BTL ngày 
30/12/2013 của BTL 

QC PKKQ về triển khai 
dự án xây dựng trụ sở 
cho Công ty TNHH 

MTV đẩu tư và xây lắp 
ACC

251.635 .664

Trụ sỡ cùa 
Công ty TNHH 
MTV đầu tư và 

xây lẳp ACC 
tại Sổ 210 Lê 
Trọng Tấn, 

phường 
Khương Mai, 
quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

7 5 .490 .699 75 .4 9 0 .6 9 9 -

32 Tổng công ty ACC Phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, Hà Nội

Quyết định số 
1994/QĐ-BTL ngày 
12/12/2007 của BTL 

QC PKKQ

148.726.328

Trụ sở Xi 
nghiệp tư vấn 
và kiểm định 

chất luợng ACC

4 4 .617 .898 44 .6 1 7 .8 9 8 -
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TT Tên đon vị, doanh nghiệp M i số thuế Địa chi trụ  sờ chinh Địa chì khu đất
Quvêt định hoặc văn 
bản BQP đồng ý ve 

chủ trirong
Họp dồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí đóng 
quân, QĐ giao đất

SỔ tiề n  p h ả i n ộ p  
NSN N  n ăm  2024 
(Đ o n  vị tạm  tính )

Các thông tin 
liên quan  khác

Đ on  vị, DN  đ ề  
ng h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  
nghị g iả m  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(Đ ọ i 1)

Cục Tài 
chính/BQP 

đề nghị 
giảm dạt 
tiep theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ỈO 11 12 13 14 15

33 Tổng công ty ACC

Xã Quang Tiến, huyện 
Sóc Sơn, Hà Nội (Thôn 

Bắc Thượng, xã Nội Bài, 
Hà Nội)

Quyết định số 
2704/QĐ-BTL ngày 
01/12/2009 của BTL 

QCPKKQ

261ế583.090

Trụ sở làm việc 
và khu sản xuất 

cùa Công ty 
ACC 24 tại Xã 

Quang Tiến, 
huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

7 8 .474 .927 78.474 .927 -

34 Tổng công ty ACC

Phường Hòa Thuận Tây, 
quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nằng (148 Duy Tân, 
phường Hoa Ciròmg, TP 

Đà Nằng)

Quyết định số 
301Ì/QD-BTL ngày 
18/10/2011 củaBTL 

QC PKKQ về việc giao 
cho Công ty ACC xây 
dựng chi nhánh tại Đà 

Năng

128.155.387
Trụ sỡ làm việc 

của Công ty 
ACC23

38.446 .616 3 8 .446 .616

35 Tồng công ty ACC

Phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang 

(phường Nhà Trang, tinh 
Khánh Hòa)

Quyết định số 
2818/QĐ-BTL ngày 
20/09/2013 của BTL 

QC PKKQ về việc giao 
cho Công ty TNHH 

MTV ACC Nha Trang 
xây dựng Trụ sở làm 

việc tại Nha Trang

210 .837 .119

Trụ sở làm việc 
của Công ty 
ACC Nha 

Trang

6 3 .251 .136 6 3 .251 .136 -

36 Tổng công ty ACC

Phường 15, quận Tân 
Bình, TP Hồ Chí Minh 

(phường Tân Sơn, TP Hồ 
Chí Minh)

Quyết định số 
2566/QĐ-BTL ngày 
19/10/2010 của BTL 

QC PKKQ về việc thu 
hồi đất QP do F367 

quản lý giao cho Công 
ty XDCTHK ACC

1.174.640.147
Trụ sở làm việc 

cúa Công ty 
ACC 25

35 2 .392 .044 352 .3 9 2 .0 4 4 -

37 Tổng công ty ACC

A75 đường Bạch Đằng, 
phường 2, quận Tân Binh, 

TP HỒ Chí Minh (A75 
đuờng Bạch Đằng, 

phường Tân Sơn Hòa, TP 
HCM)

Quyết định số 
2859/QĐ-BTL ngày 
17/12/2009 cùa BTL 
QC PKKQ về vị trí 

đóng quân cho Công ty 
TNHH MTV ACC tại 
phường 2, quận Tân 

Bình, TP HCM

397.709.377

Vị trí đóng 
quân của Xi 

nghiệp ACC - 
25 tại A75 

đường Bạch 
Đẳng, phường 
2, quận Tân 
Binh, TP Hồ 

Chi Minh

119.312.813 119.312.813 -

38 Tổng công ty ACC

146-148 Cộng Hòa, 
phường 13, quận Tân 

Binh, TP Ho Chí Minh 
(146-148 Cộng Hòa, 

phường 2, quận Tân Binh, 
TP HỒ Chí Minh

Quyết định số 
2860/QĐ-BTL ngày
17/12/2009 cùa BTL 
QC PKKQ về vị trí 

đóng quân cho Công ty 
TNHH MTV ACC tại 
số 146-148 Cộng Hòa, 
phường 13, quận Tân 
Binh, TP Hồ Chí Minh

Hợp đồng hợp 
tác kinh doanh số 
03/HĐHT/2009 
ngày 1S/9/2009

994.779 .139
Dự án Văn 
phòng phía 
nam ACC

298 .433 .742 2 9 8 .433 .742 -
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp Mã sổ thuế Địa chì trụ  sỡ chính Địa chì khu đất
Quyêt định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về 

chủ trưong
H ọp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

ỌĐ vị trí  đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i  n ộ p  
N S N N  n ă m  2024 
(Đ o n  vị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ o u  v ị, DN đ ề  
n g h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  đề  
n gh ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  202 4  

( Đ ọ t l )

Cục Tài 
chính/BQP 

đề nghị 
giàm đợt 
tiep theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

39 Tồng công ty ACC

Hẻm 86 đường Trần Phú, 
TP Nha Trang, tinh Khánh 
Hòa (Hém 86 đường Trần 
Phũ, phướng Nha Trang, 

tinh Khánh Hòa)

Quyết định số 827/QĐ- 
BTL ngày 14/04/2010 

của BTL QC PKKQ về 
giao cho Chi nhánh 
ACC Nha Trang xây 
dựng vãn phòng điều 
hành các dự án đầu tư 

tại khu vực miền Trung 
Tây Nguyên

Hợp đồng số 
01/HĐ-LK/2014 
ngày 03/06/2014

42 7 .170 .579
Dự án trụ sở 

nhà khách ACC 128.151.174 128.151.174 -

X QUÂN CHÙNG HẢI QUÂN 19.668 .003Ế141 - 5 .9 00 .400 .940 5 .9 0 0 .400 .940 (0)

VB số 21307/HQ- 
TCh ngày 

30/7/2025 của 
QCHQ và VB số 
20210/HQ-TCh 
ngày 21/7/2025 

cùa QCHQ

1 Công ty Ilủi Thìmh 0200139425

Số 27C Điện Biên 
Phù, p. Minh Khai, 
Q. Hồng Bàíĩg, TP. 

HP

ằS7Í 27C Diện Biên Phũ, 
p. Mình Khai, Q. Hồng 

Bàng, TP. HP
10.907.744.H20 - 3.272.323.446 3.272.323.446 -

1.1 Thừa số 1
Số 2 Thi sách Phường Bến 

Nghé, Q l, TP HCM
Số 2947/QĐ-TM ngày 
30/10/2024 của TTMT

Số V 909394 
ngày 15/01/2003 
của UBND TP 

HCM

2.311 .108 .800 693 .3 3 2 .6 4 0 693 .3 3 2 .6 4 0 •

1.2 Thửa số 2
64-66 đường Trân Phú, 

TP. Nha Trang, tinh 
Khánh Hòa

Sổ 591/QĐ-TM ngày 
28/3/2016 cùa TTMT 6.619 .475 .520 1 .985.842.656 1 .985.842.656 -

1.3 Thửa số 3
Số 27C Điện Biên Phủ, p 

Minh Khai, Q. Hồng 
Bàng, TP HP

Số 3452/QĐ-TM ngày 
19/12/2024 của TTMT

Sổ A 018167 
ngày 11/5/1992 
cuarUBND TP 

Hải phóng

1.977 160.500 5 9 3 .148 .150 5 93 .148 .150 -

2 Công ty TM ỈỈỈ M TV 128 0200145316

Đườìtg đi Đinh Vũ, 
p. Đông Hùi 2, 0. 
Hài An, TP. Hai 

Phòng

8.224.818.237 - 2.467.445.471 2.467.445.471 (0)

2 1 Thửa số 1
Đường đi Đinh Vũ, p. 

Đông Hải 2, Q. Hải An, 
TP. Hải Phỏng

Số G 393909 
ngày 16/9/1997 
của UBND TP 

Hải phòng

Số 505/QĐ-TM 
ngày 29/11/1991 

của Bộ Tồng Tham 
mưu

8.161.265.961 2 .4 48 .379 .788 2 .4 4 8 .3 7 9 .7 8 8 (0)

2.2 Thửa số 2
p Quảng Tiến, TP. sẩm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Số M 759388 
ngày 27/01/2000 
của ƯBND tinh 

Thanh Hóa

Số 140 ngày 
27/01/2000 của 

UBND tinh Thanh 
Hóa

40.248 .216 12.074.465 12 .074.465 0

2.3 Thửa số 3
Xã Phúc Thọ, huyện Nghi 

Lộc, tinh Nghệ An

Sổ Q278787 
ngày 26/12/2000 
của ƯBND tỉnh 

Nghệ An

Số 2416/QĐ-TL 
ngày 07/06/1999 

cũa Bộ Tư lệnh Hải 
Quân

23.304 .060 6.991 .218 6 .9 9 1 .2 1 8 -
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp Mã số thuế Địa chi trụ  sử chính Địa chi khu đất
Quyết định hoặc văn 
băn BQP đồng ý về 

chù trưong
Họp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí  đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i nộ p  
N SN N  n ă m  2024 
(Đ ơ n  vị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ on  vị, DN đề  
ng h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đề 
n g h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
phòng năm 2024 

( Đ ọ t l )

Cục Tải 
chính/BQP 

đề nghị 
giâm đọl 
tiếp theo

Ghi chú

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3
Công ty TNHHMTVHS 
Trường Sa 3500101033

Sổ 1451 đưừììg 30 4, 
p. Phước Thăng, Tp. 

HC-M f  địa chi cũ: 
¡451 đuờììg 30/4, 

p. 12, Tp. Vùng Tàu, 
Bà Rịa Vũng Tà»)

Số 1451 ăưỉmg 30/4, p. 
Phước Thắng, Tp. HCM 
(địa chì cũ: 1451 đưtntỊỊ 

30/4, P.12, Tp. Vũng 
Ttìu, Bù Rịa Vũng Tàu)

Số 426/QD-TM ngày 
14/6/1999 của TTMT

120910 ngày 
11/8/1999 cua 
Sớ địa chinh 
tinh Bà Rịa- 
Vũng Tàu, 

BS920758 ngày 
15/11/20ỉ  6 cùa 
STNM Ttình  
Bà Rịa-Vũng 

Tàu

Số 426/QĐ-TM 
ngày 14/6/1999 
của Tồng Thum 
mưu truởng Bộ 
Tỏng Tham miru 
Quân đội nhân 
(lân Việt Nam

473.748.678 142.124.602 142.124.602 -

4 Công ty TNHH MTV Dóng 
và sữa chữa tàu Hải Long 0200109519

Sổ ¡08 Phan Đỉnh 
¡‘húng, phuờiig Hỏng 
Bàng, thcuih phố Hái 

Phòng

Số 108 Phan Đình 
Phùng, phường Hồng 
Bìing, thành pho Hài 

Phòng

A0181156 do 
ƯBND TP Hải 

Phùng cấp ngìtv 
11/5/1992

Số 75H/QD-TM 
ngày 16/5/2019 
cùa Bộ Tong 

Tham mưu

11.385.171 3.415.551 3.415.551 (0)

5 Công ty TNHH MTV Hải 
Bình 1800278817

36 Lê Hỏng Phong, 
Phitớỉig Rin Thúy, 
Thành phố cắn Thơ

36 Lê Hằng Phong, 
Phưỉmg Bin Thủy, 
Thành phố cần Thơ

QĐ só 011011 
QSDĐ ngày 

22/9/2003

Qfì sổ 78/QD-TM 
ngày 14/02/2001; 

QĐ số 582/BB- 
BCH-DT ngày 

9/4/2010

48.657.066 14.597.120 14.597.120 0

6 Công ty TNHH MTV Hải 
Khánh 4200 361 586

Sổ 9, điàmg 2 4, 
Phường Bac Nha 
Trang, tinh Khánh

Số 9, đưỉmg 2/4, 
Phưìmg Bắc Nha Trang, 

tinh Khánh

393/QĐTM ngày 
15/8/1992 của Bộ 
Tong thum mưu

Q220742 ngày 
24/4/200ì  (lo 
UBND tình 

Khánh Hòa cấp

393/QĐTM ngày 
15/H/Ỉ992 cùa Bộ 
Tong thum mưu

1.649.169 494.750 494.750 -

XI BINH CHỦNG CÔNG BINH 22.350 .103 .400 - 6 .7 05 .031 .020 6 .7 05 .031 .020 -

Số 2828/BCCB- 
TC ngày 23/6/2025 

của BCCB

1 Trung Tâm CNXL Bom mìm Số 290 Lạc Lone 
Quân, Tây Hổ, HN 3.558 .790 .400 - 1 .067ẵ63 7 ề120 1 .067.637.120 -

11 Thửa số 1
Số 181 Đường Cao Thẳniỉ 

(nối dài), P.12, Q, 10, 
TPHCM

QĐ 4231/QĐ-BQP 
30/10/2010 của BT 

BQP

HĐ
HTĐTXD&KD 

71/2011-HĐ- 
HTĐT 

-  i - ằ | 1

3 .558 .790 .400 1 .067.637.120 1 .067.637.120 -

2 Công ty TNHH MTV 756 0300534891

Sô 6, đường sò 1, 
KCN Quốc Phòng 

Long Binh, p. Long 
Binh, TP Biên Hòa, 

tinh Đồne Nai

18 .791.313.000 - 5ề637.393.900 5 .6 37 .393 .900 - -

2ẻl Thửa số 1
Số 175A đường Cao 

Thắng, P12, Q10, TP. 
HCM

QĐ 3255/QĐ-BQP 
07/9/2011 cùa BT 

BQP, c v  14592/BQP- 
Kte 06/12/2017

HĐHTĐTKD
126/HĐKT-

756&ĐTVN
25/11/2011 Số BE 524049

7 .940 .916 .000 2.382 .274 .800 2 .3 82 .274 .800 -

2.2 Thửa số 2
Số 175B đường Cao 

Thắng, P12, Q10, TP. 
HCM

QĐ 2710/QĐ-BQP 
29/7/2011 của BT BQP

HĐ 114/HĐKT- 
756&ĐB 

17/10/2011

ngày 15/9/2011

10.850.397.000 3.255 .119 .100 3 .2 5 5 .119 .100 -
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TT Tên đon vị, doanh nghiệp Mã sổ thuế Địa chi trụ  sờ chính Địa chì khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về 

chủ trưong
Họp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí  đóng 
quán, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i  nộp  
N SN N  n ă m  2024 
(Đ ơn v ị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ on vị, DN  đ ề  
ng h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  
ng h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

( Đ ọ t l )

Cục Tải 
chính/BQP 

đề nghị 
giảm đợi 
tiếp theo

Ghi chú

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

x n BINH CHỦNG TTLL 2.4 27 .035 .029 - 72 8 Ề110.509 72 8 .110 .509 -

VB số 
5679/BCTT-PTC 

ngày 27/6/2025 
của BCTTLL

1
Công ty TNHH MTV Thông tin 
Điện tử Z755

'0300536539
Số 2A Phan Vân Trị, 
P10, Quận Gò Vấp, 

TP. HCM

Số 2A Phan Văn Trị, P10, 
Quận Gò Vấp, TP. HCM - - -

Số 685/QĐ-TM 
ngày 04/11/1994 2.4 2 7 .0 3 5 .0 2 9 728 .1 1 0 .5 0 9 728 .1 1 0 .5 0 9 -

1.1 Thửa số 1
Tờ trình số 6039/TTr- 
BTLngày 18/11/2010 

cúa BCTTLL

Số
391/Z755/2013 
ngày 12/9/2013

Vào sô sô 
Q574068, GCN 

số
00082/la/QSDĐ/ 

66 ngày 
07/11/2001

6 7 9 .7 2 1 ẵ563 - 203 .9 1 6 .4 6 9 2 03 .916 .469 -

1.2 Thửa số 2
QĐ số 29/QĐ TM 
ngày 07/8/1993 của 

BTTM

Số
156/HĐLDLK/20 

16/Z755-NTN 
ngày 15/6/2016

Sô Q574175, 
GCNsố 

00072/1 a/QSDĐ/ 
43 ngày 

20/7/2001

554.993.971 - 166.498.191 166.498.191 ■

1.3 Thửa số 3
Số 29/QĐ-TM ngày 

07/8/1993 cùa BTTM

Số
2912/HĐLDLK- 

Z755 ngày 
29/12/2015

Sô Q574I75, 
GCNsố 

00072/ la/QSDĐ/ 
43 ngày 

20/7/2001

3 5 9 .351 .219 - 107.805.366 107.805.366 -

1.4 Thửa số 4 Số 29/QĐ-TM ngày 
07/8/1993 cùa BTTM

Số
03/KH/HĐLDLK 

-Z755 ngày 
31/12/2015

Số Q574I75, 
GCNsố 

00072/1 a/QSDĐ/ 
43 ngày 

20/7/2001

132.614.349 - 39.784 .305 39 .7 8 4 .3 0 5 -

1.5 Thửa số 5 Số 29/QĐ-TM ngày 
07/8/1993 của BTTM

04/KH/HĐLDLK 
-Z755 ngày 
01/01/2016

Số Q574175, 
GCNsố 

00072/1 a/QSDĐ/ 
43 ngày 

20/7/2001

11.504.259 - 3 .451 .278 3 .4 5 1 .2 7 8 -

1.6 Thửa số 6
Số 29/QĐ-TM ngày 
07/8/1993 của BTTM

02/KH/HĐLDLK 
/Z755 ngày 
02/12/2015

Số Q574175, 
GCNsố 

00072/la/QSDĐ/ 
43 ngày 

20/7/2001

3.594 .108 - 1.078.232 1.078.232 -

1.7 Thửa số 7
c v  số 12679/BQP-TC 
ngày 13/11/2018 của 

BQP

HCM
0004/TT/2020 
ngày 01/4/2020

Số Q574175, 
GCNsố 

00072/ la/QSDĐ/ 
43 ngày 

20/7/2001

155.225.657 - 46.567 .697 46 .5 6 7 .6 9 7 -

1.8 Thửa số 8 Số 8776/BCTT-CHC 
ngày 17/10/2023

05/2023/HĐNT/Z 
755-TTN ngày 

01/11/2023

Số Q574175, 
GCNsố 

00072/ la/QSDĐ/ 
43 ngày 

20/7/2001

183.448.504 - 55.034.551 55.034 .551 -

1.9 Thửa số 9 Số 8776/BCTT-CHC 
ngày 17/10/2023

05/2023/HĐNT/Z 
755-ML ngày 

01/11/2023

Sô Q574175, 
GCN sổ 

00072/la/QSDĐ/ 
43 ngày 

20/7/2001

28.222 .847 - 8 .466.854 8 .4 6 6 .8 5 4 -
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp M ã sổ thuế Địa chĩ Irụ sờ chính Địa chĩ khu đất
Quyết định hoặc văn 
bản BQP đồng ý về 

chù trương
Họp đồng

GCNQSD đất
(nếu có)

QĐ vị trí đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i nộp  
N SN N  n ăm  2024 
(Đ o n  vị tạm  tinh )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ on  v ị, D N  đ ề  
ng h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2 024

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  
n g h ị g iả m  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(Đ ợ t 1)

Cục Tài 
chẵ'nh/BQP 

đề nghị 
giãm dợt 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

l ểIO Thửa số 10
Ngành nghề theo Giấy 
phép đãng ký KD của 

Công ty

322/HĐKT/Z755- 
VA/2019 ngày 
26/4/2019 (SX 

máy lon)

Số Q574175, 
GCN số 

00072/la/QSDĐ/ 
43 ngày 

20/7/2001

192.903.158 - 57 .870 .947 57 .8 7 0 .9 4 7 ■

1.11 Thừa số 11
Ngành nghề theo Giẩy 
phép đăng ký KD cùa 

Công ty

Đơn đặt hàng 
nhò lẻ (sơn các

Sp)

Số Q574175, 
GCN số 

00072/la/QSDĐ/ 
43 ngày 

20/7/2001

50.235.886 - 15.070.766 15 .070ằ766 -

1.12 Thửa số 12
Ngành nghề theo Giấy 
phép đăng ký KD của 

Công ty

Đơn đặt hàng 
nhỏ lẻ (bảo 

dưỡng, sữa chừa 
xe ô tô)

Số Q574175, 
GCNsố 

00072/1 a/QSDĐ/ 
43 ngây 

20/7/2001

8.059.233 - 2 .417 .7 7 0 2 .4 1 7 .7 7 0 -

l ồ 13 Thửa số 13
Ngành nghe theo Giấy 
phép đăng ký KD của 

Công ty

Đơn đặt hàng 
nhỏ lẻ (gia công 
các linh kện cơ 

khí)

Số Q574175, 
GCNsố 

00072/1 a/QSDĐ/ 
43 ngày 

20/7/2001

67 .160.275 - 20.148 .083 2 0 .148 .083 -

x r a B ộ  ĐỘI BIÊN PHỎNG 645ắ523.465 - 193.657.040 193 .657 .040 -
Số 3493/BĐBP- 

TC ngày 27/6/2025 
cúa BĐBP

1 BCH BĐBP TP Hải phòng 0101980845
KM9, đường 356, p. 

Đông Hải 2, quận Hải 
An, TP Hải Phòng

Khu Đinh Vũ, p. Đông 
Hải 2, quận Hải An, TP 

Hải Phòng

Số 4224/QĐ-BQP ngày 
01/11/2011 của B Ỉ  

BQP

Sổ
1756/2012/HĐ- 

HTKD ngày 
28/12/2012

GCN sổ 336682 
ngày 10/4/2015 176.576.000 52.972 .800 52 .972 .800 -

2
CT TNHH MTV Đóng Tàu 

Sơn Hải
0200366989

TDP Khánh Thịnh, p. 
An Hồng, Q. Hồng 

Bàng, HP

Làng Phạm Dùng, xã An 
Hồng, huyện An Dương, 

TP. Hp

Số 390/QĐ-UB ngày 
03/10/1971 củaƯBND 

TPHP

Số BM 316927 
ngày 14/01/2013 
va số BI 143709 
ngày 20/7/2012

SỔ I587/QĐ-BTL 
ngày 05/6/2014 của 

BTL BĐBP

468.947.465 140.684.240 140.684.240

-

p. Nại Hiên Đône, Q Sơn 
Trà, TP Đà Nằng

Số 1904/QĐ-BTL 
ngày 08/10/2009 
cùa BTL BĐBP

-

Số 116 đường Chuyên 
Dùng 9, p Phú Mỹ, Q7, 

TP HCM

ĐN Số 2688/QĐ-BTL 
ngảy 11/8/2015 của 

BTL BĐBP

B DOANH NGHIỆP T R ự C  
THUỘC B ộ 1 89.857.050.427 - 56 .957 .115 .128 5 6 .9 5 7 .1 1 5 .1 2 8 -

BI ĐA đu-ợc phê duyệt PA theo 
NQ 132 1 02.134.966.388 - 30 .640 .489 .916 3 0 .6 4 0 .4 8 9 .9 1 6 -

I BINH ĐOÀN 19 5700101468
Tổ 3 khu 8 Phường 
Hồng Hải, TP. Hạ 

Long, tinh Quảng Ninh
1.801.882.200 0 54 0 .564 .660 5 4 0 .5 6 4 .6 6 0

VB sỏ 4532/BĐ- 
TCKT ngày 

05/6/2025 cua Binh

1 Thửa số 1
Tố 4, Khu 1, phường Cừa 

Ông, TP Cẩm Phả, tinh 
Quảng Ninh

QĐ số 2612/QĐ-BQP 
ngày 19/6/2023 cùa BT 

BQP
1.289.196.960 386 .759 .088 3 8 6 .7 5 9 .0 8 8

DN đã nộp tiền SD 
đất

.  -----------  .  -

2 Thủa số 2
Tổ 1, Khu 1, phường Cửa 
Ông, TP. Cẩm Phả, tinh 

Quảng Ninh

QĐ số 2614/QĐ-BQP 
ngày 19/6/2023 của BT 

BQP
236 .826 .240 7 1 ế047 .872 71 .0 4 7 .8 7 2
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa chì t rụ  sờ chính Địa chỉ khu đất
Quyểt định hoặc văn 
bản BQP đồng ý về 

chù trưoìig
Họp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí  đóng 
quân, QD giao đất

Số tiề n  p h ả i n ộ p  
N S N N  n ă m  2024 
(Đ o n  vị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị, DN  đ ề  
n g h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  đề  
ng h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(Đ ọ t 1)

Cục Tài 
chính/BỌP 

đề nghị 
giàm đợt 
tiếp theo

G hi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

3 Thừa số 3
Tổ 7, Khu 2, phường cẩm  
Thịnh, TP. cẩm  Phả, tinh 

Quảng Ninh

QĐ sổ 2613/QĐ-BQP 
ngày 19/6/2023 của BT 

BQP
27 5 .859 .000 82.757 .700 8 2 .757 .700

DN đã nộp tiền SD 
đất

II TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN 4.470 .316 .000 0 1.341Ể094 .800 l ệ3 4 1 .094 .800 0

Vb số ĩữ lin c % -  
TCh ngày 

22/7/2025 của 
TC T  TCSG

1 Thửa số 1
Cảng Tân Cảng, cát Lái 

khu 13 ha p. Cát Lái, Q2, 
TP HCM

QĐ số 3291/QĐ-BQP 
ngày 30/7/2024 của Bộ 

trưởng BQP

QĐ Số 1842/QĐ- 
TM ngày 
15/10/2019

4 .4 70 .316 .000 1.341.094.800 1 .341.094.800 -

III TC T XD LŨNG LÔ 0100779189
Số 162 Truông 
Chinh, Khương 

Thượng, Đống Đa, HN
5.422 .427 .690 - 1 .626.728.307 1.626 .728 .307 -

VB số 2017/LCC- 
TC ngày 24/6/2025 

của TCT LL

1 Thùa số 1 So 162 Truờììg Chinh, 
Đổng Đa, HN

Sổ 5649 QĐ-BQP 
ngày 07/11/2023 cùa 

BTBQP
1 .893.533ồ693 568 .060 .108 5 68 .060 .108 -

2 Thủa sổ 2
Số 4 Mạc Thái Tồ, Yên 

Hòa, Cầu Giấy, HN

Số 5650 QĐ-BQP 
ngcty 07/11/2023 cùa 

BTBQP
119.254.520 35.776 .356 35.776 .356 -

3 Thủa số 3 Sổ 2 Văn Cao, p. Thụy 
Khuê, Táy Hồ, HN

Số 5651/QĐ-BQP 
ngày 07/11/2023 cùa 

BTBOP
136.330.225 40.899 .068 40.899 .068 -

4 Thùa số 4 Sổ 412 Hoàng Hoa 
Thám. Tày HÒ, HN

Số 5652 QĐ-BOP 
ngày 07/11/2023 cùa 

BTBQP
2 8 1 .303 .990 84 .391.197 84 .391.197 -

5 Thita số 5 Sỗ 209 Trung Kinh, Yên 
Hòa, Cầu Giày, HN

Sổ 5653 QĐ-BQP 
ngày 07 11 2023 cùa 

BTBQP
58.843 .300 17.652.990 17.652.990 -

6 Thủa số 6 Sổ 81 C U  Văn Hiển, 
Ngũ Hành Sơn, Đà Nằng

Số 5654 QĐ-BOP 
ngày 07'ì I 2023 cùa 

BTBQP
8 2 5 .839 .322 247 .751 .797 2 4 7 .751 .797 -

7 Thừa sổ 7 Số 88 Phạm Văn Bạch, 
quận Tán Bình, TP. HCM

Sổ 5655QĐ-BQP 
ngày 07 ¡1 2023 cùa 

BTBQP
1 .971.408.240 591.422.472 591 .422 .472 •

8 Thùa sổ 8 So 69A Cộng Hòa, quận 
Tán Binh, TP. HCM

Sổ 5656 OĐ-BQP 
ngày 07/Ị Ị/2023 của 

BTBQP
135.914.400 4 0 .774 .320 4 0 .774 .320 -

IV
TCT ĐÀU T ư  PHÁT TRIẺN 

NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
0100385762

Tòa nhà MD 
Complex, sổ 68 

Nguyền Cơ Thạch, 
KĐT Mỹ Đinh ĩ, p 

Cầu Diễn, quận Nam 
Từ Liêm, HN

8 5 0 .971 .000 - 2 55 .291 .300 2 5 5 .2 9 1 Ế300 -
VB số 788/TCT- 

TC ngày 10/6/2025 
của TCT Nhà

1 Thừa số 1
Số 86 Lẻ Trọng Tấn, p. 

Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, HN

QĐ số 5203/QĐ-BQP 
ngày 20/10/2023 của 

BT BQP

DQ666137 vào 
sổ cấp GCN: 

VP02940 ngày 
19/11/2024

QĐ vị trí đóng 
quân số 1197/QĐ- 

TM ngày 
29/12/2003 của 
BTTM; QĐ số 

1197/QĐ-TM ngày 
29/12/2003 của 

BTTM

4 81 .075 .000 144.322.500 144.322.500 -

___  __ !
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp Mã sổ thuề Địa chĩ t rụ  sỡ chinh Địa chi khu đất
Quvct định hoặc vãn 
bân BQP đồng ý về 

chủ trưong
Hợp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí  đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i nộp  
N S N N  n ăm  2024 
(Đ ơ n  vị tạm  tính )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ ơn v ị, DN  đ ề  
ng h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2 024

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  
ng h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(Đ ọ* 1)

Cục Tài 
chính/BQP 

đề nghị 
giảm ớirt 
tiep theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Thừa số 2
So 121 đường Nguyễn 

Hoàng Tôn, p. Xuân La, 
Q Tây Hồ, HN

QĐ số 5212/QĐ-BQP 
ngày 20/10/2023 của 

BT BQP

QĐ vị tri đóng 
quân số 2117/QĐ- 

TM ngày 
24/12/2008 của 
BTTM; QĐ số 

2117/QĐ-TM ngày 
24/12/2008 của 

BTTM

369.896.000 110.968.800 110 .968 .800 ■

V
CÔNG TY TNHH MTV 
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ 
SẢN XlÌẨT (TECAPRO)

0300520578
Số 18 A đường Cộng 
Hòa, P12, Q Tân 

Binh, TP HCM
19.840.845.694 - 5 .9 52 .253 .708 5 .9 5 2 .2 5 3 .7 0 8 -

VB sỏ 
999/ƯBKTSX- 

TCKT ngày 
02/6/2025 cua Cty

1 Thửa số 1
18A Cộng Hòa, P12, Q 
Tân Bình, TP. HCM

Số 4158/QĐ-BQP ngày 
01/9/2023 của BT BQP

SỐ BQ601224 
ngày 30/12/2013 
cùa ƯBND TP. 

HCM

QĐ số 805/QĐ-TM 
ngày 05/5/2011 14.226.832.894 4 .2 6 8 .049 .868 4 .2 6 8 .0 4 9 .8 6 8 -

2 Thửa số 2
Số 243-243B, đường 
Hoàng Văn Thụ, P l, Q 
Tàn Binh, TP HCM

Số 4160/QĐ-BQP ngày 
01/9/2023 cùa BT BQP

SỐBS 70231! 
ngày 30/5/2014 
của ƯBND TP. 

HCM

QĐ số 805/QĐ-TM 
ngày 05/5/2011 5 .614.012.800 1.684.203.840 1.684 .203 .840 -

VI TẬP ĐOÀN CN VT-QĐ 0100109106
Lô D26 KĐT mới 
Cầu giấy, p. Cầu 

Giấy, HN
69 .748.523.804 - 20.924.557.141 20 .924 .557 .141 -

V B sô 
8526/CNVTQĐ- 

VAM ngày 
22/7/2025 cùa TĐ 

CNVTOĐ

1 Thừa số 1

Số 1 Giang Văn Minh, p 
Kim Mã, Q. Ba Đinh, TP 

Hà Nội (nay là số  01 
Giang Văn Minh, Phường 

Giáng Võ, Tp Hà Nội)

4502/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012

- PL Số
11861 /PLHĐ 

ngày 06/10/2017

Số X 968946 
cấp ngày 

15/12/2003

Quyết định số 
1493/QĐ-TM ngày 
30/07/2013 của Bọ 

Tổng Tham mưu

1.611.817.876 483.545 .363 483 .5 4 5 .3 6 3 -

2 Thửa số 2

Số 16 Pháo Đài Láng, p. 
Lảng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP Hà Nội (nay ià số  
16 Pháo Đài Láng, 

Phường Láng, Thành phố 
Hà Nội)

4503/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD 

ĐQP ngày 
28/8/2012 

PL Sổ 
11861/PLHĐ 

ngày 06/10/2017

Số AA007559 
cấp ngày 

11/07/2004

Quyết định so 
1484/QĐ-TM ngày 
30/07/2013 của Bọ 

Tổng Tham mưu

1.164.966.787 3 49 .490 .036 349 .4 9 0 .0 3 6 -

3 Thửa số 3

Phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội (nay là số  01 Cao tốc 

Pháp Vân, Phường Yên 
Sở, Tp Hà Nọi)

4504/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ sỏ 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012

- PL Số
11861/PLHĐ 

........

Số BM 666948 
cấp ngày 

24/06/2013.

Quyết định số 
1120/QĐ-TM ngày 
24/09/2004 của Bọ 

Tổng Tham mưu

481.150.414 144.345.124 144 .345 .124 -

4 Thừa số 4

Xã Hòa Thạch, H. Thạch 
Thất, TP Hà Nội (nay là 
Xã Hòa Lạc, Thành phố 

Hà Nội)

4505/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ SO 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012

- PL Số 
11861/PLHĐ

npàv ftfi/10/?017

Số AD 063586 
cấp ngày 

03/01/2007

Quyết định số 
1769/QĐ-TM ngày 
10/10/2012 của Bọ 
Tổng Tham mưu

6.969.040.044 2.090 .712 .013 2 .0 9 0 .7 1 2 .0 1 3 -

. . ...
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TT Tên đon vị, doanh nghiệp M ẵ số thuế Địa chì trụ  sỡ chính Địa chỉ khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về 

chủ trương
Họp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h ả i  nộp  
N SN N  n ăm  2024 
(Đ o n  vị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Dcm vị, DN đề  
n g h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ắ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đề  
nghị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(Đ ọ i 1)

Cục Tải 
chính/BQP 

để nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

Ghi chú

Ị 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

5 Thừa số 5

Thôn Kim Bài, Kim Sơn, 
Thị xã Sơn Tây, TP Hà 
NỘI (VT1) (nay là Thôn 

Nghĩa Sơn, Xã Đoài 
Phương, Thành pho Hà 

Nội (VT1))

4506/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
- PL Số

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Số L 592896 cấp 
ngày 17/06/1998

số 1485/QĐ-TM 
ngày 30/7/2013 của 
Bộ Tổng Tham mưu

440 .151 .199 132.045.360 132.045.360 -

6 Thừa so 6

Thôn Kim Bài, Kim Sơn, 
Thị xã Sơn Tây, TP Hả 
Nội (VT2) nay là Thôn 

Nghĩa Sơn, Xã Đoài 
Phương, Thành phố Hà 

Nội (VT2)

4507/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
- PL Số

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Số L 592896 cấp 
ngày 17/06/1998

Quyết định so 
2324/QĐ-TM ngày 
21/09/2022 cửa Bọ 

Tổng Tham mưu

21 0 .098 .839 6 3 .029 .652 63 .0 2 9 .6 5 2 -

7 Thửa sổ 7

Thôn Kim Bài, Kim Sơn, 
Thị xã Sơn Tây, TP Hà 
Nội (VT3) nay là Thôn 

Nghĩa Sơn, Xã Đoài 
Phương, Thành phố Há 

Nội (VT3)

4508/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
- PL Số

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Số L 592896 cấp 
ngày 17/06/1998

Quyết định số 
811/QĐ-TM ngày 

24/04/2013 của Bộ 
Tổng Tham mưu

94.309 .730 28 .2 9 2 .9 1 9 28 .2 9 2 .9 1 9 -

8 Thửa số 8

Lô D26, Khu ĐTM cẩu 
Giấy, p Yên Hòa, Q cẩu  

Giấy, TP Hà Nội nay là 
Lô D26, Khu Đô thị mới 
Cầu Giấy, Phương cẩu  

Giấy, Tp Hà Nội

4509/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ sổ 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
- PL Sổ

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Số CD 888446 
cấp ngày 

08/12/2016

Quyết định sổ 
3 16/QĐ-TM ngày 
18/03/2008 của Bộ 

Tổng Tham mưu

5.140 .699 .609 1.542.209.883 1.542.209.883 -

9 Thửa số 9

Xã An Khánh, H. Hoài 
Đức, T PH ả Nội (M l- 

VT1) nay là Xã An 
Khánh, Thành phố Hà Nội 

(M1-VT1)

4510/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ sò 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012

- PL Số
11861/PLHĐ

Số AE 395813 
cấp ngày 

30/05/2007

Quyết định số 
4155/QĐ-BQP 

ngày 10/11/2009 
của Bộ Tổng Tham 

mưu

595.020 .629 178.506.189 178.506.189 -

10 Thửa số 10

Xã An Khánh, H Hoài 
Đ ửc.T PH ả Nội (M l- 

VT2) nay là Xã An 
Khánh, Thành phố Hà Nội 

(M1-VT2)

4511/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ sõ 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
- PL Sổ

11861/PLHĐ 
...........■...............

Số AE 395813 
cấp ngày 

30/05/2007

Quyết định số 
4155/QĐ-BQP 

ngày 10/11/2009 
cùa Bộ Tổng Tham 

mưu

865 .544 .997 2 59 .6 6 3 .4 9 9 259 .6 6 3 .4 9 9 -

11 Thửa số 11

Đại lộ Thăng Long, p Mễ 
Tri, Q. Nam Từ Liêm, TP 

Hà Nội nay là Đại lộ 
Thăng Long, phuờng Đại 

Mỗ, thành phố Hà Nội

45I2/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
- PL Số

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Số L 117068 cấp 
ngày 31/05/1999

Quyết định số 
810/QĐ-BQP ngày 
24/04/2013 cúa Bọ 

Tổng Tham mưu

466 .696 .933 140.009.080 140.009.080 -
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TT Tên đon vị, doanh nghiệp Mã so thuế Địa chì trụ  sở chính Địa chỉ khu đất
Quyết định hoặc văn 
bản BQP đồng ý về 

chủ trưong
Họp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí  đóng 
quân, QĐ giao đất

Số tiền phải nộp 
N SN N  n ă m  2024 
(Đ ơ n  vị tạ m  tính )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ on  vị, DN  đ ề  
n gh ị g iảm  tiề n  sù' 

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đề  
n g h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(Đ ọ i 1)

Cục Tài 
chính/BQP 

để nghị 
giàm đọl 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 Thửa số 12

Phường Xuân Khanh, Thị 
xã Sơn Tây, TP Hà Nội 

nay là Phường Tùng 
Thiện, Thành phố Hà Nội

4513/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012

- PL Số
11861/PLHĐ 

ngày 06/10/2017

Số CG 476630 
cấp ngày 

15/02/2017

Quyết định số 
4155/QĐ-BQP 

ngày 10/11/2009 
của Bộ Tổng Tham 

mưu

866 .926 .569 2 60.077.971 2 6 0 .0 7 7 ề971 -

13 Thửa sổ 13

Số 66 Hoa Lâm, p Việt 
Hưng, Q Long Biên, TP 
Hà Nội nay là s ố  66 phố 
Hoa Lâm, Phường Việt 

Hưng, Thành phố Hà Nội

4514/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012

- PL Số
11861/PLHĐ 

ngày 06/10/2017

Sổ X 112679 
cấp ngày 

19/04/2004

Quyết định số 
4155/QĐ-BQP 

ngày 10/11/2009 
cùa Bộ Tồng Tham 

mưu

337.702.761 101.310.828 101 .310 .828 ■

14 Thửa sổ 14

Số 380 Lạc Long Quân, 
p. Xuân La, Q Tây Hồ, 

TP Hà Nội nay là số  380 
Lạc Long Quân, Phướng 

Tây Hồ, Tp. Hà Nội

4515/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

-H Đ số  
2650/2012/HĐSD 

ĐQP ngày 
28/8/2012 

- PL Số 
11861/PLHĐ 

ngày 06/10/2017

Số CD 707804 
cấp ngày 

09/06/2016

Quyết định so 
814/QĐ-TM ngày 

24/04/2013 cùa Bộ 
Tổng Tham mưu

1.662.834.798 4 9 8 .8 5 0 .4 3 9 4 9 8 .8 5 0 .4 3 9 -

15 Thửa số 15

Đại lộ Thăng Long, p Đại 
Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP 

Hả Nội nay lả Đại Lộ 
Thăng Long, Phường 

Xuân Phương, Thành phố 
Hà Nôi

4516/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

Chưa được cấp 
GCN

Quyết định so 
2754/QĐ-TM ngày 
27/11/2021 cùa Bọ 

Tổng Tham mưu

7 .024.686.335 2.107 .405 .901 2.107 .405 .901 -

16 Thửa số 16

Đường Trần Hưng Đạo, 
p. Đại Phúc, TP Bẳc 

Ninh, tinh Bẳc Ninh nay là 
đuờng Trằn Hưng Đạo, 
Phố Vũ, p Võ Cường, 

Tinh Bắc Ninh

4517/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ sổ 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
- PL Số

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Số CE 328369 
cấp ngày 

16/12/2016

Quyết định sổ 
183/QĐ-TM ngày 

24/02/2005 của Bộ 
Tổng Tham mưu

2.902 .381 .972 8 70 .714 .592 870 .7 1 4 .5 9 2 -

17 Thửa số 17

Đường Lê Hồng Phong, 
p Tô Thành, Q. Hải An, 

TP Hải Phòng nay là 
Đuờng Lê Hồng Phong, 
Phuờng Hải An, TP. Hải 

Phòng

4518/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

-H Đ số  
2650/2012/HĐSD 

ĐQP ngày 
28/8/2012 
- PL Số 

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Chưa được cấp 
GCN

Quyểt định số 
2785/QĐ-TTLL 
ngày 17/06/2004 
của Bộ Tư lệnh 

Thông tin liên lạc

28 0 ế 110.000 8 4 .033 .000 8 4 .033 .000 -

18 Thừa số 18

Số 27B Nguyễn Thành 
Hãn, phường Hòa Thuận 

Đông, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nằng nay là 

Số 27B Nguyễn Thành 
Hãn, phường Hòa Cường, 

thành phố Đà Nắng

4519/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
- PL Số

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Số w  454923 
cấp ngày 

28/03/2003

Quyết định số 
I486/QĐ-TM ngày 
30/07/2013 của Bọ 

Tổng Tham mưu

319.385.365 9 5 .815 .610 9 5 .8 1 5 .6 1 0

19 Thửa so 19

Đường Nguyền Huệ, p. 
Lẽ Lợi, TP Quy Nhơn, 

tinh Binh Định nay lả số  
01 Đinh Bộ Lĩnh, phuờng 

Quy Nhơn, tinh Gia Lai

4520/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
- PL Số

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Sổ T00007 cấp 
ngày 07/10/1998

Quyết định sổ 
1489/QĐ-TM ngày 
30/7/2013 cùa Bọ 
Tổng Tham mưu

759.234 .458 2 2 7 .770 .337 227 .7 7 0 .3 3 7

... .
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TT Tên đo'n vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa chì trụ  sỏ’ chinh Địa chì khu đất
Quyết định hoặc văn 
bản BQP đồng ý về 

chủ trưong
Họp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí  đóng 
quân, QĐ giao đất

Số tiề n  p h á i n ộ p  
N SN N  n ă m  2024 
(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ ơn v ị, DN  đề  
n g h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  
n g h ị g iảm  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(Đ ợ t 1)

Cục Tải 
chính/BỌP 

đề nghị 
giảm đọl 
tiếp theo

G hi chú

Ị 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 Thừa số 20

Đường Trần Phú, p 
Truỡng Chinh, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum nay là 
Đường Trần Phú, phường 

Kon Tum, tinh Quảng 
Ngãi

4521/QĐ-BQP ngảy 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
- PL Số

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Số CĐ 491337 
cấp ngày 

15/07/2016

Quyết định số 
808/QĐ-TM ngày 

24/04/2013 của Bộ 
Tổng Tham mưu

3 4 .518.572 10.355.572 10.355.572 ■

21 Thửa số 21

Đường Thùy Vân, Phường 
2, TP Vũng Tàu, tinh Bà 
Rịa - Vũng Tàu nay là 

Đường Thụy Vân, phường 
Vũng Tàu, thành phố Hồ 

Chi Minh

4522/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012

- PL Số
11861/PLHĐ 

ngày 06/10/2017

Số R 545397 cấp 
ngày 12/10/2004

Quyết định số 
1492/QĐ-TM ngày 
30/7/2013 của Bộ 
Tổng Tham mưu

5 82.786.838 174.836.051 174.836.051 -

22 Thửa sổ 22

p. Binh Hòa, TX. Thuận 
An, tinh Binh Dương nay 

lả Phường Binh Hòa, 
Thành phố Hồ Chi Minh

4523/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012

- PL Số
11861/PLHĐ 

ngày 06/10/2017

Đã được cấp 
GCN năm 2002, 

sổ chun« vói 
Quân đoàn 4

Quyết định số 
1491/QĐ-TM ngày 
30/7/2013 của Bộ 
Tổng Tham mưu

323.503 .476 97.051 .043 97.051 .043

23 Thửa số 23

Phuờng Long Bình Tân, 
TP Biên Hòa, tinh Đồng 
Nai nay lả Phường Long 

Binh, Đổng Nai

4524/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012

- PL Số
11861/PLHĐ 

ngày 06/10/2017

Số AP 475229 
ngày 12/06/2009

Quyết định số 
1488/QĐ-TM ngày 
30/7/2013 của Bộ 
Tổng Tham mưu

224 .076 .796 67 .2 2 3 .0 3 9 6 7 .223 .039 •

24 Thửa số 24

Số 718 Kinh Dương 
Vương, phường 13, quận 
6, TP Hồ Chí Minh nay là 
Số 104A đường số 2, cu 

xá đài Ra đa, phướng Phú 
Lâm, TP Hồ Chí Minh

4525/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
-  PL Số

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Số BA 305868 
cấp ngày 

06/08/2010

Quyết định số 
1487/QĐ-TM ngày 
30/7/2013 của Bộ 
Tồng Tham mưu

1.080.924.758 3 2 4 .277 .427 3 24 .277 .427 -

25 Thửa số 25

158/2A Hoàng Hoa 
Thám, phường 12, Q. Tân 

Binh, TP Hồ Chí Minh 
(V T l)nay  là H I58/2 

Hoàng Hoa Thám, 
Phường Bảy Hiền, Thành 
phố Hồ Chi Minh (VT1)

4526/QĐ-BQP ngảy 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012
- PL Sổ

11861/PLHĐ 
ngày 06/10/2017

Chưa được cấp 
GCN

Quyết định số 
1490/QĐ-TM ngày 
30/7/2013 của Bộ 
Tồng Tham mưu

3.125 .273 .880 9 3 7 .582 .164 937 .5 8 2 .1 6 4 -

26 Thừa số 26

158/2A Hoàng Hoa 
Thám, phường 12, Q. Tân 

Binh, TP Hồ Chi Minh 
(VT2) nay là H I58/2 

Hoảng Hoa Thám, 
Phường Bảy Hiền, Thành 
phố Ho c w  Minh (VT2)

4527/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012

- PL Số 
11861/PLHĐ

ngày 06/10/2017

Chưa được cấp 
GCN

Quyết định số 
809/QĐ-TM ngày 
24/4/2013 cùa Bọ 
Tong Tham mưu

3 .049 .544 .087 9 14 .863 .226 9 14 .8 6 3 .2 2 6 -

-
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp M ã sổ thuể Địa chi trụ  sỏ' chính Địa chì khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP đổng ý ve 

chủ trương
Họp dồng GCNQSD đất 

(nếu có)
QĐ vị trí  đóng 

quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i n ộ p  
N S N N  n ă m  2024 
(Đ o n  v ị tạ m  tín h )

Các thông (in 
liên quan khác

D o n  v ị, D N  đ c  
ng h ị g iảm  tiền  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đề  
nghị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(Đ ọ i 1)

Cục Tài 
chính/BQP 

đe nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

Ghi chú

Ị 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

27 Thừa số 27

Số 285 đường CMT8, 
phường 12, quận 10, TP 
Hồ Chí Minh nay lả số  

285 đường CMT8, 
Phường Hỏa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

4528/QĐ-BQP ngày 19- 
09-2023

- HĐ số 
2650/2012/HĐSD

ĐQP ngày 
28/8/2012

- PL Số
11861/PLHĐ 

ngày 06/10/2017

Số CE 9959 cấp 
ngày 10/4/2017

Quyết định sổ 
2114/QĐ-TM ngáy 
24/12/2008 cùa Bọ 

Tổng Tham mưu

29 .135 .136 .082 8.740 .540 .825 8.740 .540 .825 ■

B2
C hua được Bộ phê duyệt PA 
theo NQ132 8 7 ễ7 22 .084 .039 - 26 .316 .625 .212 26 .316 .625 .212 -

I BINH ĐOÀN 11 0100108663
141 Hồ Đắc Di, p 

Nam Đồng, Q Đống 
Đa, HN

7.321.228ứ107 - 2 .1 96 .368 .432 2.196.368.432 -

V B số 1225/BĐ- 
TC ngày 23/7/2025 

cùa BĐ 11

1 Công ty TNHH Nhất ly
Số 2 Bạch Đẳng, P.Hồng 

Bàng, TP. Hải Phòng
QĐ số 844/QĐH-20 

ngày 04/7/2006

HĐ số 03/HĐKT 
ngày 21/6/2006, 
HĐ hợp tác ĐT 

số 03/HĐHT 
ngày 21 /6/2006

Số AI 210168 
ngày 11/12/2007 2 .3 62 .263 .750 708 .679 .125 708.679.125

2 CTCP Dinh dưỡng Việt Tin Xã Trung Giã, huyện Sóc 
Sơn, TP. HN

Số 6 ỉ 1/QĐ-TTg cũa 
TTCP, số 1109/QĐ-30 

ngày 12/9/2006 cùa 
TCHC về việc phê 
duyệt HĐLK kinh 

doanh số 1252/HĐKT 
ngày 18/8/2006

HĐLK kinh 
doanh số 

1252/HĐKT 
ngày 18/8/2006

227.023 .783 6 8 .107 .135 68.107 .135 -

3 Tống công ty Thành An Số 141 Hồ Đắc Di, p. 
Kim Liên, TP. HN

GNCQSDĐ số 
CT 06697 ngày 

15/02/2017

QĐ số 1061/QĐ- 
TM ngày 

24/11/2003
824 .498 .738 247.349.621 247.349.621 -

4 Tổng công ty Thành An
p. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, HN
Vãn bản số 1590/BQP- 
BTTM ngày 04/3/2013 247 .108 .564 7 4 .132 .569 74.132 .569 -

5 Tổng công ty Thành An ngõ 102 Kim Giang, p> 
Định Công, HN

VB số 1590/BQP-TM 
ngày 04/3/2013

GCNQSDĐ số 
004893 ngày 

26/12/1989. Văn 
bản so 

1590/BQP- 
BTTM ngày 

04/3/2013

151.303.481 45.391 .044 4 5 .391 .044 -

6 Tổng công ty Thành An
Số 36A Nghệ An, Xiêng 

Khoảng, p. Vinh Phú, tinh 
Nghệ An

GCNQSD đất số 
CT23 ngày 
11/9/2024

QĐ số 3008/QĐ- 
TM ngày 

06/12/2022
6 9 7 .831 .680 209 .349 .504 209 .3 4 9 .5 0 4 -

7 Công ty Thành An 171 Số 108 Lè Trọng Tấn,, p. 
Phương Liệt, HN

GNCQSDĐ số 
CT 00651 ngày 

15/8/2014

QĐ số 479/QĐ-TM 
ngày 23/3/2012 108.693.199 32.607 .960 32 .6 0 7 .9 6 0 -

8 Xí nghiệp Thành An 115 Số 29 ngõ 683 Nguyễn 
Khoái, p. Lĩnh Nam, HN

GNCQSDĐ số 
00516 ngày 
19/12/2002

QĐ số 2193/QĐ- 
HC ngày 05/9/2007 237.605 .042 TrụsởX N 71.281.513 71.281 .513 -

r /
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp Mã số thuế Địa chì trụ  sở chính Địa chi khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về 

chủ trương
Họp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h ả i nộp  
N SNN n ă m  2024 
(Đ trn vị tạ m  tính )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ ơ n  vị, DN  đ ề  
n g h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ăm  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  đc  
n g h ị g iả m  tiề n  SU' 

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(D ợ t 1)

Cục Tài 
chính/BQP 

đề nghị 
giàm đọt 
tiep theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Xí nghiệp Thành An 115
p Thanh Trì, Q Hoàng 

Mai, TP HN

QĐ số 294/QĐ- 
VPNĐ ngày 

04/3/2006

QĐ số 2193//QĐ- 
HC ngày 05/9/2007 692 .729 .856 207 .8 1 8 .9 5 7 207 .818 .957 ■

10 Trung tâm Thảnh An 161
p Tây Tựu, Q Bắc Tù 

Liêm, HN

GNCQSDĐ số 
CT 03943 ngày 

14/7/2016

QĐ số 1089/QĐ- 
TM ngày 01/6/2016 276.974 .707 8 3 .092 .412 8 3 .092 .412 ■

11 Trung tâm Đào tạo nghe
Xã Tam hiệp, H. Thanh 

Trì HN

GNCQSDĐ số 
CT 00537 ngày 

30/7/2014

QĐ số 3333/QĐ- 
TM ngày 

08/12/2023
311.912 .630 9 3 .5 7 3 .7 8 9 93 .5 7 3 .7 8 9 -

12 Trung tâm Đào tạo nghề
Thị tran Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, HN

GNCQSDĐ số 
CT 00598 ngày 

11/8/2014

QĐ số 3333/QĐ- 
TM ngày 

08/12/2023
30 .293.404 9.088.021 9.088.021 -

13 Công ty Thành An 141
p. Hạ Lý, Q Hồng Bàng, 

TP. Hải Phòng

GCNQSDĐ số 
AI 210168 ngày 
11/12/2007 QĐ 

số 1066/QĐ-TM 
ngày 11/4/2006.

QĐ số 1066/QĐ- 
TM ngày 11/4/2006 1.036.037.273 310 .8 1 1 .1 8 2 3 10 .811 .182

14 Còng ty Thảnh An 141
Xã Vạn Hương, Q. Đồ 

Sơn, TP HP

GCNQSDĐ số 
00168 ngày 
13/01/1996

8.400.000 2 .520 .000 2 .520 .000

15 Công ty Thành An 117 P2, Q Tân Bình, TP 
HCM

GCNQSDĐ số 
BE 524054 ngày 

16/9/2011

QĐ số 544/QĐ-HC 
ngày 21/5/2009 60.348 .000 18 .104.400 18.104.400 -

16 Công ty Thành An 117 P15, Q10, TP HCM
GCNQSDĐ số 

BP 818930 ngày 
3/9/2014

QĐ số 1953/QĐ- 
TM ngày 31/7/2023 48.204 .000 14.461.200 14 .461ễ200

II BINH DOÀN 15 5900189438
Trần Đại Nghĩa, p. 

Yên Thế, TP. Pleiku, 
tinh Gia Lai

101.384.680 • 30 .4 1 5 .4 0 4 3 0 ẵ4 15.404 -

VB số 2346/TCT- 
TCKT ngày 

24/6/2025 cua 
TCT 15

1 Nhà khách Quy Nhơn
Khu Phú Tài, P.Trần 

Quang Diệu, TP Quy 
Nhem, tinh Binh Định

HĐ sò 
37/HĐTMB ngày 

21/7/2014; 
PLHĐ số 37- 

02/PLHĐ ngày 
09/01/2018

Chưa có 
GCNQSD đất 6 .729.800 2 .018 .940 2 .018 .940 -

2 CTCP xây dựng 711
Sô 53 Trân Đại Nghĩa, p. 
Yên Thế, TP.Plẽiku, tinh 

Gia Lai

Q Đ sô 1704/QĐ- 
BQP ngày 
23/3/2016

80.022.880 2 4 .006 .864 24 .0 0 6 .8 6 4 -

3 Nhà máy Vi sinh
Thôn Đức Tân, xã iaao, 

huyện laGrai, tinh Gia Lai
QĐ số 1495/QĐ- 

TM ngày 09/8/2001 14.632.000 4 .389 .600 4 .3 8 9 .6 0 0 -

w
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp Mã số thuế Địa chì trụ  sờ chính Địa chĩ khu đất
Quyết định hoặc văn 
bản BQP đồng ý về 

chủ trương
Họp đồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí  đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiề n  p h ả i n ộ p  
N SN N  n ă m  2024 
(Đ o n  vị tạ m  tín h )

Các (hông tin 
liên quan khác

D on v ị, DN đ ề  
n g h ị g iảm  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  quốc 
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đề  
n g h ị g iảm  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

( Đ ọ t 1)

Cục Tài 
chính/BQP 

để nghị 
giảm đọl 
tiếp theo

G hi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III TỎNG CÓNG TY 789 0100107613
Số 147 HQV, p 
Nghĩa Đô, HN 2.027 .630 .660 ■ 6 0 8 .289 .198 6 08 .2 8 9 .1 9 8 -

VB sô 781/TCT- 
TCKT ngày 

23/7/2025 cua 
TCT 789

1 Thửa số 1
QĐ số 5009/QĐ-BQP 
ngày 31/12/2009 cúa 

BT BQP

QĐ số 147/QĐ-TM 
ngày 28/01/2010 

của BTTM
1.381.974.230 414 .5 9 2 .2 6 9 4 1 4 .5 9 2 .2 6 9 -

2 Thửa số 2 Chi nhánh 5/TCT789
p Tây Tựu, Q. Bẳc Từ 

Liêm, TP. HN

QĐ số 145/QĐ-TM 
ngày 09/02/2006; QĐ 

vị tri đóng quân số 
2587/QĐ-UBND ngày 

14/5/2014

Số BT 555052 
cấp ngày 
24/6/2014

QĐ số 145/QĐ- 
TM ngày 

09/02/2006, QĐ vị 
tri đóng quân số 
2587/QĐ-ƯBND 

ngày 14/5/2014

117.664.200 35.299 .260 35 .2 9 9 .2 6 0 -

3 Thửa số 3
Chi nhánh Miền 
Nam/TCT 789

48B Phan Văn Trị, Q Gò 
Vấp, TP. HCM

QĐ vị trí đóng quân số 
552/QĐ-TM ngày 

22/9/1995

Số AK 483112 
cẩp ngày 

09/12/2009

QĐ vị trí đóng 
quân số 552/QĐ- 

TM ngày 
22/9/1995;

2 3 4 .558 .900 70.367 .670 70 .3 6 7 .6 7 0 -

4 Thửa số 4
VP làm việc Công ty 

789 Miền 
Trung/TCT789

548 Trunc Nữ Vương, p 
Hòa Thuận Tây, Q. Hải 

Châu, TP Đà Năng

QĐ số 331/QĐ-TM 
ngày 30/5/2001 cúa 

BTTM về việc đồng ý 
cho Cục Quản lý hành 
chính/BTTM-CQ BQP 
thực hiện đổi đất, nhà ở 
cho Đ/c Thượng tướng 
Nguyễn Chem, nguyên 

TTB Q P

QĐ sô 331/QĐ- 
TM ngày 

30/5/2001 của 
BTTM vể việc 

đồng ý cho Cục 
QLHC/BTTM thực 
hiện đồi đất, nhà ở 

cho đ/c Thượng 
tuớng nguyễn 

Chơn, neuyên TT 
BOP

28 .281 .330 8 .484.399 8.484 .399

5 Thửa số 5
Chi nhánh Tây 

nguyên/TCT 789
p. Thắng Lợi, TP Buôn 
Ma Thuột, tinh Đăk Lẳk

QĐ số 761/QĐ-UBND 
ngày 30/3/2015, QĐ vị 

trí đóng quản số 
1941/QĐ-TM ngày 

16/9/2015

Số BQ 821982 
cấp ngày 
20/8/2015

QĐ giao đất số 
761/QĐ-UBND 
ngày 30/3/2015; 
QĐ vị trí đóng 

quân số 1941/QĐ- 
TM ngày 16/9/2015

265 .152 .000 79 .545.600 7 9 .545 .600 -

rv TỒNG CÔNG TY 319 0100108984
Số 63 Lê Văn Lương, 
p Yên Hòa, TP HN

Số 63 Lé Văn Lương, p 
Trung Hòa, Q c ẩ u  

Giấy, TPHN

QĐ 4727/QĐ-BQP 
03/12/2012 của BQP 1.723.000.000 516.900.000 516 .9 0 0 .0 0 0 -

VB số 
1995/TCT319- 
TCKT ngày 

24/7/2025 cua 
TCT319

V TC T  XD LỦNG LÓ 0100779189
Số 162 Trường Chinh, 

Khương Thượng, 
Đống Đa, HN

QĐ số 2105/QĐ-BQP 
ngày 17/6/2013 750 .000 .000 225 .000 .000 22 5 Ề000 .000 -

V B số 2017/LCC- 
TC ngày 24/6/2025 

của TCT LL

VI TC T  T R ự C  THĂNG VN '0100107966

Số 172 đường 
Trường Chinh, p. 

Khương Thượng, Q. 
Đống Đa, HN

7.938 .063 .070 0 2.381.418.921 2.381.418.921 0

VB sô 1533/TCT- 
PTC ngày 

13/6/2025 của 
TCT Trực Thăng 

VN

1 Thửa số 1
Số 172 Trưcmg Chinh, Q 

Đống Đa, TP. HN 1.967.827.800 590.348.340 5 9 0 ồ348 .340 -

2 Thửa số 2
Số 182 Trườne Chinh, Q 

Đống Đa, TP. HN
4882/HĐSDĐQP

23/6/2014
0 - - -

Bản giao cho 
QCPKKQ

3 Thửa số 3
SB Gia Lâm, L.Biên, TP. 

HN 652.070 .700 195.621.210 195.621.210 -
. .......
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TT Tên đơn vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa chì trụ  sỡ chính Địa chi khu đất
Quyết định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về 

chủ trương
Họp đổng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i n ộ p  
N SN N  n ă m  2024 
(Đ o n  vị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ on v ị, DN  đ ề  
nghị g iảm  t iề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2 024

C ụ c  T à i  c h ín h  đề  
n g h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

(Đ ọ* 1)

Cục Tài 
chính/BQP 

đề nghị 
giảm đạt 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Thừa số 4 Số 345B N.Quyền, Q Sơn 
Trà, TP Đ.Nầng

HĐ
4882/HĐSDĐQP

23/6/2014

26 2 .880 .000 7 8 .864 .000 7 8 .864 .000 ■

5 Thửa số 5 SB Đ.Năng, Thạc Gián, 
Thanh Khê, TP Đà Nằng 35 8 .003 .800 107.401.140 107.401.140 -

6 Thửa số 6
SB Đ.Nẳng, Thạc Gián, 
Thanh Khê, TP Đà Nang 61.740 .000 18.522.000 18.522.000 ■

7 Thửa số 7
SB Đ.Năng, Q Hải Châu, 

TP Đà Năng 179.960.970 53.988.291 53.988.291 -

8 Thửa số 8
SB TSN, Q Tân Binh, TP 

HCM

HĐ
4882/HĐSDĐQP

23/6/2014

240 .570 .000 7 2 .171 .000 7 2 .171 .000 -

9 Thứa số 9 Số 39B Trướng Sơn, Q 
Tân Binh, TPHCM 1.278.992.000 383 .6 9 7 .6 0 0 383 .6 9 7 .6 0 0 -

10 Thửa số 10 1A Yên Thế, Q Tân Bình, 
TP. HCM 60.885 .000 18.265.500 18.265.500 -

11 Thửa số 11
Số 291 Thùy Vân, TP 

Vũng Tàu 198.057.600 5 9 .417 .280 5 9 .417 .280 -

12 Thửa số 12
Số 235 P.H.Thái, TP 

Vũng tàu HĐ
4882/HĐSDĐQP

23/6/2014

404 .913 .600 121.474.080 121.474.080 -

13 Thửa số 13
Số 36 đường 30/4, TP 

Vũng Tàu 2.272 .161 .600 0 681 .6 4 8 .4 8 0 681 .6 4 8 .4 8 0 -

- Vị trí 1 505.440.000 151.632.000 151.632.000 -

- Vị tri 2 181.980.000 54 .594 .000 54.594 .000 -

- Vị tri 3 1.584.741.600 4 7 5 .4 2 2 .4 8 0 475 .4 2 2 .4 8 0 -

VII TCT THÁI SƠN 0300533741 Số 3 đuờìig 3 2, P10, 
TP.HCM 3.634 .770 .900 - 1.090.431.270 1.090 .431 .270 -

VB số 1063/TS- 
ĐT ngày 03/6/2025 
cùa TCT Thái Sơn

1 Thửa số 1 18H Cộng Hòa, P l l ,  
Q lõ , TPHCM

122/QĐ-BQP ngày 
12/01/2011 cùaBT 

BQP

Số BB 971056 
ngày 31/8/2012 212.117.400 63 .6 3 5 .2 2 0 6 3 .635 .220 -

2 Thửa số 2
364/1A Phan Văn Trị, P5, 

Gò Vấp, TPHCM
2521/QĐ-BQP ngày 

19/7/2011 của BT BQP 194.805.000 58 .4 4 1 .5 0 0 58.441 .500 •

3 Thửa số 3
Số 3 đường 3/2, P10, 

Q10, TPHCM

Sò 309/HĐSD 
ĐQP ngày 
14/01/2015

Số BA 305823 
ngày 03/6/2010 2.596 .030 .800 778 .8 0 9 .2 4 0 7 78 .809 .240 -

4 Thửa số 4 Khu đất Tàn Biên, Biên 
Hỏa, Đồng Nai

Số 309/HĐSD 
ĐQP ngày 
14/01/2015

Số BE 286305 
ngày 19/5/2011 631 .817 .700 189.545 .310 189.545.310 -

VIII TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN 0300514849
Sổ 722 Điện Biên 

Phũ, p. Thạnh Mỹ, 
TP.HCM

33 .944 .738 .900 - 10 .183 .421.670 10.183.421.670

Vb sô 3071/TCg- 
TCh ngày 

22/7/2025 của 
TCT TCSG

1.1 Thùa sỏ I

Văn phòng chi nháiih 
Miền Bắc TCT tại p. 
Thành Tô, Q. Hải An, 

Hải Phòng

Sổ
11456/HĐSDĐQ

Pììgày
30/12/2014

QĐ số 9652/QD- 
BTL ngày 
18/9/2013

297.000.000 89.100.000 89.100 .000 -

.
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TT Tên đon vị, doanh nghiệp M ã số thuế Địa chĩ trụ  sờ chính Địa chì khu đất
Quvết định hoặc văn 
bàn BQP đồng ý về 

chủ truxmg
H ọp dồng

GCNQSD đất 
(nếu có)

QĐ vị trí đóng 
quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h a i  nộ p  
NSN N  n ă m  2024 
(Đ o n  vị tạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ on  vị, D N  đ ề  
n ghị g iảm  tiền  sử  

d ụ n g  đ ấ t  quốc 
p h ò n g  n ăm  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  
ng h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  202 4  

( Đ ọ t l )

Cục Tài 
chính/BQP 

đề nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.2 Thùa số 2

Khu Trụ sớ vãn phòng 
Tân Cáng, Ouy Nhơìì, p. 
Lê Lợi, TpOuyNhơìì, 

Bình Định

OĐ sổ 8500 OĐ- 
BTL-TC ttgay 

5/9/2008
ì . 749.983.400 524.995.020 524 .9 9 5 .0 2 0 -

1.3 Thừa số 3
ICD Tát} Càng-Sóng 
Thần, p. Bình Hòa, tx 
Thuận An, Bình Duơììg

Sổ
11456 HĐSDĐQ 

p  ngày 
30/12/2014

QD sổ 402 QĐ- 
/A/ ngày 26 7 ¡996 3.121.813.000 936.543.900 9 3 6 .5 4 3 .9 0 0 -

1.4 Thùu số 4

ICD Tàn Càiigluing Bình 
(khu 80+25) ha. p. Long 
Bình, Ip Biên Hòa, Đồng 

Nai

OĐ Số 481/QĐ- 
TM ngày 

14 6 2007 (80ha); 
sổ 270 QĐ-TM 

ngày 29/01/201i  
(25ha)

8.959.949.600 2.687.984.880 2 .6 8 7 .9 8 4 .8 8 0 -

1.5 Thừa sổ 5
Tân Cùng Long Bình khu 
130 ha p. Long Bình, tp 

Biên Hòa, Đồng Nai

QĐ Sổ 74 QĐ-TM 
ngày 17 01 2008; 
sổ Ỉ4Q6 QĐ-TM 
ngày 03/9 2009

11.182.376.000 3.354.712.800 3.3 5 4 .7 1 2 .8 0 0 -

1.6 Thừa số 6

ICD Tân Càng Nhơtt 
Trạch, xã Phú Thạnh, 

huyện Nhơn Trạch Đồng 
Nai

Sổ
11456 HĐSDĐQ

p  Hgìíy

QĐ Sổ 5713QĐ- 
BTL ngày 

03/6/2014; sổ 
1644/QĐ-m ngày 

30/10/2017

472.582.400 141.774.720 141.774.720 -

1.7 Thùa sổ 7
Cátig Tân Cảng, cát Lái 

khu 17 ha p. Cút Lái, 02. 
TPHCM

30 ¡2/2014
OĐ Sổ 429 QĐ- 

OP ngìty 03 4 ¡999 8.161.034.500 2.448.310.350 2 .4 4 8 .3 1 0 .3 5 0 -

IX
TCT XƯÁT NHẬP KHÂU 

TỎNG HỢP VẠN XUÂN 
(VAXUCO)

0100773645
Sổ 33B Phạm Ngũ 

Lão, p. Cửa Nam, TP. 
HN

1 6 .839.581.562 5 .051 .874 .469 5 .0 5 1 .8 7 4 .4 6 9 -
VB số 2223/VXC- 

TC ngày 02/7/2025 
của Vaxuco

1 Thửa số 1
Số 62 Trần Phũ, p. Lộc 
Thọ, TP. Nha Trang, tinh 
Khảnh Hòa

QĐ số 4600/QĐ-BQP 
ngày 19/11/2010 của 
BTBQP

HĐ số 1131/HĐ 
giữa BCH- 

Vaxuco ngày 
27/5/2016

BCH quận sự 
tinh Khánh Hòa 

quản lý
10.772.510.112

Trung tâm 
thương mại và 
khách sạn cao 

cấp

3 .231.753.034 3 .2 31 .753 .034 -

Bộ CHQS tinh 
Khánh Hòa ko thực 

hiện chế độ thu 
nộp tiền SDĐ QP 

về Bộ, Theo QĐ số 
4600/QĐ-BQP và 
H Đ số 1131/HĐ 

thi Vaxuco là DN 
trực tiếp nộp tiền 
SDĐ về Bộ nên 

QK5 đề nghị TCT 
Xaxuco làm việc 

trực tiếp với CTC; 
Đã nộp tiên SDĐ

1 Thửa số 2

Đường Đông Nam đảo 
Đinh Vũ, p Đông Hải 2, 
quận Hải An, TP. Hải 
Dương

QĐ số 1474/QĐ-TM 
ngày 08/12/2004

HĐ sô 
2115/HĐSD 

ĐQP ngày 
18/3/2015 giữa 
BQP và TCT 
XNK TH Vạn 

Xuân

Sổ CT00234 
ngày 15/10/2010 
cùa ƯBND TP. 

Hải phòng

6 .0 67 .071 .450
Sản xuất kinh 

doanh 1.820.121.435 1.820.121.435 -

Tiền SDĐ tạm tinh 
theo NĐ số 

26/2021/NĐ-CP, 
DN đã nộp tiền 

SDĐ

---------------- -
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TT Tên don vị, doanh nghiệp Mã số thuế Địa chì trụ  sờ chính Địa chi khu đất
Quyết định hoặc văn 
bản BQP đổng ý ve 

chủ trương
Họp đong GCNQSD đất 

(nếu có)
QĐ vị trí đóng 

quân, QĐ giao đất

SỐ tiền  p h ả i  nộp  
NSN N  n ă m  2024 
(Đ o n  vị t ạ m  tín h )

Các thông tin 
liên quan khác

Đ o n  v ị, D N  đ ề  
ng h ị g iảm  tiền  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  
ng h ị g iảm  tiề n  sử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  
p h ò n g  n ă m  2024 

( Đ ọ t l )

Cục Tải 
chính/BQP 

dể nghị 
giâm đọl 
liếp theo

Ghi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 N 15

X
CÓNG TY TNHH MTV 

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ 
SẢN XUẨT

300520578
Số 18A đường Cộng 

Hòa, P12, Q Tân 
Binh, TP. HCM

13.441 .686ế160 4 ẳ0 3 2 .505 .848 4 .0 3 2 .5 0 5 .8 4 8 -

VB số 
999/UBKTSX- 

TCKT ngày 
02/6/2025 cua Cty 

Tecapro

1 Thửa sổ 1
Số 18A đường Cộng 
Hòa, P12, quận Tân 
Bình, HCM

Số 5084/HĐSD 
ĐQP ngày 
16/6/2015

Số BQ601224 
ngày 30/12/2013 
cũa ƯBND TP 

HCM

6.938 .167 .520
Dự án TT đào 

tạo 2 .0 81 .450 .256 2 .0 8 1 .4 5 0 .2 5 6 ■

2 Thửa số 2
Số 60 A, đường Truờng 
Sơn, P2, Q. Tân Binh, 
TP. HCM

Số 5084/HĐSD 
ĐQP ngày 
16/6/2015

Số AB 661611 
ngày 27/4/2005 
cũa ƯBND TP 

HCM

6.503 .518 .640
Dự án TSN 

Building 1 .951.055.592 1.951.055.592 -

w



Phụ lục II.2
CHI TIÉT GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT QƯÓC PHÒNG NẢM 2024 (ĐỢT 1) ĐỚI VỚI CÁC CÔNG TY CỎ PHẦN

(Kèm theo Quyết định sổ  5?3i /Q Đ -BQ P ngày 'ì'}- tháng-M năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Đơn vị tính: Đồng

T T T ê n  cô n g  ty  cô  p h ẩ n M ã  số  th u ế Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  s ở  c h ín h Đ ịa  c h ì k h u  đ ấ t Q u y ế t  đ ịn h H ợ p  đ ồ n g
G C N Q S D  

đ ấ t ( n ế u  

có)

Q Đ  vị t r í  

đó n g  

q u â n

Số tiề n  tạ m  tín h  phả i 

nộp  N S N N  n ă m  2024

C á c  
th ô n g  tin  

liên  q u a n  

k h ác

Đ<m vị đ ề  ng h ị 

g iảm  tiê n  s ử  d ụ n g  

đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  

n ă m  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  
ng h ị g iảm  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  
n ă m  202 4  (Đ ợ t 1)

Đ ề ng h ị 

g iảm  đ ợ t 

tiế p  theo

G h i ch ú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

TÓNG CỘNG 123.298.674.661 0 36 .989 .602 .398 36 .989 .602 .398

A ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỌ 112ẻ604 .013 .919 - 33 .781 .204 .176 33 .781 .204 .176 -

I B ộ  TỎNG THAM  M ư u 6.318 .755 .100 0 1.895.626.530 1 .895.626.530 0

VB sổ 4397/TM -TC 
ngày 31/7/2025 và số 
3906/TM -TC ngày 
19/7/2025 cùa 
BTTM, số 
324/CTHĐ-KTKH 
ngảv 25/7/2025 của 
CTCP Tập đoản Hà 
Đô

1 V iện  K H  v à  C N Q S 6 .318 .755 .100 0 1.895.626.530 1 .895.626.530 0

1.1
C ô n g  ty  C P  Đ iện  tử  T in  

học H o a  c h ấ t  (Ẻ L IN C O )
'0 1 0 0 3 0 6 0 3 0

Số 19 ph ố  H o à n g  

S â m , p. N g h ĩa  Đ ô, q. 

c ầ u  G iấ y , T P H N
513 .335 .927 0 154.000.778 154.000.778 0

- Khu đất số 1

Số 9 phố Hoàng 
Sâm, phường N ghĩa  

Đô, quận Cầu Giấy, 
TP H a N ội

Quyết định số 
5 4 3 /Q Đ -H C  ngày 
27 /1 0 /2 0 0 0  cua 

Trung  tâm  K H K T - 

CNQS

H ợ p đồn g  số 
26 8 6 /H Đ -B Q P  ngày 

30/9 /2011 g ữ a  B Q P 

và Công ty CP Điện 
tử Tin học Hoá chất 
(ELINCO)

152.625.569 45.787.671 4 5 .7 8 7 .6 7 1

- Khu đất số 2

So 83 đường Cộng 
Hoà, phường 4, quận 
Tân B inh, thành  phố 
Hồ Chí Minh

Q uyết định số 
1176/QĐ ngày 
04 /12/2001 của 
T rung  tâm  K H K T - 

CNQS

H ợp đồn g  số  

2 6 8 7 /H Đ -B Q P  ngày 
30/9 /2011 gư a B Q P  

và  C ô n g  ty  C P  Đ iện 
tử Tin  học Hoá chất 
(E L IN C O )

78.031.678 23.409.503 23.409.503
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T T T ê n  cô n g  ty  cổ p h ầ n M ã  số  th u ế Đ ịa  c h ỉ t r ụ  sỏ* c h ín h Đ ịa  c h ỉ  k h u  đ ấ t Q u y ế t đ ịn h H ợ p  đ ồ n g
G C N Q S D  
đ ấ t ( n ế u  

có)

Q Đ  v ị t r í  
đ ó n g  
q u â n

Số tiề n  tạ m  tín h  p h à i 

n ộ p  N S N N  n ă m  2024

C á c  
th ô n g  tin  
liên  q u a n  

k h ác

Đ o n  vị đ ề  nghị 
giảm tiền s ử  dụng 

đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  

n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  
n g h ị g iảm  t iề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  
n ă m  202 4  (Đ ọ t 1)

Đ e nghị 
g iảm  đ ợ t  
t iế p  th eo

G h i chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- K hu  đấ t số  3

S ố  15 (S ố  m ới 444) 

P h an  V ãn  T rị, 

P hư ờng  7 , q u ận  G ò 

V ấp , T P .H C M

Q uyết định số 
5 5 7 8 /Q Đ -U B N D  

ngày 07 /12 /2 0 0 0  

cù a  Ư B N D  Thành 

ph ố  H C M

H ợ p đ ồng  số  
2 6 8 8 /H Đ -B Q P  ngày 

30/9 /2011 gưa B Q P  

và  C ông  ty  C P  Đ iện  

tử  T in  học H oá chất 

(E L IN C O )

282.678 .680 84.803.604 84 .803 .604

1.2
Công ty CP Tập đoàn 
Hà Đô

100.283.802
So 8 L á n g  H ạ , p. 

T h à n h  C ô n g , q . Ba 

Đ ền h , T P H N
5.805.419.173 1.741.625.752 1.741.625.752 0

- K hu đ ấ t sổ  1

S ố  186 p h ố  H oàng  

S âm , ph ư ờ n g  N ghĩa 
Đ ô, quận  C ầu  G iấy , 

T P  H a N ội

Q uyết định số 

102/KT3 ngày 
10/3/1997 của 

V iện K T Q S về 
v iệc  g iao  đất cho 

C ông  ty  H à Đ ô

H ợ p đồn g  số  

2 0 9 6 /H Đ -B Q P  ngày  
12/7/2012 gư a B Q P  
và C ô n g  ty  C P  T ập  

đo àn  H à Đô

158.799.153 47 .639 .746 47 .639 .746

- K hu đấ t số  2
S ố  18A Phan Văn 

T rị, P hư ờ ng  7 , quận  

G ò  V ấp , T P .H C M

Q Đ  số  6 65 /Q Đ - 
T M  ngày 
22/9 /1993  củ a  
B T TM

H ợ p đ ồ n g  số  
21 0 7 /H Đ -B Q P  ngày 

12/7/2012 gư a B Q P 
và C ông  ty  C P  T ập 

đ o àn  H à Đô

509.858.100 152.957.430 152.957.430

- K hu đ ấ t sổ  3

Số 6 0  T rư ờ n g  Sơn, 
ph ư ờ n g  2 , quận  T ân 
B inh, thành  ph ố  H ồ 

C hí M inh

Q Đ  số  172Ò/QĐ- 
H C  ngày 
06/3 /2001 của 

Trung tâm  K H K T - 

C N Q S

H ợ p  đ ồng  số 
2 1 0 8 /H Đ -B Q P  ngày 
12/7 /2012 gư a B Q P 

và  C ô n g  ty  C P  Tập 

đo àn  H à Đ ô

172.309.000 51 .692.700 51 .692 .700

- Khu đất số 4

Ngõ 766, khu Vân 
Đồn, đường Sư Vạn 
Hạnh, phường 12, 
quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh

Q Đ  số  1452/Q Đ - 
Ư B N D  ngày 

02/04/2015 của 
Ư B N D  thành  phố 

Hồ Chí Minh

H ợ p đ ồng  số 
2109/HĐ-BQP ngày 
12/7/2012 gưa BQP 
và Công ty CP Tập 
đoàn Hà Đô

4 ẽ964 .452 .920 1.489.335.876 1 .489.335.876

II TỎNG CỤC HC-KT 60.440.739,183 0 18.132.221.755 18.132.221.755 0

Vb sô 
4 4 0 3 /T C H C K T -  
Tch ngày 
28 /7 /2 0 2 5  cù a  
TCHCKT

1 C ông ty  CP X 20 0100109339

S ố  35  Phan D inh  
Giói, p. P hương  
Liệt, quận Thanh 
Xuân, H à N ội

5 .218 .870 .170 0 1 .565.661.051 1 .5 6 5 .6 6 1 .0 5 1 0

M '
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T T T ê n  cô n g  ty  cổ p h ầ n M ã  số  th u ế Đ ịa  c h ỉ t r ụ  s ờ  c h ín h Đ ịa  c h ỉ  kh u  đ ấ t Q u y ế t  đ ịn h H ợ p  đ ồ n g
G C N Q S D  

đ ấ t ( n á u  
CÓ)

Q Đ  vị t r í  

đó n g  
q u â n

Số tiề n  tạ m  t ín h  p h ả i 
nộp  N S N N  n ă m  2024

C á c  
th ô n g  tin  
liên  q u a n  

k h á c

Đ ơn vị đ ề  ng h ị 

g iảm  t iề n  s ử  d ụ n g  
đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  

n ă m  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  

ng h ị g iả m  tiề n  s ử  
d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  

n ă m  2 0 2 4  (Đ ọ i 1)

Đ e nghị 
g iảm  đ ợ t  
t iể p  th eo

G h i  ch ú

' / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¡4 15

1.1 Thửa số  1

Sô 35 Phan Đình 
Giót, p. Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, 
Hà Nội

số 344/HĐ-BQP 
tháng 12/2011 2.087 .603 .002 626.280.901 626.280.901

1.2 Thừa số 2
phư ờ ng  Phúc Đ ồng, 
q uận  L ong  B iên , Hà 

Nội

Số 340/HĐ-BQP 
tháng 12/2011 2.356.382.717 706.914.815 706.914.815

1.3 Thửa số 3
xã T hanh  H à, huyện 

Thanh Liêm, T.Hà 
Nam

Số 343/HĐ-BQP 
(hảng 12/2011 118.826.811 35 .648.043 35 .648.043

1.4 Thửa số 4
xã Hóa Thượng, 
huyện Hồng Hủy, 
T.Thái Nguyên

Số 342/HĐ-BQP 
tháng 12/2011 71.507.640 21 .452 .292 21 .452 .292

1.5 Thửa số 5 phư ờ ng  H ưng D ũng, 
TP Vinh, Nghệ An

Số 341/HĐ-BQP 
tháng 12/201! 584.550.000 175.365.000 175.365.000

2 Công ty CP 22 0100512724

Số 763 đường 
Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Dằng, 
quận Long  Biên, Hà 
Nội

2 .952 .058 .406 0 885 .617 .522 8 85 .617 .522 0 0

2.1 Thửa số 1

Sô 763 đường 
Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, Hà 
Nôi

Số 345/HĐ-BQP 
tháng 12/2011 290.090.152

Công ty 
đã tính lại 

tiền sử 
dụng đất 
phải nộp 
theo đơn 
gia nam 

2024

87 .027.046 87 .027.046

2.2 Thửa số 2

So 40 Vu <jria iíueu, 
phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, Hà

Số 346/HĐ-BQP 
tháng 12/2011

1.530.042.919 459 .012 .876 459.012.876

2.3 Thửa số 3
Ngõ 95 Phường Phúc 
Lợi, quận  L ong B iên, 

Hà Nọi

Số 347/HĐ-BQP 
tháng 12/2011 57.100.255 17.130.077 17.130.077

2.4 Thửa số 4

Sô 55 Vũ Gia Thiêu, 
phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, Hà 
Nội

số  348/HĐ-BQP 
tháng 12/2011 435.148.244 130.544.473 130.544.473

2.5 Thửa số 5
Xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, 
Hà Nội

Số 350/HĐ-BQP 
tháng 12/2011 38.675.364 11.602.609 11.602.609

2ệ6 Thừa số 6

Sô 53 đường Phú 
Diễn, phư ờng  Phú 
Diễn, quận Bẩc Từ 
1 k in H;i Nôi

Số 352/HĐ-BQP 
tháng  12/2011

601.001.472 180.300.442 180.300.442
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T T T ê n  c ô n g  ty  cổ p h ầ n M ã  số  th u ế Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ' c h ín h Đ ịa  c h ỉ  k h u  đ ấ t Q u y ế t  đ ịn h H ọ p  đồn g
G C N Q S D  

đ ấ t ( n ế u  
có)

Q Đ  v ị t r í  

đ ó n g  
q u â n

Số tiề n  tạ m  t ín h  p h ả i 

nộ p  N S N N  n ă m  2024

C á c  
th ô n g  tin  
liên q u a n  

k h ác

Đ ơn v ị đ ể  nghị 
g iảm  t iề n  sử d ụ n g  

đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  
n ă m  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ê  
n g h ị g iâ m  t iề n  sử 

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  
n ă m  2 024  (Đ ợ t 1)

Đ e  nghị 

g iả m  đ ự t  
t iế p  th eo

G h i chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Công ty CP 26 0100708818

Tổ 5, đường H ội Xả, 
phường Phúc Lợi, 
quận L ong Biên, H à  
Nội

5 .3 3 9 .225 .690 0 1 .601 .767 .707 1 .60 1 .7 6 7 .7 0 7 0 0

3.1 Thửa số 1 Xã Liên Ninh, Thanh 
T r ì, Hà Nội

Số 3266/HĐ-BQP 
tháng 8/2011 350 .826 .279

Công ty 
đã tính lại 

tiền sử 
dụng đất 
phải nộp 
theo đơn 
giá năm 

2024

105.247.884 105 .247ề884

3.2 Thửa số 2
P hư ờng N gọc Thụy, 

quận  L ong  B iên, Hà 

Nôi

sá  3267/HĐ-BQP 
tháng 8/2012 654 .857 .303 196.457.191 196.457.191

3.3 Thửa số 3
Đường Hội Xá, Phúc 
Lợi, quận Long Biên, 
Hà Nọi

Quyêt định sô 
874/QĐ-TM 
ngày  15 /6 /2009 

phê duyệt quy 
hoạch vị trí đóng 
quân Công ty 
CP26

4.333 .542 .108 1.300.062.632 1.300.062.632

4 Công ty CP 32 0300517896
Số 170 Ouartg 
Trung, P10, quận Gò 
Vấp, TP.HCM

1 8 .4 5 5 .6 7 0 .9 9 4 0 5 .536 .701 .298 5 .536 .701 .298 0 0

4.1 Thừa số 1
Số 170 Quang 
Trung, P10, quận Gò 
Vấp, TP.HCM

S ố  2683 /H Đ -B Q P  
tháng 10/9/2011 18 .354 .312.689 5.506.293.807 5.506.293.807

4.2 Thửa số 2
N 1 0 , phư ờ ng  X uân 

Đỉnh, quận Bẳc Từ 
Liêm, Hà Nội

Q u y ết định số  

1338/QĐ-HC 
ngày 14/11/2011; 
Q uyết định số 

189/QĐ-HC ngày 
24 /3 /2 0 1 5 ; C ô n g  

văn số 3283/BQP- 
TM ngày 
30/3/2017

101.358.305 30.407.492 3 0 .4 0 7 .4 9 2

5 C ông ty CP A rm ephaco 0100109191

S ố  118 Vũ X u â n  
Thiều, p /iu ò n g  P húc  
Lọi, quận Long  
Biên, H à N ội

18 .779 .279 .609 0 5 .633 .783 .883 5 .6 3 3 .7 8 3 .8 8 3 0 0

5.1 T h ử a  số  1
s ố  118B V ũ X uân 
T h iều , L ong  B iên, 

Pià N ội

S ố  3259 /H Đ -B Q P  
tháng  10/2011

2.306.606.068 691.981.820 691.981.820

----------------------- ¿Là '



5

T T T ê n  c ô n g  ty  cô p h ẩ n M ã số  th u ế Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  s ở  c h ín h Đ ịa c h ì k h u  đ ấ t Q u y ế t đ ịn h H ợ p  đ ồ n g

G C N Q S D  

đ ấ t ( n ế u  
có)

Q Đ  vị t r í  
đ ó n g  
q u â n

Số tiề n  tạ m  tín h  p h ả i 
n ộ p  N S N N  n ăm  2024

C á c  
th ô n g  tin  

liên  q u a n  
k h ác

Đ o n  vi d ề  nghị 

g iảm  tiề n  s ử  d ụ n g  
đ ấ t  q u á c  p h ò n g  

n ă m  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  d ề  
n gh ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ắ t  q u ấ c  p h ó n g  
n ă m  2024 (D ọ l 1)

Đ ề nghị 

g iảm  đ ọ t  
tiế p  th eo

G h i ch ú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

5.2 T h ừ a  số  2
Số 118A  V ù X uân 

Thiều , Ph ú c  Lợi, 

Long B icn , H à N ội

s ố  3260 /H Đ -B Q P  

tháng 10/2011
1.363.210.733 408 .963 .220 4 08 .963 .220

5.3 T h ử a số  3
S ố  8 T ăng  Bạt H ổ, 

H ai B à  T rưng , H à 

Nội

Số 3 261 /H Đ -B Q P  
tháng  10/2011

331 .410 .454 99 .423 .136 99 .423 .136

5.4 T h ử a  số  4
Xà N g ọ c  H ồi, Thanh 
T r i , H à  N ội

s ố  3 258 /H Đ -B Q P  
ĩ háng  10/2011

389.510.704 1 1 6 .8 5 3 .2 1 1 1 16.853.211

5.5 T h ử a  số  5
S ổ  112 T rần  H ưng 
Đ ạo , quận  1, 

T P .H C M

Số A N 0 0 8 8 1 7  ngày 
6 /8 /2008  th eo  Q Đ  

số  270 9 /Q Đ -U B N D  

ngày  1/7/2008

14 388 .541 .650 4.316 .562 .495 4 .316 .562 .495

6 C ô n g  ty  C P  199 0700236000

T hôn  M ậu  C hừ , xã 
T h an h  H à, huyện 
T hanh  L iêm , tinh  H à 

Nam

T hôn M ậu  C hử , xã 
Thanh Hà, huyện 
Thanh  L iêm , tinh H à 

Nam

Q Đ  số  787 /Q Đ - 

BQP ngày 
5/5 /2005 của B Q P

Số 3 38 /H Đ -B Q P  
tháng 12/2011 56.709.360 17.012.808 17.012.808

7 C ô n g  ty  C P  28  H ưng Phú 0304753615
168 Quang Trung, 
P10, quận Gò vấp, 
TP. HCM

168 Quang Trung, 
PIO, quận Gò vấp, 
TPỒ HCM

QĐ số 3609/QĐ- 
BQP ngày 
15/12/2006 của 

BT BQP

Số 2140/HĐ-BQP 
ngày 12/7 /2012 giữa 
B Q P  vớ i C T C P 28 

Hưng Phú

3 .686.365.618 1.105.909.685 1.105.909.685

8 C ô n g  ty  C P  28 Đ à N ang 0 400709400

67 Duy Tân, phường 
H ò a  T h u ận  T ây, quận  
Hải C h âu , T P .Đ à N ằng

67 Duy Tân, phường 
H òa T huận  T ây , 
quận  Hài C hâu, 

T P .Đ à  N ang

Q Đ  số  389 /Q Đ - 

H C  ngày 
23 /4 /2009

Số 3 262 /H Đ -B Q P  

ngày 25/10/2011 
giữa B Q P  với 

C T C P 2 8  Đ à N ang

3.547 682 006 1 .0 6 4 .3 0 4 .6 0 2 1 .0 6 4 .3 0 4 .6 0 2

9 C ô n g  ty C P  28 Q u ản g  N gãi 043003 4 6 6 0 9

Số 121 Lê Trung 

Đình, phường Trần 
H ư ng  Đ ạo , TP. Q uảng  
N gãi, tinh Q uảng  N gãi

S ố  121 Lê T rung  
Đình, phường Trần 
H ư ng  Đ ạo , TP . 
Quảng Ngài, tinh 
Q u ản g  N gãi

Q Đ  số  2430 /Q Đ - 

B Q P  ngày 
21 /9 /2006  của 

BQ P

s ố  2103 /H Đ -B Q P  

ngày  12/7 /2012 giữa 
B Q P  với C T C P 28  

Q u ản g  Ngãi

1.588.163.630 476 .449 .089 476 .449 .089

10 C ô n g  ty  C P  28  B inh Phú 0304016040

Số 22 đường 19, 
phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ 
Đức, TP.HCM

Số 22 đường 19, 
phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ 
Đức, TP.HCM

QĐ số 896/QĐ- 
BQP ngày 
16/2/2005 của 
BQP

Số 377/HĐ-BQP 
tháng  12/2011 giữa 

BQP với CTCP28 
Bình Phú

816.713.700 245 .014 .110 245 .014 .110

r
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T T T ê n  c ô n g  ty  cổ p h ầ n M ã  số  th u ế Đ ịa  c h ì t r ụ  s ở  c h ín h Đ ịa c h ỉ kh u  đ ấ t Q u y ế t  đ ịn h H ợ p  đ ồ n g
G C N Q S D  

đ ấ t ( n ế u  
có)

Q Đ  vị t r í  

đ ó n g  
q u â n

Số tiề n  tạ m  tín h  p h à i 
nộp  N S N N  n ă m  2024

C á c  
th ô n g  tin  
liên q u a n

k h ác

Dơn v ị đ ể  nghị 
g iảm  tiê n  sử d ụ n g  

đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  
n ă m  2024

C ụ c  T à i c h ín h  đ ề  
ng h ị g iảm  t iê n  sử 

d ụ n g  đ ấ t  q u ắ c  p h ò n g  
n ă m  2024 (Đ ọ t 1)

Đ ể nghị 
g iảm  đ ạ t  
t iế p  th eo

G h i  ch ú

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III T Ó N G  C Ụ C  C N Q P 23.466 .528 .328 7.039 .958 .498 7 .039 .958 .498 -

V b  số 

11 2 8 5 /C N Q P -T C  
n g à y  29 /7 /2 0 2 5  

c u a  T C C N Q P

1
Công ty cổ phần Thanh 
Binh

0 3 0 0 5 2 4 8 0 8
02 Phổ Quang - 
P hư ờng 2 -  Q uận Tân 

Bình - TP.HCM

02 Phổ Quang - 
Phường 2 - Quận 
Tân Bình, 14 Phan 
Vãn Trị - Phường 7 - 
Quận Gò Vấp - 
TP.HCM

2020/HĐ-BQP ngày 
19/3 /2014; 
2021/HĐ-BQP ngày 
19/3/2014

00227/2b- 
QSDĐ/594/

UB ngày 
25/9/2001; 
00084/1 a- 
QSDĐ/69/ 
UB ngày 

20/11/2001 
của ƯBNN 
TP. HCM

20.283 .196 .514 6 .084 .958 .954 6 .084 .958 .954

2
C ô n g  ty  C ổ  phần N hự a 

xốp 76
0101587391

KTTK612, xã Dương 
Xá, H.Gia Lâm, TP 
Hà Nội

KTTK612, xã 
Dương Xá, H.Gia 
Lâm , T P  H à N ội

Hợp đồng số 
339/HĐ-BQP ngày 
tháng 12/2011

QĐ số 
138/QĐQP- 
KT ngày 

14/3 /1998; 

Q Đ  số 

350/QĐ- 
CNQP 
ngày 

2 8 /6 /2001 ; 

QĐ số 
869/QĐ- 
ƯBND 
ngày 

07/2/2014

72.316 .062 21 .694 .819 21 .694 .819

3
C ô n g  ty  cổ  phần  đầu  tư  và 
xây dựng Tây Hồ

0 3 0 4 7 9 3 9 4 6
73 Cộng Hoà, Phường 
4, quận Tân Binh, 
TP.HCM

73 Cộng Hoà, 
Phường 4, quận  T ân 

Bình; 543/1 Phan 
Văn T rị, P hư ờ ng  7, 

quận Gò Vấp, TP 
H C M ; QL51 nối dài, 

Phường L ong B inh, 
TP. Biên Hoà, Tinh 
Đ ồng  N ai

6796 /H Đ T Đ  ngày 
11/12/2007 va 

PL H Đ  2024 /P L H Đ  
ngày  19/3/201; 
6 7 70 /H Đ T Đ  ngày 
11/12/2007 và 

2 0 26 /P L H Đ  ngày  
19/3 /2014; 

67 7 1 /H Đ T Đ  ngày 
11/12/2007 và 
2 027 /P L H Đ  ngày 
19/3/2014

BB 971690  

ngày  

2 2 /1 /2011 ; 

BB 971691 
ngày 

22 /1 /2 0 1 1 ;

BG  
601183 

ngày 
10/8/2011 

củ a  Ư B N D  
T P .H C M

3 .111 .015 .752 933 .304 .726 933 .304 .726

_______ l L
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TT Tên công ty cố phẩn Mã sổ thuế Địa chỉ trụ  sở chính Địa chỉ khu đất Quyết định H ợ p  đ ồ n g
GCNQSD 
đất(náu  

cỏ)

QĐ vị trí 
đóng 
quân

số tiền tạm tính phải 
nộp NSNN n;lm 2024

Các 
thông tin 
liên quan 

khác

Đơn vị dề nghị 
giảm tiền sừ dụng 

đất quốc phòng 
năm 2024

Cục Tài chính đề 
nghị giảm tiền SỪ 

dụng đất quốc phòng 
năm 2024 (Đợt 1)

Để nghị 
giảm dợt 
tiep theo

Ghi chú

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

IV QUÂN KHƯ 3 617.582.000 - 185.274.600 185.274.600 -

VB sổ 726/QK3- 
TC ngày 
31/7/2025 của 
QK3

1 CTCP 3/2 BQP
Số 35 phố Chủa 
Thông, p. Sơn Lộc, 
TX Sơn Tây, HN

Số 133/QĐ-ƯB, 
ngày 30/3/1995

Số 01/HĐKT ngày 
10/7/2011 617.582.000 185.274.600 185.274.600 -

V QUÂN KHƯ 4 100.601.328 - 30 .180 .398 30 .180 .398 -

VB số 2350/QK- 
TC ngày 
28/7/2025 của 
QK4

1 CTCP Gạch ngói 2900771841
Xóm Tân Phong, xã 
X uân Lâm , N ghệ An

Xóm Tân Phong, xã 
X uân  L âm , N ghệ An

Số 3263//HĐ-BQP 
ký tháng 10 năm 
2011

100.601.328 30 .180.398 30 .180 .398 -

VI QUÂN KHƯ 5
Số 1 đường Duy 
Tân, p. Hòa Ctrìmg, 
TP Đà Nang

7.735 .898 .364 0 2 .320 .769 .509 2 .320 .769 .509 0

VB số I307/QK- 
TC ngày 
2 9 /7 /2 0 2 5  c ủ a  
Q u â n  k h u  5

1 CTCP Phú Tài 4100 2 5 9 2 3 6

Số 27 8  N guyễn Thị 

Đ ịnh, p . N guyền  Văn 
Cừ, T P. Q uy  N hơ n, 

tinh Bình Định

7 .735 .898 .364 0 2.320 .769 .509 2 .320 .769 .509 0

- Thửa số 1

278 Nguyễn Thị 
Định, p. Nguyễn 
V ăn Cừ, T P. Q uy 
Nhơn, tinh Bình Định

số 2100/HĐ-BQP 
ngày 12/7/2012 801.934.000 2 40 .580 .200 2 40 .580 .200 -

- Thửa số 2

Đ ư ờ n g  L ạc  L ong 

Q uần , K V 4 , p . T ran  
Q uang  D iệu , TP. 
Quy Nhơn, tinh Bình 
Định

Số 2101/HĐ-BQP 
n gày  12/7/2012

3 .364 .352 .640 1.009.305.792 1.009 .305 .792 -
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TT Tên công ty cổ phần Mã sổ thuế Địa chỉ trụ  sở chính Địa chỉ khu đất Quyết định Hợp đồng
GCNQSD 
đất(néu  

có)

QĐ vị trí 
dóng 
quần

Số tiền tạm tính phải 
nộp NSNN năm 2024

Các 
thông tin 
liên quan 

khác

Đon vị đề nghị 
giám tiền sù' dụng 

đất quác phòng 
năm 2024

Cục Tài chính đề 
nghị giảm tiền sử 

dụng đất quốc phòng 
năm 2024 (Đợt 1)

Đe nghi 
giảm đợt 
tiep theo

Ghi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Thửa sổ 3 số 151-153 Lê Đinh 
Lỹ, TP. Đà Nằng

Số 2099/HĐ-BQP 
ngày 12/7/2012 1.582.538.348 474 .761 .504 4 7 4 .7 6 1 .5 0 4

- Thừa số 4
Số 69-71 đường Duy 
Tân, TP. Đà Nang

Số 2098/HĐ-BQP 
ngày 12/7/2012 1.656.053.376 4 9 6 .8 1 6 .0 1 3 496 .816 .013

- Thửa số 5
Số 14E đường Phan 
Vãn Trị, P7, Quận 
Gò Vấp, TP. HCM

Số 2097/HĐ-BQP 
ngày 12/7/2012 331 .020 .000 99 .306 .000 99 .306 .000 ■

VII QUÂN ĐOÀN 34 11.099.716.014 - 3 .329 .914 .804 3 .329 .914 .804 ■
Số 38S9/QĐ-TC 
ngày 24/7/2025 
cùa Quân đoàn 34

1 CTCP An Bình 0300541105

Số 10 đường Đại lộ 
Độc Lập, KP Bình 
Đường 1, p. Dĩ An, 
TP. HCM (ĐC cũ: So 
10 đg Đại Lộ Độc 
Lập, KP Bình Đường, 
1, p. An Bình, TP Dĩ 
An, tinh Binh Dương)

10.966.503.214 - 3 .289 .950 .964 3 .289 .950 .964 -

l ẵl

Số  10 đường Đợi lộ 
Độc Lập, KP Bình 
Đ ường ỉ, p. D ĩ An, 
TP. HCM (trước là 
Phường An Bình, TP 
D ĩ An)

Số 1212/HĐKT 
ngày  17/03/2008 

giừa BQP với CTCP 
An Binh

469 .847 .414 140.954.224 140.954.224 ■

1.2

Sổ 191/2 đường 
DDT, phường Dĩ 
An, TP. HCM (ĐC 
cũ: phường D ĩ An, 
TP. D ĩ An, tinh Bình 
Dương)

Số 1213/HĐKT 
ngày  17/3 /2008 giữa 

BQP với CTCP An 
Bình

426 .483 .200 127.944.960 127.944.960 ■

1.3

sá  662 Xa Lộ HN, 
p. Tam Hiệp, tinh 
Đồng Nai (Đc d ĩồ- p. 
Tam Hòa, TP. Biên 
Hòa)

s ố  1214/H Đ K T  
ngày  17/3/2008 giừa 

B Q P  với C T C P  An 
Binh

7 . 709.440.200 2 .312 .832 .060 2 .312 .832 .060 -
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TT Tên công ty cố phẩn Mã số thuế Địa chỉ trụ  sở chính Dịa chỉ khu đất Quyết định Hợp đồng
GCNQSD 
đất(nếu 

có)

QĐ vị tr í  
đóng 
quân

Số tiền tạm tính phải 
nộp NSNN năm 2024

Các 
thông tin 
licn quan 

khác

Đơn vị để nghị 
giảm tiền sử dụng 

đất quốc phòng 
năm 2024

Cục Tài chính để 
nghị giám tiên sử 

dụng đất quốc phòng 
năm 2024 (Đợt 1)

Đe nghị 
giám đọt 
tiếp theo

Ghi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

1.4

p. Tran Biên, tinh 
Đồng Nai (ĐC cù.ệ 
p. An Bình, TP. Biên 
Hòa, tinh Đ ồng Nơi)

Số 1215/HĐKT 
ngày 17/3/2008 giừa 
BQP với CTCP An 
Bình

2 .360 .732 .400 708.219.720 708 .219 .720 -

2 CTCP Lam Sơn 5900182136
Sổ 185 đường Lê 
Du ẩn, p. An Phú, 
tỉnli Gia lai

Số 185 điiờng Lê 
Duẩn, p. An Phú, 
tỉnh Gia lai

ỉ 00/TT-CTCPLS 
ngày 06/12/2012

sá  2018/HĐ-BQP 
ngày 03/2014 133.212 .800 39 .963 .840 3 9 .9 6 3 .8 4 0 -

VIII QC PKKQ '0108663725
Số 171 đường 
Trưòng Chính, p. 
Phirong Liệt, HN

2.824.193.602 0 847.258.081 847 .258 .081 0

VB số 
4405/PKKQ-TM 
ngày 29/7/2025 
của QCPKKQ

1 T ổ n g  cô n g  ty  A C C

164 Lê Trọng Tấn, 
quận Thanh Xuân, 
Hà Nội (164 Lê 
Trọng Tấn, Phương 
Liệt, Hà Nội)

Hợp đồng thuê 
quyền sử dụng đất 
số 2685/HĐ-BQP 
ngày /8/2011

795.879.428 238 .763 .828 238 .763 .828 -

Hợp đồng thuê 
quyền sử dụng đất 
QP của Công ty 
CP ACC - 244 tại 
164 Lê T rọng  Tấn, 
quận  T hanh  X uân, 

Hà Nội

2 Tổng công ty ACC

Phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu, 
TP Đà Nang 
(phường Hoa Cường, 
Đà Nang)

Hợp đồng thuê 
quyền sử dụng đất 
số 2684/HĐ-BQP 
ngày 05/10/2011

536.533.200 160.959.960 160.959.960 -

Hợp đồng thuê 
quyền sử dụng đất 
QP của Công ty 
CP ACC - 243 tại 
phường Hòa 
Thuận Tây, quận 
H ải Châu, T P Đ à 
Nang

3 T ổ n g  cô n g  ty  A C C

Đường 14 Lam Sơn, 
phường 2, quận Tân 
Bình, T P  H ồ  C hí 
Minh (Đường 14 
Lam S ơn , phư ờ ng  

T ân  Sơn H òa, T P  Hồ 
Chí Minh)

Hợp đồng thuê 
quyền sử dụng đất 
số 2102/HĐ-BQP 
ngày 12/07/2012

157.525.200 47 .257.560 4 7 .257 .560 -

Hợp đồng thuê 
quyền sử dụng đất 
QP của Công ty 
CP ACC - 245 tại 
đường 14 Lam 
Sơn, phường 2, 
quận Tân Binh, TP 
Hồ Chí Minh
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TT Tên công ty cổ phẩn Mã số thuể Địa chỉ trụ  sở chính Địa chỉ khu đất Quyết định Hợp đồng
GCNQSD 
đất(nếu  

có)

QĐ vị trí 
đóng 
quân

Sổ tiền tạm tính phải 
nộp NSNN năm 2024

Các 
thông tin 
liên quan 

khác

Đon vị để nghị 
giảm tiền sử  dụng 

đất quốc phòng 
năm 2024

Cục Tài chính đề 
nghị giảm tiên s ử  

dụng dất quốc phòng 
nãm 2024 (Đọt 1)

Đe nghị 
giãm đợt 
tiếp theo

Ghi chú

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

4 C ô n g  ty  X 19

Số 311 đường 
Trường Chinh, 
phường Khương 
M ai, quận  Thanh 

X uân , T P  H ả N ội 

(311 đường Trường 
Chính, phường 
Phương Liệt, TP HN)

H ợ p đồn g  số  

1426/H Đ -B Q P ngày 

2 6 /3 /2008
801.117.058 2 4 0 .3 3 5 .1 1 7 240 .335 .117 -

T rụ  sờ  C ô n g  ty  và 
c ơ  sở  sản  xuất 

kinh doanh của 
C ô n g  ty  C P  m ay 

X 19

5 C ô n g  ty X I 9

H ẻm  99B  đường 

Cộng Hòa, phường 
4, quận  Tân B ình, T P  

H C M  (H ẻm  99B  

đường Cộng Hòa, 
phường Tân Sơn 
N hất, T P  H C M )

H ợ p đồn g  số 
1425/HĐ-BQP ngày 
2 6 /3 /2008

533.138.716 159.941.615 1 5 9 .9 4 1 .6 1 5 -

T rụ  sờ  C ô n g  ty  và 

c ơ  sờ  sản  xuất 
kinh doanh của 
C ô n g  ty  C P  m ay 
X 19

B
D O A N H  N G H IỆ P  
T R ự C  THUỘC B Ọ

10.694.660.742 0 3.208 .398 .223 3 .208 .398 .223 0

I BINH ĐOÀN 11 0100108663 số 141 Hồ Đắc Di, p. 
Kim Liên, HN 5.953 .890 .345 - 1.786.167.104 1 .786.167.104 -

VB số 1225/BĐ- 
TC ngày 
23/7/2025 của 
BĐ11

/
Công ty CP ĐTXL 
Tlìành An 665

Số I16A Phạm Vàn 
Đồng, p. Pltú 
Thượng, HN

Số 116A Pliạrn Vãn 
Đồng, p. Pltú 
Thượng, HN

HĐ thuế đất Số 
286Ỉ/HĐ-BQP 
tháng 9 ttảm 201 ỉ  
GCSQSDĐ sổ 
CT00531 ngày 
30/7/2014

413.665 .683 124 .099 .705 124 .099 .705 -

2
Công ty CP Đ T& XL  
Thành A n  386 836 .3 5 7 .1 5 7 - 250 .9 0 7 .1 4 7 2 5 0 .9 0 7 .1 4 7 -

2.1 Thừa sổ I
số  116 Vũ Xuân 
Thiều, p. Phúc Lợi, 
HN

HĐ sô 3270/HĐ- 
BQP kỷ tháng 
8/2011'ẳ BBLV 
ngày 02/1 ỉ /2023 
GCNQSDĐ sô 
CT05480 ngày 
22/9/2016

541.878.091 1 6 2 .563 .427 162.563.427 -

. _
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T T T ê n  c ô n g  ty  cổ  p h ầ n M ã số th u ế Đ ịa c h ỉ  t r ụ  s ở  c h ín h Đ ịa c h ỉ k h u  đ ấ t Q u y ế t đ ịn h H ợ p  đ ồ n g

G C N Q S D  

đ ấ t ( n ế u  
có)

Q Đ  v ị t r í  
đ ó n g  
q u â n

Số tiền  tạ m  tín h  p h ả i 
nộp  N S N N  n ă m  2024

C á c  
th ô n g  tin  
liên  q u a n  

k h ác

Đ<m vị đ ề  nghị 
g iảm  tiền  s ử  d ụ n g  

đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  
n ă m  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  đề  

n g h ị g iảm  t iề n  sử  
d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  

n â m  2 0 2 4  (Đ ọ t 1)

Đ e ng h ị 
giảm đợt 
t iế p  theo

G h i chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

2.2 Thửa sổ  2
Số 7 Phạm Văn 
Đồng, p. Xuân 
Đinh, H N

H tì sô 3269 HĐ- 
BOP kỷ tháng  
8 2011; BBLV  
ngày 02/11/2023 
GCNQSDĐ sá  
CT03942 ngày

151.405.265 4 5 .421 .580 45 .421 .580

2.3 Thừa sổ  3 Trung Già, H N

H Đ  số  3271/HĐ- 
BQ P ký tháng  
8/2011; BBLV  
ngày 02/11/2023

5 4 .281 .989 16 .284 .597 16.284.597

2.4 Thửa số  4 Xã Phù Đổng, H N

H Đ  sô 3272/HĐ- 
BOP kỷ thảng 
8/2011; BBLV  
ngày 02/11/2023 
GCNOSDĐ só  
CT05231 ngày 
23/8/2016

88 .791 .812 26 .637 .544 26 .637 .544 -

3
Công ty  CPXL Tlìành A n  
96 4 .489 .753 .305 - 1.346 .925 .992 1 .346 .925 .992 - 0

3.1 Thừa số 1
Sổ 2 Nguyền Văn 
Trỗi, p. Hòa Cường, 
TPĐàNầng

- QĐ sồ 2700/QĐ- 
HC của Tổng cục 
Hậu cần ký ngày 
23/10/2007
- HĐ thuê đất số: 

21IO/HĐ-BQP ký 
ngày 12/7/2012

1 .130 .802 .270 339 .240 .681 339 .240 .681 -

3.2 Thừa sổ 2
Số 88 Nguyền 
Chánh, Hòa Khánh, 
ĐN

- OĐ số 2700 QĐ- 
HC của Tổng cục 
Hậu cần kỷ ngày 
23/10/2007
- HĐ thuê đất Jơ.ẽ 

2111/HĐ-BOP ký 
ngày 12/7/2012 
GCNQSDĐ sổ 
CT329I7 ngày 
24/9/2016

282 .127 .772 84 .638 .332 84 .638 .332 -

------------------ Ỉ U
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T T T ê n  c ô n g  ty  cổ p h ầ n M ã số  th u ế Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  s ở  c h ín h Đ ịa  c h ỉ kh u  đ ấ t Q u y ế t  đ ịn h H ợ p  đ ồ n g
G C N Q S D  

đ ấ t ( n ế u  

có)

Q Đ  vị t r í  
đ ó n g  

q u â n

Số tiề n  tạm  tín h  p h ả i 
nộp N SN N  n ă m  2024

C á c  
th ô n g  tin  

liên  q u a n  
k h á c

Đ o n  v ị đ ể  n gh ị 
g iảm  tiề n  sử d ụ n g  

đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  
n ă m  202 4

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  
n g h ị g iảm  t iề n  sử 

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  
n ă m  202 4  (Đ ợ t 1)

Đ ề nghị 

g iảm  đ ọ t  
t iế p  th eo

G h i  ch ú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l ì 12 13 14 15

3.3 Thừa số  3 Hòa Khánh, Đà 
Năng

-  0 D  số  2700 QĐ- 
HC cùa Tổng cục 
Hậu cần ký  ngày 
23/10/2007
- H Đ  thuê đắt số: 

2112/HĐ-BQP kỷ 
ngày ¡2/7/2012 
GCNQSDĐ sổ 
CT00695 ngày 
¡5/11/2006

2 01 .922 .242 60 .576 .673 6 0 ế57 6 ễ673 -

3.4 Thừa sổ 4
96B Trần Phủ, p. 
Nha Trang, Khánh 
Hòa

- QĐ số 2700/QĐ- 
HC cùa Tổng cục 
Hậu cần ký ngày 
23/10/2007
- HĐ thuê đất sớ.ế 

2113/HĐ-BQP kỷ 
ngày 12/7/2012 
GCNOSDĐ số  
CT10027 ngày 
12/01/2016

2 .209 .821 .788 662 .946 .536 662 .946 .536 -

3.5 Thừa số 5
sổ  699 Vũ Tông 
Phan, p. Khương 
Đình, HN

- QĐ sổ 2700/QĐ- 
HC cùa Tổng cục 
Hậu cần kỷ ngày 
23/10/2007
- HĐ thuê đất sổ: 

2114/HĐ-BOP kỷ 
ngày 12 7/2012 
GCNOSDD sô 
CT0S941 ngày 
14/7/2016

665 .079 .233 199.523 .770 199.523.770 -

4 C TC P Thành A n  77
xã Lý Thường Kiệt, 
tỉnh  N inh  B ình

- QD số 9SS/QD- 
H C  của Tổng cục  
H ậu cần ký  ngày  
18/8/2006
- H Đ  thuê đất số: 

354/HĐ-BQP kỷ 
tháng 12/2011

2 14 .114 .200 6 4 .234 .260 6 4 .234 .260 -

-  . .
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TT Tên công ty cổ phần Mã số thuế Địa chỉ trụ  sở chính Địa chỉ khu đất Quyết định Hợp đồng
GCNQSD 
đất(nếu  

có)

QĐ vị trí 
đóng 
quân

sấ  tiền tạm tính phái 
nộ p  N S N N  n ă m  2024

Các 
thũng tin 
liên quan 

khác

Đ ơ n vị đ ể  nghị 
giảm tiền SŨ' dụng 

đất quốc phòng 
năm 2024

Cục Tài chính đề 
nghị giâm tiền sử 

d u n g  đ a t  q u ố c  p h ò n g  
năm 202-4 (Đ<rt 1)

Đồ nghị 
giảm đợt 
tiếp theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15

II TỎNG CÔNG TY 319 124.889.320 - 37 .466 .796 3 7 .466 .796 -

V B  số 
I9 9 5 /T C T 3 1 9 - 
T C K T  n gày  
2 4 /7 /2025  c u a  
T C T 3 1 9

1
C T C P  Đ ầu  tư  K hoáng sản 

T han  Đ ông  B ắc
0305096747

S ố  70 đ ư ờng  C ộng  

Hòa, P12,quận Tân 
B ình, TP. H C M  (nay  

là số  70 đư ờ ng  C ộng 

H òa, p . B ảy H iền , 

TP. HCM

S ố  3 49 /H Đ -B Q P  

ngày 30/12/2011

A K 409301

ngày
24/07 /2007

124.889.320 37 .466.796 37 .466 .796 -

III T ổ n g  cô n g  ty  3 6 -C T C P 0105454762
số 141 HỒ Đắc Di, p. 
Nam Đồng, Q. Đống 
Đa, HN

1.359.048.687 0 407.714.606 407 .714 .606 0

VB số 693/CV- 
TCT ngày 
16/6 /2025 c ủ a  

TCT 36

1 Thừa số 1
Số 141 Hồ Đắc Di, 
p . N am  Đ ồng, Q. 
Đ ổng  Đ a, H N

Q u y ết định số 
3 5 9 0 /Q Đ -B Q P  

n gày  28 /8 /2017 

c ủ a  B T  B Q P

S ố BS
888109

ngày
05 /5 /2014

2 77 .789 .036 83.336.711 83.336.711

2 T h ử a số  2

S ổ  1075 đường Giải 
Phóng, p. Thịnh 
Liệt, o . H oàng Mai, 
H N

Số BS 

8 88196 

ngày 
05 /5 /2014

514.730.260 154.419.078 154.419.078

3 T h ử a số  3
p. Tây Tựu, o. Bắc 
Từ ú ê m , TP. H N

s ố  BS 
888111 

ngày 

05 /5 /2014

261 .857 .806 78 .557.342 78 .557 .342

4 T h ử a số  4
Thị tran Xuân Mai, 
huyện Chương Mỹ, 
TP. HN Q u y ết định sổ  

3590/QĐ-BQP 
ngày  2 8 /8 /2017  

của BT BQP

Số BS 
888195 

ngày 
05/5/2014

201182814 60 .354 .844 60 .354 .844

5 Thửa số 5 X ã H ồng Vân, huyện 
Thường Tín, H N

Số BS 
762077 

ngày 
03/10/2014

47 .976 .516 14.392.955 14.392.955

6 Thửa số 6

Sổ 38, ngách 358/25 
phổ Bùi Xương 
Trạch, quận Thanh 
Xuân, HN

Quyết định số 
3590/QĐ-BQP 
ngày 28/8/2017 
của BT BQP

Số BS 
888107 

ngày 
05/5/2014

46 .004 .952 13.801.486 13.801.486



14

T T T ê n  cô n g  ty  cổ p h ầ n M ã  số  th u ế Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  s ở  c h ín h Đ ịa  c h ỉ  k h u  đ ấ t Q u y ế t  đ ịn h H ọ p  đ ồ n g
G C N Q S D  
đ ấ t ( n ế u  

có)

Q Đ  v ị t r í  

đ ó n g  
q u â n

Số tiề n  tạ m  tín h  p h ả i 
nộ p  N S N N  n ă m  2024

C á c  

th ô n g  tin  
liên quan 

k h ác

Đ o n  v ị đ ể  nghị 
g iảm  t iề n  s ử  d ụ n g  

đ ấ t  q u á c  p h ỏ n g  
n ă m  2024

C ụ c  T à i  c h ín h  đ ề  
n g h ị g iả m  tiề n  s ử  

d ụ n g  đ ấ t  q u ố c  p h ò n g  
n ă m  2 024  (Đ ọ t 1)

Đ ề n gh ị 

g iả m  đ ọ t  
tiể p  th eo

G h i ch ú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 T h ừ a số  7

S ố  1043 đường Giải 
Phòng, p. Thịnh 
Liệt, o . H oàng Mai, 
H N

Q uyết định số 

3590 /Q Đ -B Q P  
ngày  2 8 /8 /2017  

của B T B Q P

C h ư a có 9.507.303 2.852.191 2 .8 5 2 .1 9 1

IV TCT Trực Thăng VN 3.153 .377 .434 - 946 .013 .230 9 4 6 .0 1 3 .2 3 0 -

VB sổ 1533/TCT- 
PTC ngày 13/6/2025 
của TCT Trực 
Thăng VN

1
C T C P  Đ ầu  tư  thương m ại 

Hải Â u
0310151457

39B Trường Sơn, Q 
T ân  B ình , T P . H C M

0 - 3 .153 .377 .434 - 9 46 .013 .230 9 4 6 .013 .230 - 0

- Thửa số  1 39B  T rư ờ n g  Sơn, Q  

T ân  B inh , T P . H C M
Số 2 1 05 /H Đ -B Q P  

ngày  12/7/2012
249 .789 .960 74.936.988 74 .936 .988 -

- Thừa 2 4 2A  Đ ư ờ ng  30/4 , 

p ắ9, TP Vùng tàu
Số 2106/HĐ-BQP 
ngày 12/7/2012 2 .903 .587 .474 871.076.242 871 .076 .242

V TCT Xây d ụ n g  L ũ n g  Lô 103.454.956 - 31 .036 .487 3 1 .036 .487 -

V B  số  2U 17/L C C - 

TC ngày 
24 /6 /2 0 2 5  c ù a  

TCT XDLL

- CTCP Lũng Lô 2 0 1 01867254
Số 288 iạc L ong 

Q uân , p . B ư ởi, T ây  

Hồ, HN

Số 288 lạc Long 
Q u ân , p . B ư ở i, T ây 

Hồ, HN

HĐ số 3322/HĐTĐ 
ngày  02 /7 /2 0 0 8

103ề454 .956 31 .036 .487 31 .036 .487 -

....


